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DANH SÁCH
HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM CỦA CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG SẢN TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM 2023
(Cập nhật từ ngày 01/01/2023 đến ngày  29/12/2023)

	STT
	Số PTN
	Ngày tiếp nhận
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Sản phẩm công bố
	Ghi chú

	01
	01
	06/01/2023
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM GIANG HÚA
	Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	1. Nước mật đường (04/2021/GIANG HUA)
	01

	02
	02
	06/01/2023
	HÀ VŨ LẬP
	106, Ấp 2, Xã Mỹ Quý Tây, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
	1. KHÔ TRÂU MỸ QUÝ 01/CBSP/ HÀ VŨ LẬP /2022)
2. KHÔ BÒ MỸ QUÝ (02/CBSP/ HÀ VŨ LẬP /2022)
	02

	03
	03
	06/01/2023
	25/9/2023
	Lô P.02B, đường Trung Tâm, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, Cần Giuộc, tỉnh Long An.
	1. CHẢ CÁ (42/GN/2022)
2. BẮP CẢI CUỘN TÔM (68/GN/2022)
	02

	04
	04
	06/01/2023
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC PHẨM ĐẠI PHÚ HƯƠNG 
	Số 32/22/11A, đường Sương Nguyệt Anh, phường 4, tp Tân An, Long An, Việt Nam.
	1. GIA VỊ TRỘN SẴN Ủ XÌ DẦU (01/ĐPH/2022) 
2. GIA VỊ TRỘN SẴN CAY TỨ XUYÊN (02/ĐPH/2022)
	02

	05
	05
	09/01/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN 
	81B, Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An
	1. Chuối sấy (02/LAFOOCO/2022)
2. Mít sấy (03/LAFOOCO/2022)
3. Khoai lang tím sấy (04/LAFOOCO/2022)
4. Hỗn hợp trái cây sấy (05/LAFOOCO/2022)
	04

	06
	06
	09/01/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM HẢI ĐĂNG
	02 -7 (THUỘC NHÀ XƯỞNG 01), Đường số 1B, Khu xưởng Kizuna 3 mở rộng, Khu K1, KCN Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Long An, VIỆT NAM)


	
1. MUỐI TINH; 01/HAIDANGFOOD/2022
2. SNACK DA CÁ HỒI BBQ; 02/HAIDANGFOOD/20
3. SNACK DA CÁ HỒI PHÔ MAI CAY; 03/HAIDANGFOOD/2022
4. SNACK DA CÁ HỒI VỊ PHÔ MAI; 
5. KHÔ CÁ CHỈ VÀNG; 05/HAIDANGFOOD/2022
6. KHÔ CÁ SẶC; 06/HAIDANGFOOD/2022
7. KHÔ CÁ ĐÙ; 07/HAIDANGFOOD/2022
8. KHÔ MỰC CÂU; 08/HAIDANGFOOD/2022
9. DA CÁ TẨM GIA VỊ; 09/HAIDANGFOOD/2022
10. CÁ BỐNG MẶN MÀ; 10/HAIDANGFOOD/2022
11. MỰC XÉ XUÝT XOA; 11/HAIDANGFOOD/2022
12. MỰC XÉ NHÂM NHI; 12/HAIDANGFOOD/2022
13. DA CÁ HỒI; 13/HAIDANGFOOD/2022
14. SNACK DA CÁ HỒI VỊ PHÔ MAI; 14/HAIDANGFOOD/2022
15. SNACK DA CÁ HỒI VỊ PHÔ MAI; 15/HAIDANGFOOD/2022
16. KHÔ CÁ HÚ; 16/HAIDANGFOOD/2022
17. BÁNH TRÁNG GỎI CUỐN; 17/HAIDANGFOOD/2022
18. BÁNH TRÁNG CHẢ GIÒ; 18/HAIDANGFOOD/2022
19. KHÔ CÁ LÓC; 19/HAIDANGFOOD/2022
20. TÔM KHÔ (KHÔNG MÀU); 20/HAIDANGFOOD/2022
21. TÔM KHÔ (CÓ MÀU); 21/HAIDANGFOOD/2022
22. CƠM NẮM GÀ SỐT SIÊU CAY PHÔ MAI X2; 71/HD/2022
23. SANDWICH SONG NGƯ; 72/HD/2022
24. TEMAKI ONIGIRI CÁ SABA NƯỚNG SỐT KABAYAKI; 73/HD/2022
25. CƠM GÀ SỐT PHÔ MAI; 74/HD/2022
26. SALAD BẮP THÁI; 75/HD/2022
27. GIMBAP THỊT NƯỚNG HÀN QUỐC; 76/HD/2022
28. CHÂN GÀ LẮC THÁI; 77/HD/2022
29. BURGER GHẸ HALLOWEEN; 78/HD/2022
30. MÌ HẢI SẢN SỐT TIÊU ĐEN; 79/HD/2022
31. MÌ CÁ HỒI SỐT KEM CÀ CHUA; 80/HD/2022
32. CƠM NẮM SÒ ĐIỆP SỐT XO; 81/HD/2022
33. MÌ BÒ PHÔ MAI PARMESAN; 82/HD/2022
34. CƠM MỰC XÀO CAY; 83/HD/2022
35. SANDWICH BÒ NẤM PHÔ MAI; 84/HD/2022
36. MÌ Ý GÀ CAY NẤM PHÔ MAI; 85/HD/2022
37. BURGER GÀ CAY; 86/HD/2022
38. CHÂN GÀ LẮC THÁI; 87/HD/2022
39. SANDWICH MEGA SIÊU CẤP; 88/HD/2022
40. SANDWICH TAM SẮC; 89/HD/2022
41. SANDWICH THỊT NGUỘI PHÔ MAI; 90/HD/2022
42. SANDWICH CÁ NGỪ BẮP VÀ TRỨNG SỐT MAYO; 91/HD/2022
43. SANDWICH THỊT NƯỚNG SỐT XÍ MUỘI; 92/HD/2022
44. CƠM NẮM CÁ SABA NƯỚNG SỐT KABAYAKI; 93/HD/2022
45. CƠM NẮM HẢI SẢN SỐT TOMYUM; 94/HD/2022
46. TEMAKI ONIGIRI MỰC XÀO CÀ RI; 95/HD/2022
47. MÌ BÒ XỐT TỨ XUYÊN; 96/HD/2022
48. MÌ BÒ SỐT MUỐI ỚT; 97/HD/2022
49. SANDWICH TÔM CHIÊN GIÒN; 98/HD/2022
50. SANDWICH ĐƯỜNG PHỐ HÀN QUỐC; 99/HD/2022
51. BÒ VIÊN BULGOGI; 100/HD/2022
52. SET BÁNH MÌ SANDWICH GIÁNG SINH; 101/HD/2022
53. SET GIMBAP GIÁNG SINH; 102/HD/2022
54. BÚN THÁI; 103/HD/2022
	54

	07
	07
	09/01/2023
	CÔNG TY TNHH SX-TM-DV LÊ NAM 
	Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An
	1. Tojy đậu hủ chiên	(111/LÊ NAM/2022);
2. Tojy đậu hủ chiên	(112/LÊ NAM/2022);
	02

	08
	
	09/01/2023
	CÔNG TY TNHH SX-TM-DV LÊ NAM 
	Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An
	Tojy đậu hủ chiên dạng túi sử dụng chung bộ công bố dạng khay
	CV số: 04

	09
	08
	12/01/2023
	CƠ SỞ BA BUÔI 
	800, ấp Bình Trung, xã Nhơn Thạnh Trung, thành phố Tân An, tỉnh Long An
	1. Con ruốc sấy (01/2023/BA BUÔI)
2. Bột gia vi mắm ruốc (02/2023/BA BUÔI)
	02

	10
	09
	13/01/2023
	CÔNG TY TNHH YẾN SÀO HOÀN VŨ

	Ấp 3, Xã Bình Hòa Nam, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An, Việt Nam.
	1. TỔ YẾN THÔ; 01/HOANVU/2023
2. TỔ YẾN TINH CHẾ; 02/HOANVU/2023
	02

	11
	10
	16/01/2023
	CÔNG TY TNHH THỦY SẢN SIMMY
	Lô B04-1, KCN Đức Hòa 1, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	1. Chả tôm thẻ; 21/SIMMY/ 2023
2. Chả tôm phỉ thúy; 22/ SIMMY/ 2023

	02

	12
	11
	16/01/2023
	CÔNG TY TNHH LOTUS HEALTHY FOOD
	D4, Đường 8B, khu xưởng Kizuna, Lô K, KCN Tân Kim, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	1. ZNACK ĐẬU GÀ VỊ RAU MÙI – ZNACK CORIANDER CHICKPEAS; 052/LHF/2022 
2. ZNACK ĐẬU GÀ VỊ SIÊU CAY – ZNACK super chilli chickpeas; 053/LHF/2022 
3. ZNACK ĐẬU GÀ VỊ BƠ TỎI – ZNACK GARLIC BUTTER chickpeas; 054/LHF/2022 
4. ZNACK ĐẬU GÀ VỊ TOMYUM – ZNACK TOMYUM chickpeas; 055/LHF/2022 
	04

	13
	12
	16/01/2023
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN A.K.KOH ENTERPRISE (VIỆT NAM) 
	Lô ME1 - 2, đường số 4, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5 xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
	1. Nước sốt Laksa hiệu A1 – A1 Laksa Paste (01/A.K.KOH ENTERPRISE (VIỆT NAM)/2023).
	01

	14
	13
	16/01/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GN 
	Lô P.02B, đường Trung Tâm, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, Cần Giuộc, tỉnh Long An.
	1. Bánh mì que bò nướng xốt trứng muối (01/GN/2023)
2. Bánh mì que gà xốt cay hàn quốc  (02/GN/2023)
	02

	15
	
	16/01/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GN 
	Lô P.02B, đường Trung Tâm, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, Cần Giuộc, tỉnh Long An.
	Điều chỉnh nhiệt độ bảo quản sản phẩm lá basil xay 180 g
	CV số: 01-GN

	16
	14
	16/01/2023
	CHI NHÁNH CTY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SX TM TUẤN THÀNH
	VĨNH PHƯỚC, PHƯỚC LÝ, CẦN GIUỘC
	1. Mỡ bò tinh chế (01/CN CTTNHH Đt&SXTM TUẤN THÀNH/ 2023)
	01

	17
	15
	02/02/2023
	CƠ SỞ SẢN XUẤT CÀ PHÊ HỒNG HẠNH
	Số 90, Quốc lộ 62, ấp Gò Dưa, xã Bình Hiệp, tx. Kiến Tường, Long An.
	Gạo Hữu cơ Nhà Trồng – Gạo Jasmine Hữu cơ (01/2023 Cơ sở sản xuất cà phê Hồng Hạnh)
	01

	18
	16
	02/02/2023
	CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM – CN HIỆP PHƯỚC (NHÀ MÁY: CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM – CN LONG AN) 
	Lô EA2-7, KCN Hiệp Phước (GĐ 2), xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM (Nhà máy: PG-1+P1-1, Đường số 1A, Khu xưởng Kizuna 3 mở rộng, Khu K1, KCN Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Long An)
	1. SNACK RONG BIỂN VỊ TRUYỀN THỐNG (02/CJ Foods VN/2023)
2. SNACK RONG BIỂN VỊ BẮP MẬT ONG (03/CJ Foods VN/2023)

	02

	19
	
	02/02/2023
	CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC HỮU TÍN
	LÔ C2 ĐƯỜNG 2, KCN HẢI SƠN, XÃ ĐỨC HÒA HẠ, ĐỨC HÒA, LONG AN
	THAY ĐỔI MẪU NHÃN PHỤ DỰ KIẾN CỦA 06 MẶT HÀNG
	CV SỐ: 02/2023

	20
	17
	10/02/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GN 
	Lô P.02B, đường Trung Tâm, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, Cần Giuộc, tỉnh Long An.
	1. BÁNH MÌ QUE GÀ NGŨ VỊ (04/GN/2022)
2. CƠM BÒ CAY & TRỨNG  (05/GN/2022)
	02

	21
	18
	10/02/2023
	CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM – CN HIỆP PHƯỚC (NHÀ MÁY: CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM – CN LONG AN)
	Lô EA2-7, KCN Hiệp Phước (GĐ 2), xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM (Nhà máy: PG-1+P1-1, Đường số 1A, Khu xưởng Kizuna 3 mở rộng, Khu K1, KCN Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Long An)
	1. CƠM TRỘN KIM CHI BÒ BẰM (05/CJ Foods VN/2023)
2. KIM CHI CẢI THẢO CẮT LÁT (06/CJ Foods VN/2023)
	02

	22
	
	10/02/2023
	CÔNG TY TNHH MẬT ONG RỪNG AUSTRALIA
	LÔ LF23 ĐƯỜNG SỐ 2, KCN XUYÊN Á, XÃ MỸ HẠNH BẮC, ĐỨC HÒA, LONG AN
	THAY ĐỔI THIẾT KẾ MẪU NHÃN VÀ THỜI HẠN SỬ DỤNG, BỔ SUNG QUY CÁCH ĐÓNG GÓI.
	CV SỐ: 01/2023/CV

	23
	19
	13/02/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GN 
	Lô P.02B, đường Trung Tâm, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, Cần Giuộc, tỉnh Long An.
	1. SOUP LẨU HOTPOT (69/GN/2022)
	01

	24
	20
	13/02/2023
	CÔNG TY TNHH KINH LÂM 
	Lô K.03, KCN Long Hậu, đường  Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	1. Nguyên liệu thực phẩm Edible bovine skin gelatine (250 - 270 bloom, 30 mesh) (04/KINH LÂM/2023)

	01

	25
	21
	16/02/2023
	CÔNG TY TNHH META LIFE GLOBAL
	138/2 ấp 1 A, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
	YẾN SÀO GÒ VUA - (01/MLG/2023).
	01

	26
	22
	17/02/2023
	TRẦN THỊ NGỌC LAN

	SỐ 24, ấp 2, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

	1. CÀ NA SẤY DẺO NHÃN HIỆU CHÂN Ý- 01/NGỌC LAN/2023
2. CÀ NA NGÂM ĐƯỜNG NHÃN HIỆU CHÂN Ý - 02/NGỌC LAN/2023
	02

	27
	23
	17/02/2023
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HỢP NHẤT 
	Khu A01, Lô K.03, KCN Long Hậu, đường Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	1. Delice Gran Nocciola UP SB (Hazelnut choco cream, product code AC000JQ) (01/HOP NHAT/2023)
	01

	28
	24
	17/02/2023
	CÔNG TY CỔ PHẨN THỰC PHẨM NIPPONHAM VIỆT NAM
	Lô L.01 KCN Long Hậu, Cần Giuộc, tỉnh Long An
	1. GÀ CHIÊN KARAAGE - 01/NH/2023
2. XÚC XÍCH ĐỨC XÔNG KHÓI (ST) - 02/NH/2023
3. GÀ CHIÊN TATSUTA - 03/NH/2023
4. XÚC XÍCH ANH - 04/NH/2023
	04

	29
	25
	21/02/2023
	THÀNH PHÚC
	ấp 5, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
	1. ĐƯỜNG PHÈN - 01/2023/ THÀNH PHÚC
	01

	30
	26
	22/02/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN
	81B, Quốc lộ 62, phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An
	1. Hạt dinh dưỡng hằng ngày – Daily nuts (01/LAFOOCO/2023)
	01

	31
	27
	24/02/2023
	HỘ KINH DOANH PHẠM NGUYỄN
	Thửa đất 231, tờ bản đồ số 3-1, ấp Trung Trực , xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An
	ĐƯỜNG CÁT - 01/2023/ PHẠM NGUYỄN

	01

	32
	28
	24/02/2023
	CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM – CN HIỆP PHƯỚC (NHÀ MÁY: CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM – CN LONG AN) 
	Lô EA2-7, KCN Hiệp Phước (GĐ 2), xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM (Nhà máy: PG-1+P1-1, Đường số 1A, Khu xưởng Kizuna 3 mở rộng, Khu K1, KCN Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Long An)
	1. KIM CHI BIBIGO ÍT CAY (07/CJ Foods VN/2023)
2. XỐT GÀ RÁN KIỂU HÀN QUỐC
(08/CJ Foods VN/2023)

	02

	33
	
	24/02/2023
	
	
	Điều chỉnh GCN cơ sở đủ điều kiện cho sản phẩm gà kho rau củ kiểu hàn
	CV SỐ: 02/TB

	34
	29
	24/02/2023
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC PHẨM ĐẠI PHÚ HƯƠNG
	SỐ 32/22/11A, đường Sương Nguyệt Anh, phường 4, tp Tân An, Long An, Việt Nam.

	GIA VỊ GÀ Ủ MUỐI
(03/ĐPH/2023) 

	01

	35
	30
	24/02/2023
	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIET HEALTHY TẠI LONG AN

	249/26 Châu Thị Kim, Phường 07, thành phố Tân An, tỉnh Long An
	1. GIẤM TÁO; 29/VHY LONG AN/2023
2. GIẤM TÁO NGÂM GIA VỊ; 30/VHY LONG AN/2023
3. GIẤM TÁO MÈO; 31/VHY LONG AN/2023
4. GIẤM DỪA; 32/VHY LONG AN/2023
	04

	36
	31
	24/02/2023
	CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VINAGRIN
	đường 879c, ấp Cầu Ván, xã An Lục Long, Châu Thành, tỉnh Long An
	1. Xoài sấy; 01/TCB - VINAGRIN/2023
2. Mít sấy ; 02/TCB - VINAGRIN/2023
3. Đu đủ sấy; 03/TCB - VINAGRIN/2023
4. Chuối sấy ; 04/TCB - VINAGRIN/2023
5. Cà rốt sấy ; 05/TCB - VINAGRIN/2023
6. Khoai lang sấy ; 06/TCB - VINAGRIN/2023
7. Dừa sấy ; 07/TCB - VINAGRIN/2023
8. Khoai môn sấy; 08/TCB - VINAGRIN/2023
9. Củ sen sấy; 11/TCB - VINAGRIN/2023
	09

	37
	32
	24/02/2023
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG LIỆU VIỆT HƯƠNG 
	Lô T-1, Đường Trung Tâm, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	1. Bột gia vị cháo thịt bằm SP636 (10/Việt Hương/2023)
2. Bột gia vị cháo thịt bằm trẻ em SPS632 (11/Việt Hương/2023)
	02

	38
	33
	24/02/2023
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ NTV
	Lô A212, đường số 1, KCN Thái Hòa, Đức Lập Hạ, Đức Hòa, tỉnh Long An 

	YẾN SÀO CAO CẤP HEALTHCARE ĂN KIÊNG; 01/NTV/2023
	01

	39
	34
	24/02/2023
	CÔNG TY TNHH FOOD - K
	Nhà xưởng A1, Lô S-8, kcn Long Hậu MR, đường Tân Lập -  Long Hậu,  xã Long Hậu, Cần Giuộc, tỉnh Long An, Việt Nam. 

	1. LÒNG BÒ TẨM GIA VỊ; 03/ FOOD - K /2023
2. TIM BÒ TẨM GIA VỊ TỎI; 04/ FOOD - K /2023
3. BAO TỬ BÒ TẨM GIA VỊ; 05/ FOOD - K /2023
4. SỐT GIA VỊ NƯỚNG; 06/ FOOD - K /2023
5. SỐT TỎI; 07/ FOOD - K /2023
6. BỘT ỚT XAY NGUYÊN CHẤT CHAMBIT (01/ FOOD - K /2023)
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	28/02/2023
	CN CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG LIỆU VIỆT HƯƠNG

	Lô T-1, ĐƯỜNG TRUNG TÂM, KCN Long Hậu MỞ RỘNG,  xã Long Hậu, Cần Giuộc, tỉnh Long An.
	NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM BỘT GIA VỊ HƯƠNG CÀ PHÊ SP653 (COFFEE FLAVOUR SEASONING POWDER SP653); 07/ VIỆT HƯƠNG /2023
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	28/02/2023
	CÔNG TY TNHH NEEDMEAT
	Đường D1, tỉnh lộ 825, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam.

	1. SƯỜN NON CHAY “N2”
; 01/ NEEDMEAT/2023.
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	03/3/2023
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHOWON KITCHEN
	NHÀ XƯỞNG K3 – 8, KCN TÂN KIM MỞ RỘNG, TT CẦN GIUỘC, HUYỆN CẦN GIUỘC, LONG AN, Việt Nam.
	1. GIA VỊ NƯỚC DÙNG KIM CHI (KIMCHI SOUP POWER); 01/CWK/2022
2. GIA VỊ NƯỚC DÙNG SINCAY (SOUP & SPICY SOUP POWER); 02/CWK/2022
3. GIA VỊ NƯỚC DÙNG SOYUM (CREAMY BROTH POWER); 03/CWK/2022
4. BÁNH BẠCH TUỘC (TAKOYAKI); 04/CWK/2022
5. PHÔ MAI VIÊN (CHEESE BALLS); 05/CWK/2022
6. XỐT BÁNH GẠO CAY (TOKBOKKI SAUCE); 06/CWK/2022
7. XỐT ỚT ĐỘ (CHILI SAUCE); 07/CWK/2022

8. XỐT MUỐI ỚT XANH; 08/CWK/2022
9. XỐT CHẤM BÒ HÀN QUỐC; 09/CWK/2022
10. KIM CHI CẢI THẢO (CABBAGE KIMCHI); 10/CWK/2022
11. NƯỚC DÙNG TƯƠNG HÀN; 01/CWK/2023
12. NƯỚC DÙNG BÁNH CÁ HẦM; 02/CWK/2023
13. BA CHỈ HEO CUÔN; 03/CWK/2023
14. XIÊN BÁNH CÁ HẦM; 04/CWK/2023
15. NẠC DĂM HEO ƯỚP; 05/CWK/2023
16. ĐÙI GÀ PHI LÊ ƯỚP; 06/CWK/2023
17. XỐT KEM CAM; 07/CWK/2023
18. XỐT KEM TRẮNG; 08/CWK/2023
19. TRỨNG NGÂM TƯƠNG; 09/CWK/2023
20. XỐT VỊ CAY; 10/CWK/2023
21. XỐT TƯƠNG ĐEN; 11/CWK/2023
22. NẤM MÈO XÀO; 12/CWK/2023
23. RONG BIỂN XỐT; 13/CWK/2023
24. XỐT CƠM TRỘN; 14/CWK/2023
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	03/3/2023
	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VPL
	THỬA SỐ 1409 ẤP 1, XÃ ĐỨC HÒA ĐÔNG, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN, Việt Nam.
	1. VIÊN THỊT NẤM;  01/VPL/2023
2. XÚC XÍCH THỊT; 02/VPL/2023
3. SỦI CẢO; 03/VPL/2023
4. VIÊN CÁ BỌC THỊT; 04/VPL/2023
5. LẠP XƯỞNG; 05/VPL/2023
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	10/3/2023
	CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD 
	Lô H3, đường số 6, CCN Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An, Việt Nam
	1. Hotdog bắp ăn liền – HCT True meat (01/HCT/2023)
2. Hotdog xông khói ăn liền – HCT True meat (02/HCT/2023)
3. Hotdog cay mala ăn liền – HCT True meat (03/HCT/2023)
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	13/3/2023
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HỢP NHẤT 
	Khu A01, Lô K.03, KCN Long Hậu, đường Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	Nguyên liệu thực phẩm Isolated Soy Protein, Wilpro G300; 04/HOP NHAT/2023
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	13/3/2023
	CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM – CN HIỆP PHƯỚC 
NHÀ MÁY: CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM – CN LONG AN)

	Lô EA2-7, KCN Hiệp Phước (GĐ 2), xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM 
Nhà máy: PG-1+P1-1, Đường số 1A, Khu xưởng Kizuna 3 mở rộng, Khu K1, KCN Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Long An
	1. CHÁO TƯƠI GÀ VÀ RAU CỦ (09/CJ Foods VN/2023)
2. CHÁO TƯƠI BÒ VÀ RAU CỦ (10/CJ Foods VN/2023)
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	13/3/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÁT HẢI
	Lô P-03, đường số 7, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An
	
1. CHẢ MỰC ; 01/OGFOODS/2023
2. TÔM TEMPURA; 02/OGFOODS/2023
3. TÔM UYÊN ƯƠNG; 03/OGFOODS/2023
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	13/3/2023
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG LIỆU VIỆT HƯƠNG
	Lô T-1, đường TRUNG TÂM, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An
	
1. Nguyên liệu thực phẩm BỘT GIA VỊ HƯƠNG CÀ PHÊ SP653 (COFFEE FLAVOUR  SEASONING POWDER SP 653); 07/ VIỆT HƯƠNG /2023 
2. Nguyên liệu thực phẩm BỘT GIA VỊ  CHÁO SP630 ; 18/ VIỆT HƯƠNG /2023
3. Nguyên liệu thực phẩm BỘT GIA VỊ  CHÁO SP655; 19/ VIỆT HƯƠNG /2023
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	14/3/2023
	CÔNG TY TNHH XNK THỦY HẢI SẢN DINH HUY HÀO 
	Số 21, tổ 5, ấp Phước Lý, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Việt Nam.
	Mật ong & nhân sâm/ Real Honey & Gínseng; 01/DHH/2023
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	14/3/2023
	CÔNG TY TNHH FOOD - K
	Nhà xưởng A1, Lô S-8, kcn Long Hậu MR, đường Tân Lập -  Long Hậu,  xã Long Hậu, Cần Giuộc, tỉnh Long An, Việt Nam. 
	1. ĐẠI TRÀNG BÒ TẨM GIA VỊ; 08/ FOOD - K /2023 
2. DẠ CỎ BÒ TẨM GIA VỊ; 09/ FOOD - K /2023
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	14/3/2023
	CÔNG TY TNHH SX-TM-DV LÊ NAM
	Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An
	V/v: Bổ sung chứng chỉ ISO 22000:2018 cấp lại do hết hạn
	CV SỐ: 01/CV
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	14/3/2023
	CÔNG TY TNHH SX TM DV QUÝ PHƯỚC
	Số 119, ấp Rạch Cát, xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

	KHÔ CÁ SẶC; 02/TNHHSXTMDVQP/2023
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	14/3/2023
	CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC HỮU TÍN
	LÔ C2 ĐƯỜNG 2, KCN HẢI SƠN, XÃ ĐỨC HÒA HẠ, ĐỨC HÒA, LONG AN
	NỘI DUNG THAY ĐỔI: MẪU BAO BÌ SẢN PHẨM MỚI DEXTROSE ANHYDROUS
	CV SỐ: 06.23/HT

	54
	47
	16/3/2023
	CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐƯỜNG PHÈN TÂN ĐẠT
	Số 727, ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An
	ĐƯỜNG CÁT TRẮNG; 02/Tân Đạt/2023
	01

	55
	48
	16/3/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT NHẬT PHÚ

	Lô LL4’ đường số 3, KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam

	NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM: DEXTROSE MONOHYDRATE; 02/NHẬT PHÚ/2023
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	21/3/2023
	CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD 
	Lô H3, đường số 6, CCN Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An, Việt Nam
	1. Hồ lô phô mai – HCT True meat (004/HCT/2023)
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	23/3/2023
	CÔNG TY TNHH LEBOUCHER 
	Ấp Bình Thạnh, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
	1. Thịt gà tẩm ướp cay (01/LBC/2023)
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	27/3/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GN 
	Lô P.02B, đường Trung Tâm, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, Cần Giuộc, tỉnh Long An.
	Thay đổi hạn sử dụng 12 tháng thành 18 tháng của 12 sản phẩm (há cảo, hoành thánh, chả giò,...)
	CV số: VC 2022
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	27/3/2023
	CÔNG TY TNHH CB NƯỚC CHẤM MEKONG
	Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Bổ sung nhãn 03 sản phẩm: Nước chấm đậu nành đầu bếp sen hồng, nước chấm đậu nành đầu bếp, tương ớt MêKông
	Công văn số 02,03,04/2023
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	27/3/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GENTE FOOD
	ấp 5, xã Mỹ Yên, Bến Lức, Long An
	Thay đổi bao bì sản phẩm gạo ST 25
	Công văn số 03 /TB- GTF
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	27/3/2023
	HỘ KINH DOANH BA ĐẦM 2

	246, Ấp 3, Xã Bình Tâm, Thành Phố Tân An, tỉnh Long An
	Lạp xưởng – nhãn hiệu Ba Đầm 2; 01/ HỘ KINH DOANH BA ĐẦM 2/ năm 2023
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	27/3/2023
	CÔNG TY TNHH SX – TM –DV PHƯƠNG ĐÀO FAST

	36/9C, Ô7, KHU B, THỊ TRẤN HẬU NGHĨA, HUYỆN ĐỨC HÒA, tỉnh LoNG AN
	1. HẠT ĐIỀU LẮC PHÔ MAI – CHEESE CASHEW NUT; 01/ PHƯƠNG ĐÀO FAST /2023
2. HẠT ĐIỀU TỎI ỚT – CHILLI GARLIC CASHEWWS; 02/ PHƯƠNG ĐÀO FAST /2023
3. HẠT ĐIỀU VỊ MUỐI TIÊU – SALT ANH PEPPER CASHEWWS; 03/ PHƯƠNG ĐÀO FAST /2023
4. HẠT ĐIỀU RANG MUỐI – SALTEDROASTED CASHEWWS; 04/ PHƯƠNG ĐÀO FAST /2023
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	27/3/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANPHA
	Khu cảng Bourbon, ấp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam

	Gạo ST25 – thương hiệu gạo ngon gia đình (CÔ TƯ); 01/ANPHA/2023
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	27/3/2023
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NAM SÀI GÒN.
	Lô Q – 6A, đường số 5, Khu công nghiệp Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Việt Nam.
	1. TÔM SURIMI; NSG-01/2023
2. CHẢ HẢI SẢN TẨM BỘT; NSG-02/2023
3. CHẢ CÁ TẨM CỐM; NSG-03/2023
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	27/3/2023
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TTC FOOD.
	Đường 25A2, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An..
	1. TRÀ GẠO LỨC HUYẾT RỒNG – HOA NHÀI; 001/TTCFOOD/2023
2. TRÀ GẠO LỨC HUYẾT RỒNG – HOA CÚC; 002/TTCFOOD/2023
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	27/3/2023
	CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VACO
	200, ẤP 5, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	MẬT ONG ĐÔNG TRÙNG SAFFRON TÁO ĐỎ; 001/VACO AGRI CO.,LTD/2023
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	27/3/2023
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALPHA GREEN

	LÔ G12-B, ĐƯỜNG SỐ 5, KCN TÂN ĐÔ, xã Đức HÒA HẠ, huyện ĐỨC HÒA, tỉnh Long An, VIỆT NAM

	1. CÀ PHÊ TRUYỀN THỐNG TRADITIONAL BLEND; 001/ ALPHAGREEN /2023
2. CÀ PHÊ NGUYÊN HẠT WHOLE BEAN; 002/ ALPHAGREEN /2023

3. CÀ PHÊ NGUYÊN HẠT WHOLE BEAN EXTRA; 003/ ALPHAGREEN /2023
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	27/3/2023
	CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐƯỜNG PHÈN HƯNG PHÁT

	THỬA 575, 576 TBĐ 01 ẤP GÒ TRANH, XÃ BÌNH TÂN, THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG, tỉnh Long An.

	ĐƯỜNG CÁT TRẮNG; 01/ HƯNG PHÁT/2023
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	28/3/2023
	CÔNG TY TNHH MTV NPF

	B4-5 ĐƯỜNG 2, KHU XƯỞNG KIZUNA 2, LÔ B 4-3-7-8, KCN TÂN KIM, KHU PHỐ TÂN PHƯỚC, TT CẦN GIUỘC, tỉnh Long An.

	1. CƠM LAM; 37/CTY TNHH MTV NPF/2022
2. HỖN HỢP BỘT NÊM; 38/CTY TNHH MTV NPF/2022
3. GIA VỊ CƠM XÔI; 39/CTY TNHH MTV NPF/2022
4. GIA VỊ MIẾN GÀ; 40/CTY TNHH MTV NPF/202237/CTY TNHH MTV NPF/2022
5. HẠT NÊM LUỘC GÀ; 41/CTY TNHH MTV NPF/2022
6. GIA VI TRỤNG GÀ NƯỚNG; 42/CTY TNHH MTV NPF/2022
7. HÀNH PHI; 43/CTY TNHH MTV NPF/2022
8. SỐT TÔM TÍCH; 44/CTY TNHH MTV NPF/2022
9. GIA VỊ D4; 45/CTY TNHH MTV NPF/2022
10. SỐT D5; 46/CTY TNHH MTV NPF/2022
11. SỐT PASTE TRỤNG GÀ NƯỚNG; 47/CTY TNHH MTV NPF/2022
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	29/3/2023
	CÔNG TY TNHH HAEJU FARM
	LÔ C4a – 1, ĐƯỜNG DỌC 2, KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ AN THẠNH, XÃ AN THẠNH, HUYỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN, VIỆT NAM.
	1. BỘT ỚT MỊN; 01/HAEJUFARM /2023
2. BỘT ỚT KIM CHI; 02/HAEJUFARM /2023
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	29/3/2023
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU KAZORI

	ẤP 7, XÃ HIỆP THẠNH, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH LONG AN.
	1. HẠT ĐIỀU TỎI ỚT HẢI SẢN; 01/ KAZORI /2023
2. HẠT ĐIỀU VỊ BBQ CAY; 02/ KAZORI /2023
3. HẠT ĐIỀU CACAO; 03/ KAZORI /2023
4. HẠT ĐIỀU VỊ TIÊU; 04/ KAZORI /2023
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	31/3/2023
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI FARM STORY.

	J8-9 KHU B, ĐƯỜNG CN5, KHU XƯỞNG KIZUNA 3, KCN TÂN KIM MỞ RỘNG, THỊ TRẤN CẦN GIUỘC, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN.
	1. Lotus root dried slice (CỦ SEN SẤY); 01/FARMSTORY/2023
2. Beet dried slice (Củ dền sấy); 02/FARMSTORY/2023
3. Burdock dried slice; (Ngưu bàng sấy); 03/FARMSTORY/2023
4. Pumpkin dried slice; (Bí đỏ sấy) ; 04/FARMSTORY/2023
5. Chili dried slice; (Ớt sừng sấy); 05/FARMSTORY/2023
6. Sweet potato dried slice; (Khoai lang sấy); 06/FARMSTORY/2023
7. Purple sweet potato dried slice; (Khoai lang tím sấy); 07/FARMSTORY/2023
8. Papaya dried slice; (Đu đủ sấy); 08/FARMSTORY/2023
9. Taro dried slice; (Khoai môn sấy); 09/FARMSTORY/2023
 10. Anchovy dried slice; (Cá cơm sấy); 10/FARMSTORY/2023
 11. Pollack dried slice; (Da cá Pollack sấy); 11/FARMSTORY/2023
12. Baby crab dried slice; (Ghẹ non sấy); 12/FARMSTORY/2023
13. Dried unicorn filefish bone; (Xương cá bò da sấy); 13/FARMSTORY/2023
 14. Shrimp dried slice (Tôm sấy); 14/FARMSTORY/2023
15. Kelp dried slice (Rong biển sấy); 15/FARMSTORY/2023
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	31/3/2023
	HKD VỰA SEN TÂM.

	ẤP BẢY MÉT, XÃ KIẾN BÌNH, HUYỆN TÂN THẠNH, TỈNH LONG AN.
	1. SEN CHUA; 01/VỰA SEN TÂM/2023
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	31/3/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE (Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE – CHI NHÁNH LONG AN)
	125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Địa chỉ: PG – 2 + P1-2, đường 1A, khu xưởng KIZUNA 3 mở rộng, Khu K1, Khu Công Nghiệp Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc , tỉnh Long An, Việt Nam).
	1. BIBIGO – MANDU THỊT; 04/ CJ Cầu Tre/2023
2. BIBIGO – MANDU HẢI SẢN; 05/ CJ Cầu Tre/2023
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	31/3/2023
	CÔNG TY TNHH SXTMXNK TÂN HƯNG LONG

	THỬA ĐẤT SỐ 84, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 15, ĐƯỜNG SỐ 1, KÊNH TƯ THƯỢNG, ẤP BÌNH TIỀN 2, XÃ ĐỨC HÒA HẠ, HUYỆN ĐỨC HÒA, LONG AN.
	ĐẬU XANH BÓC VỎ; 01/ TÂN HƯNG LONG /2023
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	03/04/2023
	CÔNG TY TNHH MTV SX XNK PHI LONG 
	Lô D1-28 Đường VL2, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	1. Thơm giòn da cá – Vị tự nhiên (50/ PHI LONG/2023)
2. Thơm giòn da cá – Vị ớt cay (51/ PHI LONG/2023)
3. Thơm giòn da cá – Vị tỏi (52/ PHI LONG/2023)
4. Thơm giòn da cá – Vị trứng muối (53/ PHI LONG/2023)
5. Thơm giòn da cá – Vị trứng muối cay (54/ PHI LONG/2023)
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	04/4/2023
	CÔNG TY TNHH LEBOUCHER

	Địa chỉ: Ấp Bình Thạnh, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
	1. THỊT GÀ TẨM ƯỚP CAY ĐÔNG LẠNH; 02/LBC/2023
	01

	78
	68
	04/4/2023
	SƯƠNG SÂM CÔ SÁU TRÒN
	Địa chỉ: ẤP NHƠN HÒA 1, XÃ ĐỨC HÒA THƯỢNG, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN.
	SƯƠNG SÂM CÔ SÁU TRÒN;
01/ SÁU TRÒN /2023
	01

	79
	69
	04/4/2023
	CÔNG TY TNHH NEEDMEAT

	Địa chỉ: Đường D1, tỉnh lộ 825, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam.

	1. GÀ VIÊN CHAY; 02/ NEEDMEAT/2023
2. HAM GÀ CHAY; 02/ NEEDMEAT/2023
3. HAM THỊT CHAY; 02/ NEEDMEAT/2023
	03

	80
	70
	04/4/2023
	CÔNG TY TNHH VÀNG BAN MÊ LA

	Địa chỉ: Lô J5A, đường số 5,KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, tỉnh Long An

	1. CÀ PHÊ PHIN GIẤY HƯƠNG CHỒN TINH TẾ; 40/VBMLA/2023
2. CÀ PHÊ PHIN GIẤY HƯƠNG CHỒN ĐẬM ĐÀ; 41/VBMLA/2023
3. CÀ PHÊ XAY HƯƠNG CHỒN TINH TẾ; 42/VBMLA/2023
4. CÀ PHÊ XAY HƯƠNG CHỒN ĐẬM ĐÀ; 43/VBMLA/2023
5. CÀ PHÊ HẠT RANG HƯƠNG CHỒN; 44/VBMLA/2023
 6. CÀ PHÊ HẠT RANG HƯƠNG CHỒN; 45/VBMLA/2023
7. CÀ PHÊ TÚI LỌC HƯƠNG CHỒN; 46/VBMLA/2023
8. CÀ PHÊ HÒA TAN 3 IN 1 VALENTINA; 47/VBMLA/2023
9. SÁNG – CÀ PHÊ RANG MỘC MOKA; 48/VBMLA/2023
10. SÁNG – CÀ PHÊ HẠT RANG; 49/VBMLA/2023
	10

	81
	71
	04/4/2023
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HỢP NHẤT 

	Địa chỉ: Khu A01, Lô K.03, KCN Long Hậu, đường Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An.

	Nguyên liệu thực phẩm Wilcon SJ; 08/HOP NHAT/2023
	01

	82
	72
	04/4/2023
	CỬA HÀNG MUA BÁN NÔNG SẢN TỨ HƯNG

	Địa chỉ: Thửa Đất Số 622 TBĐ Số 3, Ấp 7B, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

	1. ĐẬU XANH TRÓC VỎ; 01/TỨ HƯNG/2023
2. HẠT BÍ RANG; 02/TỨ HƯNG/2023
	02

	83
	73
	06/4/2023
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ITAL 

	Địa chỉ: K2-1, KCN Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

	1. Nấm tươi cắt nhỏ đông lạnh – Funghi Porcini; 79/ITAL/202
2. Nấm khô -  Funghi Porcini Secchi.; 80/ITAL/2023
3. Xúc xích – Salame 
Milano Oro.; 82/ITAL/2023
4. Thịt xông khói – Pancetta Errotolata; 83/ITAL/2023
5. Thịt xông khói – Prosciutto Crudo Stagionato Nazionale Paesano; 84/ITAL/2023
6. Xúc xích – 
Ventricina Piccante; 85/ITAL/2023
7. Thịt xông khói – Speak Stagionato; 87/ITAL/2023
8. Thịt xông khói – Guanciale Con Pepe.; 88/ITAL/2023
	08

	84
	74
	06/4/2023
	HỘ KINH DOANH MẮM RUỐC LÁNG TRA DUY PHÚ

	Địa chỉ: Số 331, ấp Tân Thành, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	MẮM RUỐC; 01/Mắm Ruốc Láng Tra Duy Phú /2023
	01

	85
	75
	07/4/2023
	CÔNG TY TNHH VÀNG BAN MÊ LA

	Địa chỉ: Lô J5A, đường số 5,KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, tỉnh Long An

	1. XOÀI SẤY DẺO; 01/VBMLA/2023

2. HẠT ĐIỀU RANG MUỐI; 02/VBMLA/2023

3. HẠT ĐIỀU RANG MUỐI (KHÔNG VỎ LỤA); 03/VBMLA/2023
	03

	86
	76
	07/4/2023
	KHÔ BÒ NĂM CHỚ

	Địa chỉ: Số 184, ĐT 825, ấp Hòa Hiệp 2, xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

	KHÔ BÒ ĐẶC BIỆT NHÃN HIỆU NĂM CHỚ; 01/ KHÔ BÒ NĂM CHỚ /2023

	01

	87
	77
	07/4/2023
	QUỐC THẮNG

	Địa chỉ: ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
	CÀ PHÊ BỘT NHÃN HIỆU QUỐC THẮNG; 01/ QUỐC THẮNG/2023
	01

	88
	78
	10/4/2023
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HỢP NHẤT 

	Địa chỉ: Khu A01, Lô K.03, KCN Long Hậu, đường Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An.

	1. Nguyên liệu thực phẩm HAZELNUT PASTE; (06/HOP NHAT/2023)

2. Nguyên liệu thực phẩm GOURMAND DARK BUTTONS 57%;  (07/HOP NHAT/2023)
	02

	89
	79
	10/4/2023
	HKD HƯNG THỊNH
	THỬA ĐẤT SỐ 348, TBĐ SỐ 3, ẤP RẠCH MÂY, XÃ TUYÊN BÌNH
	1. ĐƯỜNG CÁT
2. ĐƯỜNG THẺ
	02

	90
	80
	10/4/2023
	CÔNG TY TNHH MTV TÁM TRANG 

	Địa chỉ: Số 1111, Quốc lộ 1A, khu phố Nhơn Cầu, phường Tân Khánh, TP Tân An.

	. Gạo chất lượng cao “TÁM TRANG”; 01/TÁM TRANG/2023)
2. Nếp sạch TÁM TRANG (TT); (02/TÁM TRANG/2023) 

	02

	91
	81
	10/4/2023
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NGUYÊN
	LÔ LA10, ĐƯỜNG SỐ 1, KCN XUYÊN Á, XÃ MỸ HẠNH BẮC, HUYỆN ĐỨC HÒA, LONG AN
	1. TẢO XOẮN SPINOLINA SẤY THĂNG HOA.
2. TINH GỪNG SẤY CHÂN KHÔNG THĂNG HOA HÀO MẬT ONG
	02

	92
	82
	10/4/2023
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NAM SÀI GÒN.

	Địa chỉ: Lô Q – 6A, đường số 5, Khu công nghiệp Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Việt Nam.
	1. MỰC XOẮN;; NSG-17/2023
2. MANDU THỊT; NSG-18/2023
3. BÁNH XẾP THỊT; NSG-19/2023
	03

	93
	83
	10/4/2023
	CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM – CN HIỆP PHƯỚC (CƠ SỞ SẢN XUẤT: CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM – CN LONG AN) 
	Lô EA2-7, KCN Hiệp Phước (GĐ 2), xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM (ĐỊA CHỈ CƠ SỞ SẢN XUẤT: PG-1+P1-1, Đường số 1A, Khu xưởng Kizuna 3 mở rộng, Khu K1, KCN Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Long An)
	KIMCHI CẢI THẢO CẮT LÁT ÔNG KIM’S; 32/ CJ Foods VN/2023

	01

	94
	84
	10/4/2023
	CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HUỲNH CHÂU

	Địa chỉ: SỐ 48 A, ĐT 825, Ô 7, KHU B, TT HẬU NGHĨA, HUYỆN ĐỨC HÒA, tỉnh Long An, VIỆT NAM 

	GẠO SWARNA; 01/ HUỲNH CHÂU/2023
	01

	95
	85
	11/4/2023
	VƯỜN DƯA LƯỚI NĂM XUÂN

	Địa chỉ: THỬA ĐẤT SỐ 245, TBĐ SỐ 11, ẤP 1, XÃ HIỆP THẠNH, HUYỆN CHÂU THÀNH, tỉnh Long An

	DƯA LEO BABY NĂM XUÂN; 01/VDLNX/2023
	01

	96
	86
	11/4/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NIPPONHAM

	Địa chỉ: Lô L.01 KCN Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

	1. NƯỚC CỐT XƯƠNG HEO CÔ ĐẶC; 05/NH/2023

2. NƯỚC CỐT XƯƠNG GÀ CÔ ĐẶC; 06/NH/2023

	02

	97
	87
	14/4/2023
	CÔNG TY CP QUỐC TẾ VẠN THÀNH


	Địa chỉ: Số 379, đường Đức Hòa Thượng, ấp Nhơn Hòa 1, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, Việt Nam
	1.VIÊN NHÂN SỐT BÒ; 06/VNSB-VTF/2023
2. CHẢ LỤA CÁ BASA; 08/VNSB-VTF/2023
	02

	98
	88
	14/4/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN S.I.M VN

	Địa chỉ: Số D.07B Đường số 3, KCN Long Hậu, ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An
	Calfskin gelatine 150 bloom – 30 mesh; 08/SIMVN/2023

	01

	99
	89
	14/4/2023
	CÔNG TY TNHH HÓA DẦU VIỆT Á

	Địa chỉ: CỤM CN HẢI SƠN, ẤP BÌNH TIỀN 2, xã Đức Hòa HẠ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, Việt Nam
	NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM: MALTODEXTRIN DE 10-12; 01/VIỆT Á/2023
	01

	100
	90
	14/4/2023
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ NTV

	Địa chỉ: LÔ A212, ĐƯỜNG SỐ 1, KCN THÁI HÒA, xã Đức Hòa HẠ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

	1. TỔ YẾN TƯƠI; 05/TCB-NTV/2023
2. MỨT DÂU HEALTHCARE; 06/TCB-NTV/2023
3. MỨT KHÓM HEALTHCARE ; 07/TCB-NTV/2023
4. MỨT XOÀI  HEALTHCARE ; 08/TCB-NTV/2023
5. MỨT CHANH DÂY HEALTHCARE; 09/TCB-NTV/2023
	05

	101
	91
	14/4/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE (Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE – CHI NHÁNH LONG AN)
	125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Địa chỉ: PG – 2 + P1-2, đường 1A, khu xưởng KIZUNA 3 mở rộng, Khu K1, Khu Công Nghiệp Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc , tỉnh Long An, Việt Nam).
	1. BIBIGO – MANDU BÁNH ĂN SÁNG NHÂN THỊT; 06/ CJ Cầu Tre/2023


	01

	102
	
	14/4/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE (Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE – CHI NHÁNH LONG AN)
	125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Địa chỉ: PG – 2 + P1-2, đường 1A, khu xưởng KIZUNA 3 mở rộng, Khu K1, Khu Công Nghiệp Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc , tỉnh Long An, Việt Nam).
	Cập nhật thông tin và bổ sung quy cách mới kèm thiết kế nhãn 02 sản phẩm
	CV số: 04/TB/CTE- FSC

	103
	
	14/4/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÁT HẢI
	Lô P-03, đường số 7, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An
	Thay đổi nhãn mặt hàng chả mực
	CV số: 16/0C

	104
	
	14/4/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GN 
	Lô P.02B, đường Trung Tâm, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, Cần Giuộc, tỉnh Long An.
	Bổ sung thêm nhãn phụ vào hồ sơ tự công bố 05 sản phẩm (Pizza, bánh mì)
	CV số: GN-CV.2023

	105
	
	14/4/2023
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG LIỆU VIỆT HƯƠNG 
	Lô T-1, Đường Trung Tâm, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	Điều chỉnh bổ sung Giới hạn độc tố vi nấm sản phẩm Bột gia vị cháo 
	CV số: 29-03 /2023

	106
	92
	14/4/2023
	CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
	Địa chỉ: Lô H3, Đường số 6, cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An, Việt Nam

	1. HỒ LÔ ĐẠI CÁT RÌ LẮK VỊ PHÔ MAI – HCT TRUE MEAT; 005/HCT/2023
2. HOTDOG VỊ BÒ GÁC BẾP ĂN LIỀN - HCT TRUE MEAT; 005/HCT/2023
	02

	107
	93
	18/4/2023
	CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
	Địa chỉ: Lô H3, Đường số 6, cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An, Việt Nam
	1. HOTDOG XÔNG KHÓI ĂN LIỀN KÈM SỐT TIÊU ĐEN - HCT TRUE MEAT ;006/HCT/2023
	01

	108
	94
	18/4/2023
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẢ GIÒ KIM NGỌC FOOD
	799, Ấp Bình Trung 1, Xã Nhơn Thạnh Trung, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
	1.Chả giò hải sản (01/KIM NGOC/2023)
2. Chả giò xốp con Tôm (02/KIM NGOC/2023)
	02

	109
	95
	21/4/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM HẢI ĐĂNG
	02 -7 (THUỘC NHÀ XƯỞNG 01), Đường số 1B, Khu xưởng Kizuna 3 mở rộng, Khu K1, KCN Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Long An, VIỆT NAM)
	TÔM KHÔ ĐẶC BIỆT; 03/HAIDANGFOOD/2023
	01

	110
	96
	24/4/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM HẢI ĐĂNG
	
	1. BÒ CUỘN LÁ LỐT; 01/HAIDANGFOOD/2023
2. SNACK DA CÁ HỒI TÔM NƯỚNG MUỐI ỚT; 02/HAIDANGFOOD/2023
3. SANDWICH XÚC XÍCH & TRỨNG SỐT PHÔ MAI MAYO; 02/HD/2023
4. SANDWICH NƯỚNG GÀ PHÔ MAI; 03/HD/2023
5. CƠM CÁ BASA NƯỚNG KABAYAKI; 04/HD/2023
6. XÔI HẢI SẢN NẤM ĐÔNG CÔ; 05/HD/2023
7. CƠM SƯỜN CHẢ; 06/HD/2023
8. CƠM CÁ SABA KABAYAKI; 07/HD/2023
9. BÚN THỊT NƯỚNG; 08/HD/2023
10. CƠM GÀ TRỨNG OYAKODON; 09/HD/2023
11. MÌ Ý XÚC XÍCH; 10/HD/2023
12. CƠM NẮM BÒ BULGOGI PHÔ MAI; 11/HD/2023
13. SANDWICH DÂU; 107/HD/2023                                                                  
14. CANH KHỔ QUA NHỒI THỊT; 104/HD/2022
15. THỊT KHO TRỨNG; 105/HD/2022
16. TÔM KHÔ CỦ KIỆU; 106/HD/2022
	

	111
	
	24/4/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM HẢI ĐĂNG
	
	Thay đổi cách thứ tự thành phần trên nhãn 03 sp Sandwich, cơm cuôn, salad.
	CV số: 16/HĐ-CV-QA

	112
	97
	24/4/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GN 
	Lô P.02B, đường Trung Tâm, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, Cần Giuộc, tỉnh Long An.
	1. BÁNH BAO KIM SA; (06/GN/2023) 
2. BÁNH BAO XÁ XÍU; (07/GN/2023)
3. BÁNH BAO THẬP CẨM; (08/GN/2023)
4. HÁ CẢO TÔM; (09/GN/2023) 
5. HÁ CẢO BABY; 
(11/GN/2023)
6. HÁ CẢO BABY; 
(12/GN/2023) 
7. XÍU MẠI THỊT; (13/GN/2023) 
8. BÁNH XẾP TÔM THỊT; (14/GN/2023)
9. BÁNH XẾP TÔM THỊT; (15/GN/2023) 
10. HÁ CẢO TÔM HẸ; (16/GN/2023)
11. HÁ CẢO SÒ DIỆP; (17/GN/2023)
	
 
11
 
 


	113
	98
	24/4/2023
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HỢP NHẤT 
	Khu A01, Lô K.03, KCN Long Hậu, đường Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	BRUNELLA FONDENTE (BRUNELLA DARK) (AX43MC); (02/HOP NHAT/2023)
	01

	114
	99
	24/4/2023
	CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM - CHI NHÁNH LONG AN

	Địa chỉ: PG – 1 + P1-1, ĐƯỜNG 1A, KHU XƯỞNG KIZUNA 3 MỞ RỘNG, KHU K1, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN KIM MỞ RỘNG, THỊ TRẤN CẦN GIUỘC, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN, VIỆT NAM.
	1. XỐT ƯỚP THỊT BULGOGI- VỊ ỚT CAY; 36/ CJ Foods VN/2023
	01

	115
	
	24/4/2023
	CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ TÂM LỢI 
	Số 108 Quốc lộ 1A, Ấp 4, Mỹ Yên, Bến Lức, Long An
	Bổ sung quy cách đóng gói 200 g của sản phẩm “Ốc nhồi hải sản”
	CV số: 01/TAMLOI/2023

	116
	100
	25/4/2023
	CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM - CHI NHÁNH LONG AN

	Địa chỉ: PG – 1 + P1-1, ĐƯỜNG 1A, KHU XƯỞNG KIZUNA 3 MỞ RỘNG, KHU K1, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN KIM MỞ RỘNG, THỊ TRẤN CẦN GIUỘC, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN, VIỆT NAM.
	XỐT ƯỚP THỊT BULGOGI- VỊ MẶN NGỌT; 15/ CJ Foods VN/2023
	01

	117
	101
	27/4/2023
	CÔNG TY TNHH MTV TÁM TRANG 

	Địa chỉ: Số 1111, Quốc lộ 1A, khu phố Nhơn Cầu, phường Tân Khánh, TP Tân An.

	TẤM THƠM TÁM TRANG (TT)/2023 (03/TÁM TRANG (TT)/2023)

	01

	118
	102
	04/5/2023
	CÔNG TY TNHH VÀNG BAN MÊ LA

	Địa chỉ: Lô J5A, đường số 5,KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, tỉnh Long An

	1. HẠT MACCA; 04/VBMLA/2023
2. HẠT MACCA TÁCH VỎ; 05/VBMLA/2023
3. DỪA SẤY GIÒN; 06/VBMLA/2023
4. MÍT SẤY; 08/VBMLA/2023
5. CÀ PHÊ RANG XAY HƯƠNG CHỒN; 50/VBMLA/2023
	05

	119
	103
	08/5/2023
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẢ GIÒ KIM NGỌC FOOD
	799, Ấp Bình Trung 1, Xã Nhơn Thạnh Trung, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
	1. Chả giò RẾ chay (03/KIM NGOC/2023)
	01

	120
	104
	09/5/2023
	Cơ sở sản xuất kinh doanh Việt Lạp

	Địa chỉ: Ấp 3, xã Tân Bửu, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.

	TRÂU GÁC BẾP; 05/Việt Lạp/2023
	01

	121
	105
	09/5/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GN 
	Lô P.02B, đường Trung Tâm, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, Cần Giuộc, tỉnh Long An.
	1. CHẢ GIÒ MAYONAISE HẢI SẢN (10/GN/2023)
2. OMUSUBI SET DINH DƯỠNG  (36/GN/2023)
3. NHỘNG TẰM  (38/GN/2023)
4. TRỨNG ỐP LA (39/GN/2023)
5. CÀ RI THÁI XANH (40/GN/2023)
6. CHÁO THỊT KHO NẤM (44/GN/2023)
7. SANDWICH NGUYÊN CÁM GÀ NƯỚNG MẬT ONG (45/GN/2023)
8. BÁNH MÌ GÀ POPCORN & PHÔ MAI GOUDA (46/GN/2023)
9. SANDWICH NGUYÊN CÁM THANH CUA & SALAD TRỨNG (37/GN/2023)
	09

	122
	106
	09/5/2023
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HỢP NHẤT 
	Khu A01, Lô K.03, KCN Long Hậu, đường Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	1. Brunella Caramello (Brunella Caramel) (AX43MI); (09/HOP NHAT/2023)
2. Nguyên liệu thực phẩm GOURMAND DARK BLOCKS 57%; (10/HOP NHAT/2023)

	02

	123
	107
	09/5/2023
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG LIỆU VIỆT HƯƠNG

	Địa chỉ: Lô T-1, đường TRUNG TÂM, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An

	1. Nguyên liệu thực phẩm CHIẾT XUẤT GÀ DẠNG BỘT SEP/344 (CHICKEN EXTRACT POWDER SEP/344); 39/ VIỆT HƯƠNG/2023
2. Nguyên liệu thực phẩm CHIẾT XUẤT GÀ DẠNG BỘT SEP/411 (CHICKEN EXTRACT POWDER SEP/411); 40/ VIỆT HƯƠNG/2023
3. Nguyên liệu thực phẩm CHIẾT XUẤT GÀ DẠNG BỘT SEP/456(CHICKEN EXTRACT POWDER SEP/456); 41/ VIỆT HƯƠNG/2023
4. Nguyên liệu thực phẩm CHIẾT XUẤT GÀ DẠNG BỘT SEP/457 (CHICKEN EXTRACT POWDER SEP/457); 42/ VIỆT HƯƠNG/2023 
	04

	124
	108
	10/5/2023
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TM DV KAFE RIO

	Địa chỉ: SỐ 17, ĐƯỜNG SỐ 3, KDC ĐƯỜNG 10, ẤP TẤN LONG, XÃ THANH PHÚ, HUYỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN, VIỆT NAM

	1. CÀ PHÊ RANG XAY – CÀ PHÊ NGUYÊN CHẤT TRUYỀN THỐNG; 01/ KAFERIO/2023
2. CÀ PHÊ RANG XAY – CÀ PHÊ NGUYÊN CHẤT CAO CẤP; 02/ KAFERIO/2023
3. CÀ PHÊ RANG XAY – CÀ PHÊ NGUYÊN CHẤT THƯỢNG HẠNG; 03/ KAFERIO/2023
4. CÀ PHÊ HẠT; 04/ KAFERIO/2023
	04

	125
	109
	10/5/2023
	CHI NHÁNH LONG AN - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV SẢN XUẤT TM VÀ DV HOÀNG TUẤN KHOA
	Địa chỉ: LÔ A211 – A212 KCN THÁI HÒA, ĐỨC HÒA III, ẤP TÂN HÒA, XÃ ĐỨC HÒA HẠ, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN, VIỆT NAM.
	1. HẠT MÍT HẤP ĐÔNG LẠNH – FROZEN COOKED JACKFRUIT SEEDS; 01/TCB - HTK/2023
	01

	126
	110
	10/5/2023
	Công ty TNHH KASH FINE FOOD

	Địa chỉ: C3, Khu xưởng OSSIF, KCN Tân Kim, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Việt Nam.

	1. NAM VIỆT QUẤT; 123/KFF/2021
2. XOÀI SẤY DẺO; 126/KFF/2021
3. ĐU ĐỦ SẤY DẺO; 169/KFF/2021
4. VỎ BƯỞI SẤY DẺO; 171/KFF/2021
5. HẠNH NHÂN LÁT; 212/KFF/2022
	05

	127
	111
	10/5/2023
	Công ty TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM CHAY HƯƠNG VỊ
	Địa chỉ: LÔ J21, ĐƯỜNG SỐ 6, KCN HẢI SƠN, XÃ ĐỨC HÒA HẠ, HUYỆN ĐỨC HÒA, Long An.

	HAM GÀ CHAY; 01/HUONGVI/2023
2. HAM THỊT CHAY; 02/HUONGVI/2023
	02

	128
	
	10/5/2023
	CÔNG TY TNHH CB NƯỚC CHẤM MEKONG
	Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Bổ sung nhãn sản phẩm: Nước chấm đậu nành đầu bếp sen hồng
	Công văn số: 05/2023

	129
	
	10/5/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN S.I.M. VN 
	Số D.07B, đường số 3, KCN Long Hậu, ấp 3, xã Long Hậu – huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	Điều chỉnh thông tin trên bản tự công bố sản phẩm: eddible pigskin gelatine 250 bloom-30 mesh
	Công văn số: 04/2023

	130
	
	10/5/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM HẢI ĐĂNG
	02 -7 (THUỘC NHÀ XƯỞNG 01), Đường số 1B, Khu xưởng Kizuna 3 mở rộng, Khu K1, KCN Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Long An, VIỆT NAM)
	Thay đổi cách thứ tự thành phần trên nhãn sản phẩm: mỳ ý, gimbap, phô mai, sandwich cá ngừ, thịt nguội, trứng, cơm nắm, salad.
	Công văn số: 9,16

	131
	112
	10/5/2023
	CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM – CN HIỆP PHƯỚC 
NHÀ MÁY: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE – CN LONG AN
	Lô EA2-7, KCN Hiệp Phước (GĐ 2), xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM 
Nhà máy: PG-2+P1-2, Đường số 1A, Khu xưởng Kizuna 3 mở rộng, Khu K1, KCN Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc)
	1. CƠM CHIÊN GÀ CHÁY TỎI; 11/CJ Foods VN/2023)
2. CƠM CHIÊN KIMCHI VÀ XÚC XÍCH
12/CJ Foods VN/2023)
3. CƠM CHIÊN HẢI SẢN 13/CJ Foods VN/2023)
4. CƠM RANG DƯA BÒ 14/CJ Foods VN/2023)
	04

	132
	113
	12/5/2023
	CÔNG TY TNHH LEBOUCHER 
	Ấp Bình Thạnh, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
	1. Thịt gà xay (03/LBC/2023)

	01

	133
	114
	16/5/2023
	TRẦN THỊ NGỌC LAN
	SỐ 24, ấp 2, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.
	1. MUỐI CHANH ỚT NHÃN HIỆU CHÂN Ý- 03/NGỌC LAN/2023
	01

	134
	115
	16/5/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÁT HẢI
	Lô P-03, đường số 7, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An
	1. TÔM THẺ SIZE 71-85 CON/KG; 04/OGFOODS/2023
2. TÔM THẺ SIZE 86-100 CON/KG; 05/OGFOODS/2023
3. TÔM THẺ SIZE 100-120 CON/KG; 06/OGFOODS/2023
4. TÔM THẺ SIZE 170-220 CON/KG; 07/OGFOODS/2023
	04

	135
	116
	16/5/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN S.I.M VN
	Địa chỉ: Số D.07B Đường số 3, KCN Long Hậu, ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An
	Edible pigskin gelatine 200 bloom – 30 mesh; 10/SIMVN/2023

	01

	136
	117
	16/5/2023
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG LIỆU VIỆT HƯƠNG 
	Lô T-1, Đường Trung Tâm, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	1. NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM GIA 
2. VỊ PHỞ BÒ BSEP/01 (PHO BEEF SEASONING BSEP/01)(38/Việt Hương/2023)
	01

	137
	118
	17/5/2023
	CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
	Lô H3, đường số 6, CCN Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An, Việt Nam
	1. HOTDOG sụn gà ăn liền - HCT TRUE MEAT (008/HCT/2023)

	01

	138
	119
	17/5/2023
	Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Hamburger Kobe (Nhà Máy Sản Xuất: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Hamburger Kobe)
	29 Cao Thắng, phường 2, Quận 3, TP Hồ Chí Minh (địa chỉ nhà máy: 192 Nguyễn Văn Tuôi, KP 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An)
	1. Hamburg Steak demiglace sauce - Hamburr Steak Xốt Rượu Vang; 01/KOHAFO/2023
2. Hamburg Steak onion sauce – Hamburg steak xốt hành tây; 02/KOHAFO/2023
3. Hamburg Steak tomato sauce – Hamburg steak xốt cà chua; 03/KOHAFO/2023
	03

	139
	120
	19/5/2023
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHOWON KITCHEN
	NHÀ XƯỞNG K3 – 8, KCN TÂN KIM MỞ RỘNG, TT CẦN GIUỘC, HUYỆN CẦN GIUỘC, LONG AN, Việt Nam.
	1. CỦ CẢI MUỐI VÀNG HÀN QUỐC-15/CWK/2023

2. SA TẾ HÀN QUỐC-16/CWK/2023
	02

	140
	121
	23/5/2023
	NGUYỄN HỢP
	Địa chỉ: THỬA ĐẤT SỐ 4613, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 3, XÃ MỸ PHÚ, HUYỆN THỦ THỪA, LONG AN, Việt Nam.
	1. BÒ VIÊN - 01/NH/2023
	01

	141
	122
	24/5/2023
	LÊ MINH THIỆN
	Địa chỉ: SỐ 122, KHU 1, ẤP CHỢ, XÃ PHƯỚC LỢI, HUYỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN

	1. NƯỚC CHẤM HẢI SẢN TRƯỜNG THỊNH- 01/ HỘ KINH DOANH LÊ MINH THIỆN /2023
	01

	142
	123
	30/5/2023
	CƠ SỞ TRƯỜNG MINH

	Địa chỉ: SỐ 523, ẤP NHƠN TRỊ, XÃ NHƠN THẠNH TRUNG, TÂN AN, TỈNH LONG AN
Điện thoại: 0917711448
	1. CÀ PHÊ TRƯỜNG MINH
- 01/ TRƯỜNG MINH/2023
	01

	143
	124
	30/5/2023
	CƠ SỞ SẢN XUẤT TUẤN TÚ

	Địa chỉ: SỐ 418/3, ẤP BÌNH SƠN, XÃ BÌNH QUỚI, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH LONG AN
	CHẢ LỤA TUẤN TÚ - 01/DTS/2023
	01

	144
	125
	31/5/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE (Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE – CHI NHÁNH LONG AN)

	125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Địa chỉ cơ sở sản xuất: PG – 2 + P1-2, ĐƯỜNG 1A, KHU XƯỞNG KIZUNA 3 MỞ RỘNG, KHU K1, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN KIM MỞ RỘNG, THỊ TRẤN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN, VIỆT NAM).
	1. CHẢ GIÒ RẾ HẢI SẢN - 08.5/ CJ CẦU TRE/2023
2. CHẢ GIÒ THỊT - 54.3/ CJ CẦU TRE/2023
3. BÁNH MANDU HẢI SẢN – CJ BIBIGO - 108.2/ CJ CẦU TRE/2023
	03

	145
	126
	31/5/2023
	Công ty TNHH KASH FINE FOOD
.

	Địa chỉ: C3, Khu xưởng OSSIF, KCN Tân Kim, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Việt Nam
	1. TÁO ĐỎ SẤY DẺO-160-A/KFF/2022
2. KỶ TỬ-198-A/KFF/2022
3. NHÂN HẠT BÍ XANH-222/KFF/2022
4. HẠT BÍ NGUYÊN VỎ-219/KFF/2022
5. HƯỚNG DƯƠNG NGUYÊN VỎ-218/KFF/2022
6. MÃNG CẦU SẤY DẺO-164/KFF/2021
7. CHANH DÂY SẤY DẺO-172/KFF/2021
8. NHO ĐEN-122/KFF/2021
9. NHO VÀNG-124/KFF/2021
10. HƯỚNG DƯƠNG NGUYÊN VỎ NƯỚNG TỰ NHIÊN-194/KFF/2021
11. YẾN MẠCH ÚC CÁN MỎNG-203/KFF/2021
12. YẾN MẠCH ÚC ĂN LIỀN-204/KFF/2021
13. NHÂN ÓC CHÓ-111/KFF/2021

	13

	146
	127
	31/5/2023
	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TUẤN THÀNH.
	Địa chỉ: ẤP VĨNH PHƯỚC, XÃ PHƯỚC LÝ, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN, VIỆT NAM.
	1. MỠ BÒ TUẤN THÀNH-05/ CN CTTNHH ĐT & SXTM TUẤN THÀNH /2023
2. MỠ HEO TUẤN THÀNH-06/ CN CTTNHH ĐT & SXTM TUẤN THÀNH /2023
	02

	147
	128
	31/5/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN FRITZ - FOOD
	Địa chỉ: K2-5, KCN TÂN KIM MỞ RỘNG, TT. CẦN GIUỘC, H. CẦN GIUỘC, LONG AN
	1. GIÒ LỤA-01/ FRITZ-FOOD/2023
2. GIÒ LỤA GÀ-02/ FRITZ-FOOD/2023
3. GIÒ LỤA CÁ-03/ FRITZ-FOOD/2023
	03

	148
	129
	01/6/2023
	HKD Hải Đăng

	Địa chỉ: 484 ấp 6, xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
	1. Mắm ruốc Huế- Số: 2502/Hộ kinh doanh cơ sở Hải Đăng/2023
	01

	149
	130
	01/6/2023
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẢ GIÒ KIM NGỌC FOOD
	799, Ấp Bình Trung 1, Xã Nhơn Thạnh Trung, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
	1. Lạp xưởng tươi (04/KIM NGOC/2023)
	01

	150
	131
	01/6/2023
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM CHAY HƯƠNG VỊ

	Địa chỉ: LÔ J21, ĐƯỜNG SỐ 6, KCN HẢI SƠN, XÃ ĐỨC HÒA HẠ, HUYỆN ĐỨC HÒA, tỉnh Long An.

	1. MỌC CHAY-03/HUONGVI/2023
2. MỌC THỊT CHAY-04/HUONGVI/2023
3. MỌC HẢI SẢN CHAY-05/HUONGVI/2023
4. CÁNH GÀ CHAY-06/HUONGVI/2023
5. CÁNH GÀ NƯỚNG CHAY-07/HUONGVI/2023
6. CÁ THU CHAY-08/HUONGVI/2023
7. BÒ CỤC ĐÔNG LẠNH CHAY-09/HUONGVI/2023
8. ĐẬU HŨ DƯỠNG SINH-10/HUONGVI/2023
9. TÔM CHAY-11/HUONGVI/2023
10. GÀ PHÁT TÀI CHAY-12/HUONGVI/2023
11. THANH CUA CHAY-13/HUONGVI/2023
12. ĐẠM ĐẬU NÀNH CÔ ĐẶC-14/HUONGVI/2023
13 CÁ THU NHẬT CHAY-15/HUONGVI/2023
14. XÚC XÍCH CHAY-16/HUONGVI/2023
15. CÁ VIÊN CHAY-17/HUONGVI/2023
16. BÒ VIÊN CHAY-18/HUONGVI/2023
17 CÁ CHÉP CHAY-19/HUONGVI/2023
18 HAM GÀ CHAY THUẦN VIỆT-20/HUONGVI/2023
19 GÀ PHÚ QUÍ CHAY-21/HUONGVI/2023
20 CHÀ BÔNG CHAY-22/HUONGVI/2023
21 CHÀ BÔNG RONG BIỂN CHAY-23/HUONGVI/2023
22 GÀ NƯỚNG NHƯ Ý CHAY-24/HUONGVI/2023
	
22

	151
	132
	01/6/2023
	CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VACO
	Địa chỉ: 200, ẤP 5, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	1. TỔ YẾN CHƯNG  ĐÔNG TRÙNG - Số: 002/VACO AGRI CO.,LTD/2023
	01

	152
	133
	01/6/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE (Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE – CHI NHÁNH LONG AN)

	125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Địa chỉ cơ sở sản xuất: PG – 2 + P1-2, ĐƯỜNG 1A, KHU XƯỞNG KIZUNA 3 MỞ RỘNG, KHU K1, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN KIM MỞ RỘNG, THỊ TRẤN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN, VIỆT NAM).
	1. CHẢ GIÒ ĐẶC BIỆT HẢI SẢN - 23.5/ CJ CẦU TRE/2023


	01

	153
	134
	01/6/2023
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG LIỆU VIỆT HƯƠNG

	Địa chỉ: Lô T-1, đường TRUNG TÂM, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An
	1. NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM BỘT GIA VỊ HƯƠNG CÀ PHÊ SP669 (COFFEE  FLAVOUR SEASONING POWDER SP 669)- 54/ VIỆT HƯƠNG/2023
	01

	154
	135
	02/6/2023
	Công ty cổ phần thực phẩm GN

	Địa chỉ: Lô P.02B, đường Trung Tâm, KCN Long Hậu Mở Rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An.

	1. Cá VIÊN-(18/GN/2023)
2. BÁNH XẾP KIỂU NHẬT NHÂN THỊT-(19/GN/2023)
3. HÁ CẢO NẤM RAU CỦ-(20/GN/2023)
4. TÔM VIÊN NHÂN TRỨNG CÁ-21/GN/2023)
5. CÁ HỒI NHÂN VIÊN PHÔ MAI-(22/GN/2023)
6. HÁ CẢO TÔM BA MÀU--23/GN/2023)
7. MÌ TƯƠI -(24/GN/2023)
8. NƯỚC SOUP CÔ ĐẶC --(25/GN/2023)
9. TÔM HÙM VIÊN NHÂN PHÔ MAI-(26/GN/2023)
10. BÁNH CUỐN TÔM BON(27/GN/2023)
11. BÁNH BAO KIM SA THAN- TRE-(28/GN/2023)
12. HÁ CẢO TÔM ĐẶC BIỆT -(29/GN/2023)
13. HÁ CẢO TÔM THAN TRE HÀNH THUYỀN-30/GN/2023)
14. GÀ XUYÊN QUE-(42/GN/2023)
15. CÁ VIÊN PHÔ MAI- (71/GN/2023)
	





15

	155
	136
	02/6/2023
	Công ty TNHH HÀ NGHỊ

	Địa Chỉ: Thửa Đất Số 632 Và 633, Tờ Bản Đồ Số 7, Ấp Bình Tiền 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An, Việt Nam.
	1. HẠT SEN-(01/ HÀNGHỊ /2023)
2. BỘT HẠT SEN-02/ HÀNGHỊ /2023)
	02

	156
	137
	02/6/2023
	CÔNG TY TNHH VÀNG BAN MÊ LA

	Địa chỉ: Lô J5A, đường số 5,KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, tỉnh Long An
	CHANH DÂY SẤY DẺO (07/VBMLA/2023)
	01

	157
	138
	02/6/2023
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ITAL

	Địa chỉ: K2-1, KCN Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
	1. OLIVE ĐEN TÁCH HẠT; 89/ITAL/2023

	01

	158
	
	02/6/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GN
	Lô P.02B, đường Trung Tâm, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, Cần Giuộc, tỉnh Long An.
	Thay đổi hạn sử dụng 12 tháng thành 18 tháng của sản phẩm VỊT TIỀM
	CV số: GN-VC 2023

	159
	
	02/6/2023
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HỢP NHẤT
	Khu A01, Lô K.03, KCN Long Hậu, đường Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	Thay đổi thông tin chỉ tiêu kim loại nặng trên sản phẩm DE16-20
	CV số:05/ 2023

	160
	
	02/6/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÁT HẢI
	Lô P-03, đường số 7, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An
	Thay đổi quy định về quản lý phụ gia TP trên sp: SABA NAUY FILLET
	CV số:133

	161
	
	02/6/2023
	CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM – CN HIỆP PHƯỚC (NHÀ MÁY: CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM – CN LONG AN)
	Lô EA2-7, KCN Hiệp Phước (GĐ 2), Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM (Nhà Máy: PG-1+P1-1, Đường Số 1A, Khu Xưởng Kizuna 3 Mở Rộng, Khu K1, KCN Tân Kim Mở Rộng, Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An)
	Thay đổi thông tin tên tiêu chuẩn các chỉ tiêu an toàn SP KIMCHI CẢI THẢO CẮT LÁT ÔNG KIM’S
	CV số:13/TB

	162
	139
	02/6/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM (NHÀ MÁY SẢN XUẤT: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 02 TẠI LONG AN - CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM)
	KCN Biên Hòa II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai (Địa Chỉ Nhà Máy: 289 Ấp Bà Thoại, Xã Tân Lân,, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An)
	1. Thịt vịt CP; 01/CPVN-HG/2023

2. Thịt vịt CP ; 02/CPVN-ĐN/2023

	02

	163
	140
	06/6/2023
	CN CÔNG TY TNHH JOLLIBEE VN TẠI CẦN GIUỘC
	Lô K3-1 Và K 3-3, Kcn Tân Kim Mở Rộng, Tt Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An
	SÔ CÔ LA CHIP ĐEN – 01/ JOLLIBEE/2023
	01

	164
	141
	06/6/2023
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG LIỆU VIỆT HƯƠNG
	Lô T-1, Đường Trung Tâm, KCN Long Hậu Mở Rộng, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An
	1. CHIẾT XUẤT GÀ DẠNG BỘT SEP/344-3 (CHICKEN EXTRACT POWDER SEP/344-3); 57/ VIỆT HƯƠNG/2023
	01

	165
	142
	06/6/2023
	NGUYỄN TẤN THANH BÌNH
	SỐ 19, Ấp NGOÀI, Xã PHƯỚC HẬU, Huyện Cần Giuộc,  Tỉnh Long An.
	TƯƠNG HỘT NHÃN HIỆU TÂN HỒNG PHÁT- 01/THP/2023
	01

	166
	143
	06/6/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM HẢI ĐĂNG
	02 -7 (THUỘC NHÀ XƯỞNG 01), Đường Số 1B, Khu Xưởng Kizuna 3 Mở Rộng, Khu K1, KCN Tân Kim Mở Rộng, Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An, VIỆT NAM)
	1. CƠM NẮM TRỨNG NGÂM TƯƠNG; 12/HD/2023
2. MÌ Ý TÔM XỐT KEM CAY; 13/HD/2023
3. TEMAKI ONIGIRI TÔM MAYO; 14/HD/2023
4. BURGER GÀ PHÔ MAI; 15/HD/2023
5. GIMBAP CÁ HỒI; 16/HD/2023
6.  CƠM NẮM CÁ HỒI; 17/HD/2023
7. NUI XOẮN HMBURG BÒ PHÔ MAI; 18/HD/2023
	

	167
	144
	06/6/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GN
	Lô P.02B, Đường Trung Tâm, KCN Long Hậu Mở Rộng, Xã Long Hậu, Cần Giuộc, Tỉnh Long An.
	1. BÁNH CÀ RI RAU CỦ (41/GN/2023)
	01

	168
	145
	12/6/2023
	DNTN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NGỌC LAN

	SỐ 24, Ấp 2, Xã Vĩnh Bình, Huyện Vĩnh Hưng, Tỉnh Long An.

	1. ĐÁ ME NHÃN HIỆU CHÂN Ý- 05/NGỌC LAN/2023
	01

	169
	146
	12/6/2023
	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VPL
	Thửa Số 1409 Ấp 1, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam.
	1. VIÊN THỊT HƯƠNG BÒ;  06/VPL/2023
2. VIÊN THỊT HƯƠNG THỊT HEO; 07/VPL/2023
3. XÚC XÍCH VIÊN; 08/VPL/2023
4. XÚC XÍCH VỊ NGUYÊN BẢN; 09/VPL/2023
5. XÚC XÍCH VỊ CAY; 10/VPL/2023
6. CHẢ CÁ CUỘN VỊ NGUYÊN BẢN; 10/VPL/2023
	06

	170
	147
	12/6/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GN
	Lô P.02B, Đường Trung Tâm, KCN Long Hậu Mở Rộng, Xã Long Hậu, Cần Giuộc, Tỉnh Long An.
	1. CƠM NẤU SẴN (43/GN/2023)
2. TIRAMISU(47/GN/2023)
3. (GYOZA) BÁNH XẾP THỊT NƯỚNG 50G; (48/GN/2023)
4. CƠM CHIÊN KIM CHI CS HỒI; (49/GN/2023)
5. CƠM GÀ DAKGALBI & PHÔ MAI (51/GN/2023)
6. SANDWICH GÀ CAY PHÔ MAI (52/GN/2023)
7. TEMAKI SUSHI EBIKATSU (53/GN/2023)
	7

	171
	148
	12/6/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE (Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE – CHI NHÁNH LONG AN)
	125/208 Lương Thế Vinh, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Địa Chỉ Cơ Sở Sản Xuất: PG – 2 + P1-2, ĐƯỜNG 1A, KHU XƯỞNG KIZUNA 3 MỞ RỘNG, KHU K1, KHU CÔNG NGHIỆP TÂN KIM MỞ RỘNG, THỊ TRẤN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN, VIỆT NAM).
	1. XÍU MẠI; 115.2/ CJ Cầu Tre/2023
2. HÁ CẢO; 24.3/ CJ Cầu Tre/2023
3. HÁ CẢO MINI; 25.3/ CJ Cầu Tre/2023
4. HÁ CẢO HẢI SẢN; 27.3/ CJ Cầu Tre/2023
	04

	172
	149
	14/6/2023
	HKD NGUYỄN THỊ MAI
	417, Ql 62, Phường 2, Tx Kiến Tường, Tỉnh Long An
	NƯỚC MẮM CÁ CƠM 120N NHÃN HIỆU “KIẾN GIANG”; 01/NM-KG/2023
	01

	173
	150
	14/6/2023
	CÔNG TY TNHH BÌNH ĐẠI THẮNG
	Số 140, Ấp Bình Tây 1, Xã Bình Hòa Tây, Mộc Hóa, Long An.
	1. ĐƯỜNG CÁT; 01/2023/ BÌNH ĐẠI THẮNG
2. ĐƯỜNG PHÈN; 02/2023/ BÌNH ĐẠI THẮNG
	02

	174
	151
	14/6/2023
	CÔNG TY TNHH SAN HÀ (TÊN NƠI SẢN XUẤT: CÔNG TY TNHH SAN HÀ – CN LONG AN)
	951 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh (Địa Chỉ Cơ Sở Sản Xuất: Ấp 1B, Xã Thanh Phú, Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam)
	1. Chân gà rút xương đông lạnh (238/SHF/2022)
2.  Gà ta Ngọc Hà đông lạnh (239/SHF/2022)
3. Cá viên (382/SHF/2023)
4. Bánh gà (383/SHF/2023)
5. Bánh gà cay (384/SHF/2023)
6. Bánh gà phô mai (385/SHF/2023)
7. Xúc xích gà chill (386/SHF/2023)
	07

	175
	152
	14/6/2023
	CÔNG TY TNHH SAN HÀ (TÊN NƠI SẢN XUẤT: CƠ SỞ GIẾT MỔ ĐẠI NAM)
	951 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh (Địa Chỉ Cơ Sở Sản Xuất: Ấp 1B, Xã Thanh Phú, Bến Lức, Tỉnh Long An, VIỆT NAM)
	1. LẠP RUỘT VỊT (381/SHF/2022)

	01

	176
	153
	15/6/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GN
	Lô P.02B, Đường Trung Tâm, KCN Long Hậu Mở Rộng, Xã Long Hậu, Cần Giuộc, Tỉnh Long An.
	1. CÁ VIÊN NHÂN PHÔ MAI (49/GN/2023)
	01

	177
	
	15/6/2023
	CÔNG TY CỔ PHẨN THỰC PHẨM NIPPONHAM VIỆT NAM
	Lô L.01 KCN Long Hậu, Cần Giuộc, Tỉnh Long An
	THAY ĐỔI HẠN SD 2 SP XÚC XÍCH
	CV NGÀY 02/6/2023

	178
	154
	20/6/2023
	CÔNG TY TNHH SX-TM-DV LÊ NAM
	Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An
	1. Trứng cút lộn xào me chay (113/LÊ NAM/2023);
2. Tojy đậu hủ rong biển; (114/LÊ NAM/2023);
3. Tojy đậu hủ nấm (115/LÊ NAM/2023)
	03

	179
	155
	20/6/2023
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HỢP NHẤT
	Khu A01, Lô K.03, KCN Long Hậu, Đường Long Hậu, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An
	1. S.D. Apple Powder 21701 (bột táo) (12/HOP NHAT/2023)
	01

	180
	156
	21/6/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN FRITZ - FOOD
	Địa Chỉ: K2-5, KCN TÂN KIM MỞ RỘNG, TT. CẦN GIUỘC, H. CẦN GIUỘC, LONG AN
	1. XÚC XÍCH BRATWURST; 04/ FRITZ-FOOD/2023
2. XÚC XÍCH JAGDWURST; 05/ FRITZ-FOOD/2023
3. XÚC XÍCH BOCKWURST; 06/ FRITZ-FOOD/2023
4. XÚC XÍCH PHÔ MAI; 07/ FRITZ-FOOD/2023
5. XÚC XÍCH RAU THƠM; 08/ FRITZ-FOOD/2023
6. DỒI SỤN SAPA; 09/ FRITZ-FOOD/2023
7. XÚC XÍCH NEMO; 10/ FRITZ-FOOD/2023
8. XÚC XÍCH CAY; 11/ FRITZ-FOOD/2023
	08

	181
	157
	22/6/2023
	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KHÁNH NGUYÊN
	Địa Chỉ: 279 A/3, ẤP BÌNH SƠN, XÃ BÌNH QUỚI, HUYỆN CHÂU THÀNH, LONG AN
	1. CÀ PHÊ RANG XAY 1 nhãn hiệu Khánh Nguyên; 01/ KHÁNH NGUYÊN /2023
2. CÀ PHÊ RANG XAY 2 nhãn hiệu Khánh Nguyên; 02/ KHÁNH NGUYÊN /2023
3. CÀ PHÊ RANG XAY 3 nhãn hiệu Khánh Nguyên; 03/ KHÁNH NGUYÊN /2023
4. CÀ PHÊ RANG XAY 4 nhãn hiệu Khánh Nguyên; 04/ KHÁNH NGUYÊN /2023
5. CÀ PHÊ RANG XAY 5 nhãn hiệu Khánh Nguyên; 05/ KHÁNH NGUYÊN /2023
6. CÀ PHÊ RANG XAY Z nhãn hiệu Khánh Nguyên; 06/ KHÁNH NGUYÊN /2023
	06

	182
	158
	26/6/2023
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHOWON KITCHEN
	Nhà Xưởng K3 – 8, Kcn Tân Kim Mở Rộng, Tt Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An, Việt Nam.
	1. Ba chỉ heo cuộn; 03/CWK/2023
2. XIÊN BÁNH CÁ HẦM; 04/CWK/2023
3. NẠC DĂM HEO ƯỚP; 05/CWK/2023
4. ĐÙI GÀ PHILE ƯỚP; 06/CWK/2023
5.TRỨNG NGÂM TƯƠNG; 09/CWK/2023
6. KIM CHI CẢI THẢO; 10/CWK/2022
7. NẤM MÈO XÀO; 12/CWK/2023
8. RONG BIỂN XỐT; 13/CWK/2023
	08

	183
	159
	26/6/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÁT HẢI
	Lô P-03, Đường Số 7, KCN Long Hậu Mở Rộng, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An
	1. THANH CÁ SABA TẨM BỘT – BASA SPICE; 08/OGFOODS/2023
	01

	184
	160
	26/6/2023
	CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM – CN HIỆP PHƯỚC (NHÀ MÁY: CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM – CN LONG AN)
	Lô EA2-7, KCN Hiệp Phước (GĐ 2), Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM (Nhà Máy: PG-1+P1-1, Đường Số 1A, Khu Xưởng Kizuna 3 Mở Rộng, Khu K1, KCN Tân Kim Mở Rộng, Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An)
	1. BIBIGO XỐT GÀ HÀN QUỐC YANGNYEOM (40/CJ Foods VN/2023)
	01

	185
	161
	26/6/2023
	CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM – CN HIỆP PHƯỚC (NHÀ MÁY: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CJ CẦU TRE – CN LONG AN)
	Lô EA2-7, KCN Hiệp Phước (GĐ 2), Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM (Nhà Máy: PG-1+P1-1, Đường Số 1A, Khu Xưởng Kizuna 3 Mở Rộng, Khu K1, KCN Tân Kim Mở Rộng, Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An)
	1. CƠM CHIÊN KIM CHI VÀ XÚC XÍCH (12.1/CJ Foods VN/2023)
2. TOKBOKKI CHẢ CÁ HÀN QUỐC VỊ TRUYỀN THỐNG 200 G; (39/CJ Foods VN/2023)

	02

	186
	162
	26/6/2023
	CÔNG TY TNHH NEEDMEAT
	Đường D1, Tỉnh Lộ 825, Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam.
	1. BÁNH BAO NHÂN ĐẬU ĐỎ; 05/ NEEDMEAT/2023.
	01

	187
	163
	26/6/2023
	CÔNG TY TNHH LOTUS HEALTHY FOOD
	D4, Đường 8B, Khu Xưởng Kizuna, Lô K, KCN Tân Kim, Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An
	1. NẤM KHO GỪNG–BRAISED GINGER MUHSROOM; 064/LHF/2023
2. ZNACK ĐẬU GÀ VỊ HÀNH BOA RÔ– ZNACK LEEK CHICKPEAS; 066/LHF/2023
3.CANH SUP NẤM ĐÔNG CÔ CỦ SEN–; 067/LHF/2023
4. CHÀ BÔNG NẤM TẢO BIỂN; 068/LHF/2023
5. ZNACK SEN NẤM; 069/LHF/2023
	05

	188
	164
	26/6/2023
	CÔNG TY TNHH MTV SX XNK PHI LONG

	Địa Chỉ: LÔ D1-28 ĐƯỜNG VL2, KCN VĨNH LỘC 2, XÃ LONG HIỆP, HUYỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN, VIỆT NAM.

	1. THƠM GIÒN DA CÁ – VỊ CHEESE (VỊ PHÔ MAI); 55/PHI LONG/2023
2. THƠM GIÒN DA CÁ – VỊ WASABA (VỊ MÙ TẠT); 56/PHI LONG/2023
3. TEMPURA ĐẦU TÔM – VỊ CAY; 57/PHI LONG/2023
4. TEMPURA ĐẦU TÔM – VỊ TỰ NHIÊN; 58/PHI LONG/2023
	04

	189
	165
	29/6/2023
	CÔNG TY TNHH LEBOUCHER
	Địa Chỉ: Ấp Bình Thạnh, Xã Bình Tịnh, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An
	1. GÀ CẮT MIẾNG TẨM ƯỚP MCD VỊ CAY; 04/LBC/2023
2. GÀ CẮT MIẾNG TẨM ƯỚP MCD VỊ BBQ; 05/LBC/2023
	02

	190
	166
	29/6/2023
	CÔNG TY CỔ PHẨN THỰC PHẨM NIPPONHAM VIỆT NAM
	Lô L.01 KCN Long Hậu, Cần Giuộc, Tỉnh Long An
	1. THỊT GÀ - 07/NH/2023
2. XÚC XÍCH HỒ LÔ BÒ PHÔ MAI- 08/NH/2023
	02

	191
	167
	30/6/2023
	CÔNG TY TNHH LOTTE F&G VIỆT NAM
	Nhà Xưởng 3, Lô A1, Đường Số 3, Kcn Long Hậu, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam.
	GÀ 20 MIẾNG TẨM GIA VỊ (CHICKEN 20 PCS); 01/LOTTE F&G/2023
	01

	192
	168
	30/6/2023
	CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VACO
	200, ẤP 5, Xã Thạnh Đức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
	TRÀ DETOX THẢO MỘC; 003/VACO AGRI CO.,LTD/2023
	01

	193
	169
	30/6/2023
	Công ty TNHH KASH FINE FOOD

	Địa Chỉ: C3, Khu Xưởng OSSIF, KCN Tân Kim, Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam.
	1. HẠNH NHÂN RANG MUỐI HỒNG HIMALAYA; 106/KFF/2020
2. TRAIL MIX VỊ MUỐI HỒNG HIMALAYA; 119/KFF/2021
3. HẠT CHIA; 169/KFF/2021
4. ĐẬU GÀ; 125/KFF/2021
5. HẠT BÍ NGUYÊN VỎ NƯỚNG TỰ NHIÊN; 196/KFF/2020
6. HẠT ĐIỀU NƯỚNG TỰ NHIÊN; 175/KFF/2020
7. TRAIL MIX 4 LOẠI HẠT; 155/KFF/2020
	07

	194
	
	30/6/2023
	CÔNG TY TNHH LEBOUCHER
	Địa Chỉ: Ấp Bình Thạnh, Xã Bình Tịnh, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An
	Điều chỉnh hạn sử dụng SP thịt gà tẩm ướp cay đông lạnh
	CV số: 05/QA/2023

	195
	
	30/6/2023
	CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM – CN HIỆP PHƯỚC (NHÀ MÁY: CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM – CN LONG AN)
	Lô EA2-7, KCN Hiệp Phước (GĐ 2), Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM (Nhà Máy: PG-1+P1-1, Đường Số 1A, Khu Xưởng Kizuna 3 Mở Rộng, Khu K1, KCN Tân Kim Mở Rộng, Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An)
	Điều chỉnh mẫu nhãn (bỏ logo halal) trên 08 sản phẩm (các loại tương ớt, tương đậu, các loại xốt)
	CV số: 14/TB/CJFHP-FSC

	196
	170
	04/7/2023
	Đinh Thị Xuân Lan
	Địa Chỉ: Số 226, Khu Phố 1, Thị Trấn Tầm Vu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An.
	CHẢ LỤA (01/DINH THIXUANLAN/2023)
	01

	197
	171
	04/7/2023
	CÔNG TY TNHH TM-DV D13ONIC
	D5, ĐƯỜNG 4, Khu Xưởng Kizuna 2, LÔ B2-9-1-10, KCN Tân Kim, Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An, Việt NAM)
	1. NƯỚC ÓT (NIGARI 100% THIÊN NHIÊN) – NIGARI DRINK; 01/ D13ONIC /2023
2. TINH DẦU UỐNG NIGARIMINT – NIGARIMINT ESENTIAL OIL DRINK; 02/D13ONIC /2023
	02

	198
	172
	10/7/2023
	Hộ Kinh Doanh ĐỖ VĂN HƯƠNG

	Địa Chỉ: Thửa Đất Số 865, Tờ Bản Đồ Số 5, Ấp Thôi Môi, Xã Hòa Khánh Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
	Cơm mẻ NHƯ HOÀN; Số: 01/HKD ĐỖ VĂN HƯƠNG/2023
	01

	199
	173
	10/7/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE (Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE – CHI NHÁNH LONG AN)
	125/208 Lương Thế Vinh, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Địa Chỉ: PG – 2 + P1-2, Đường 1A, Khu Xưởng KIZUNA 3 Mở Rộng, Khu K1, Khu Công Nghiệp Tân Kim Mở Rộng, Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc , Tỉnh Long An, Việt Nam).
	PHÔ MAI DA XỐP CẦU TRE-TÔM MAYONNAISE; 96.2/ CJ Cầu Tre/2023
	01

	200
	174
	10/7/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÁT HẢI
	Lô P-03, Đường Số 7, KCN Long Hậu Mở Rộng, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An
	SÒ ĐIỆP NHẬT; 09/OGFOODS/2023
	01

	201
	175
	10/7/2023
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG LIỆU VIỆT HƯƠNG
	Lô T-1, Đường Trung Tâm, KCN Long Hậu Mở Rộng, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An
	1. Nguyên liệu thực phẩm: Bột gia vị cháo SP681 (68/Việt Hương/2023)
	01

	202
	176
	10/7/2023
	HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ LĂNG NGUYÊN
	Thửa Đất 1170, Tờ Bản Đồ Số 08, Ấp Phước Vĩnh, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Rỉnh Long An.
	CÀ PHÊ LĂNG NGUYÊN; 01/LN/2023
	01

	203
	177
	17/7/2023
	HKD CƠ SỞ SẢN XUẤT LẠP XƯỞNG TƯƠI CÔ CHÂU
	63b, Khu 1b, Thị Trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An.
	DỒI SẢ; 03/LHC/2020
	01

	204
	178
	17/7/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP TẤN PHÁT
	Ấp 10, Xã Lương Hòa, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam
	1. CÁ NGỪ NGÂM DẦU THỰC VẬT ĐÓNG HỘP – CANNED TUNA IN OIL; 01/ TẤN PHÁT/2023
2. CÁ NGỪ NGÂM DẦU THỰC VẬT VỚI ỚT ĐÓNG HỘP- CANNED TUNA IN OIL WITH CHI LI; 02/ TẤN PHÁT/2023
3. CÁ NGỪ NGÂM NƯỚC MUỐI ĐÓNG HỘP - CANNED TUNA IN BRINE; 03/ TẤN PHÁT/2023
	03

	205
	179
	17/7/2023
	CHẢ GIÒ NISAN FOOD
	98, Ấp Bình Trung 1, Xã Nhơn Thạnh Trung, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
	1. CHẢ GIÒ RẾ CHAY NHÃN HIỆU NISAN; 01/NS/2023
2. CHẢ GIÒ CON TÔM  NHÃN HIỆU NISAN 02/NS/2023
3. CHẢ GIÒ XỐP THỊT HEO NHÃN HIỆU NISAN 03/NS/2023
4. CHẢ GIÒ RẾ THỊT HEO NHÃN HIỆU NISAN 04/NS/2023
5. CHẢ CÁ VIÊN NHÃN HIỆU NISAN; 05/NS/2023
6. BÒ VIÊN NHÃN HIỆU NISAN; 06/NS/2023
7. XÚC XÍCH THỊT HEO NHÃN HIỆU NISAN; 07/NS/2023
8. CHẢ GIÒ RẾ TÔM CUA NHÃN HIỆU NISAN; 08/NS/2023
	08

	206
	180
	17/7/2023
	Hộ Kinh Doanh MODANO
	Địa Chỉ: Ấp 2, Xã Phước Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
	CÀ PHÊ MODANO – CHUẨN GU; 01/MODANO/2023.
	01

	207
	181
	17/7/2023
	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ANGST – TRƯỜNG VINH TẠI LONG AN
	Lô ME5 - 2, Khu Công Nghiệp Đức Hòa 1, Ấp 5 Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
	XÚC XÍCH NẤM; 53/ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ANGST – TRƯỜNG VINH TẠI LONG AN /2023
	01

	208
	182
	17/7/2023
	HKD VỰA SEN TÂM.
	Ấp Bảy Mét, Xã Kiến Bình, Huyện Tân Thạnh, Tỉnh Long An.
	1. NGÓ SEN CHUA NGỌT; 01/VỰA SEN TÂM/2023
	01

	209
	183
	17/7/2023
	CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SUNRISE
	LÔ F6, ĐƯỜNG SỐ 3, KCN HẢI SƠN, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
	1. NHO KHÔ ĐEN; 02/ SUNRISE /2023
2. NHO KHÔ VÀNG; 03/ SUNRISE /2023
	02

	210
	184
	17/7/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM HẢI ĐĂNG
	02-7 (THUỘC NHÀ XƯỞNG 01), Đường 1B, Khu Xưởng Kizuna 3 Mở Rộng, Khu K1, KCN Tân Kim Mở Rộng, Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An, VIỆT NAM)
	
1. TÔM KHÔ KHÔNG MÀU; 33/HD/2023
	01

	211
	
	17/7/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM HẢI ĐĂNG
	02-7 (THUỘC NHÀ XƯỞNG 01), Đường 1B, Khu Xưởng Kizuna 3 Mở Rộng, Khu K1, KCN Tân Kim Mở Rộng, Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An, VIỆT NAM)
	BỔ SUNG CÁC CHỈ TIÊU VI SINH CHO SP TÔM KHÔ (CÓ MÀU)
	CV số: 12/OC-CV-QA

	212
	
	17/7/2023
	CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VACO
	200, ẤP 5, Xã Thạnh Đức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
	BỔ SUNG NHÃN SP “ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO KHÔ”
	CV số: 001/2023

	213
	185
	18/7/2023
	Cơ sở sản xuất đường phèn Hưng Phát
	Địa Chỉ: Thửa Đất Số 575, 576 TBĐ Số 01, Ấp Gò Tranh, Xã Bình Tân, Tx. Kiến Tường, Tỉnh Long An
	1. ĐƯỜNG PHÈN KẾT TINH; 04/HƯNG PHÁT/2023
2. ĐƯỜNG CÁT TRẮNG;05/HƯNG PHÁT/2023
	02

	214
	186
	18/7/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GN 
	Lô P.02B, Đường Trung Tâm, KCN Long Hậu Mở Rộng, Xã Long Hậu, Cần Giuộc, Tỉnh Long An.
	1. BÁNH BAO PIZZA PHÔ MAI HOKKAIDO  (54/GN/2023)
2. BURGER GÀ YANGNYEOM  (55/GN/2023)

	02

	215
	187
	26/7/2023
	CÔNG TY TNHH DƯỢC HIỆP ĐỒNG PHÁT

	Địa Chỉ: 29 Nguyễn Văn Rành, Phường 7, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An

	1. Herbs tea – HĐP Sức khỏe từ thiên nhiên; 01/HĐP/2023
	01

	216
	188
	26/7/2023
	CƠ SỞ NẤM BÀO NGƯ THANH NHÀN

	Địa Chỉ: Ấp Cây Sao, Xã Tân Lập, Huyện Tân Thạnh, Tỉnh Long An	

	1. Nấm Linh chi; 01/THANH NHÀN/2023

	01

	217
	189
	27/7/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÁT HẢI
	Địa Chỉ: Lô P-03, Đường Số 7, KCN Long Hậu Mở Rộng, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An
	KHÔ CÁ ĐÙ; 10/OGFOODS/2023
KHÔ CÁ SẶC; 11/OGFOODS/2023

	02

	218
	190
	27/7/2023
	CÔNG TY TNHH NEEDMEAT
	Đường D1, Tỉnh Lộ 825, Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam.

	1. BÁNH BAO NHÂN RAU CỦ; 08/ NEEDMEAT/2023.
2. BÁNH BAO NHÂN THƠM; 09/ NEEDMEAT/2023.
3. BÁNH BAO NHÂN BẮP CẢI; 11/ NEEDMEAT/2023.
4. BÁNH BAO NHÂN KHOAI MÔN; 07/ NEEDMEAT/2023.
5. BÁNH BAO NHÂN ĐẬU XANH SẦU RIÊNG; 10/ NEEDMEAT/2023.
	05

	219
	191
	27/7/2023
	CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CÔNG NÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM BÙI VĂN NGỌ (cơ sở sản xuất:  CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CÔNG NÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM BÙI VĂN NGỌ
	241 An Dương Vương, Khu Phố 4, P An Lạc, Q Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. (Địa Chỉ Sản Xuất: Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam)
	CÀ PHÊ HẠT RANG BLUES; 002/BVN/2023.
	01

	220
	192
	27/7/2023
	CÔNG TY TNHH MẬT ONG RỪNG AUSTRALIA
	Lô LF23 Đường Số 2, Kcn Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An
	1. MẬT ONG TỪ HOA KHUYNH DIỆP – BLACKBUTT HONEY; 01/MATONGRUNGAUSTRALIA/2023.
2. MẬT ONG TỪ HOA KHUYNH DIỆP – JARRAH HONEY; 02/MATONGRUNGAUSTRALIA/2023.
	02

	221
	193
	27/7/2023
	Công ty TNHH KASH FINE FOOD

	Địa Chỉ: C3, Khu Xưởng OSSIF, KCN Tân Kim, Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam.

	1.DỪA SỮA SẤY GIÒN; 220/KFF/2022
2. YẾN MẠCH OMEGA 3; 207/KFF/2021
3. YẾN MẠCH PROTEIN; 208/KFF/2021
4. ÓC CHÓ NGUYÊN VỎ; 110/KFF/2021
5. HẠT HẠNH NHÂN; 116/KFF/2021
6. MƠ KHÔ; 121/KFF/2021
	06

	222
	194
	27/7/2023
	TRẦN VĂN DŨNG
	Ấp 4, Xã Phước Vân, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An.
	CÀ PHÊ BỘT NHÃN HIỆU TUẤN DŨNG; 01/ TRẦN VĂN DŨNG/2023
	01

	223
	195
	31/7/2023
	CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH DƯ
	Tỉnh Lộ 833, Ấp Bình Điện, Xã Bình Tịnh, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An, Việt Nam
	1. GẠO SẠCH “SEN HỒNG”; 01/ HUỲNH DƯ/2023.
2. GẠO SẠCH “ĐIỀN KHANG”; 02/ HUỲNH DƯ/2023.
3. NẾP SẠCH LONG AN; 03/ HUỲNH DƯ/2023.
	03

	224
	
	31/7/2023
	CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VACO
	200, Ấp 5, Xã Thạnh Đức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
	ĐĂNG KÝ BỔ SUNG NHÃN SP “ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO KHÔ”
	CV: 002/2023/CV

	225
	
	31/7/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÁT HẢI
	Địa Chỉ: Lô P-03, Đường Số 7, KCN Long Hậu Mở Rộng, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An
	Cập nhật thông tin cơ sở sản xuất trên SP “SÒ ĐIỆP NHẬT”
	CV: 178/OC

	226
	
	31/7/2023
	CÔNG TY TNHH MẬT ONG RỪNG AUSTRALIA
	Lô Lf23 Đường Số 2, Kcn Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An
	BỔ SUNG NHÃN, QUY CÁCH ĐÓNG GÓI VÀ CHẤT LIỆU BAO BÌ SP MẬT ONG TỪ HOA KHUYNH DIỆP – RED GUM HONEY
	CV: 02/2023/CV

	227
	196
	7/8/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE (CƠ SỞ SẢN XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE – CHI NHÁNH LONG AN)
	125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Địa chỉ: PG – 2 + P1-2, đường 1A, khu xưởng KIZUNA 3 mở rộng, Khu K1, Khu Công Nghiệp Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc , tỉnh Long An, Việt Nam).
	1. DIMSUM TỨ QUÝ; 07/ CJ Cầu Tre/2023
2. CẦU TRE CHEEZE UP – CUỘN PHÔ MAI GÀ TAN CHẢY; 125.2/ CJ Cầu Tre/2023

	02

	228
	197
	7/8/2023
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NAM SÀI GÒN.
	Lô Q – 6A, đường số 5, Khu công nghiệp Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Việt Nam.
	1. CÁ TẨM BỘT; NSG-20/2023
	01

	229
	198
	7/8/2023
	CÔNG TY TNHH VÀNG BAN MÊ LA

	Địa chỉ: Lô J5A, đường số 5,KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, tỉnh Long An

	1. CÀ PHÊ HÒA TAN AMERICANO HƯƠNG CHỒN; 51/VBMLA/2023
2. CÀ PHÊ HÒA TAN AMERICANO HƯƠNG CHỒN LIMITED EDITION; 52/VBMLA/2023
	02

	230
	199
	7/8/2023
	CÔNG TY TNHH JEONG SEONG HOLDINGS VIỆT NAM
	81 Tỉnh Lộ 816, ẤP 5, Xã Thạnh Đức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
	BỘT MÈ RANG; 01/ JEONG SEONG HOLDINGS VIỆT NAM/2023
	01

	231
	200
	7/8/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÁT HẢI
	Lô P-03, đường số 7, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An
	1. CÁ CUỘN RONG BIỂN TẨM BỘT ; 12/OGFOODS/2023
	01

	232
	201
	7/8/2023
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAK KWA KING
	Khu phố Hòa Thuận 2, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	BAK KWA KING; 01/BAK KWA KING/2023
	01

	233
	202
	7/8/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CHANH VIỆT LONG AN 
	888 Km34 + 100, Quốc Lộ N2, ấp 4, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
	1. VUA SỐT CHANH CHAVI (38/CBBNC-CHAVI /2023)
2. THANH LONG HÒA TAN CHAVI (39/CBBNC-CHAVI /2023)
3. TRÀ CHANH HÒA TAN CHAVI (40/CBBNC-CHAVI /2023)
4. CHANH HÒA TAN CHAVI (41/CBBNC-CHAVI /2023)
	04

	234
	203
	8/8/2023
	CÔNG TY TNHH SX-TM-DV LÊ NAM 
	Địa chỉ: Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
	1. XỐT SA TẾ HOÀN CHỈNH – LẪU CHUA CAY; 116/LÊ NAM/2023
2. XỐT SA TẾ HOÀN CHỈNH – ƯỚP NƯỚNG; 117/LÊ NAM/2023
3. XỐT SA TẾ HOÀN CHỈNH – MÌ TRỘN; 118/LÊ NAM/2023
	03

	235
	204
	9/8/2023
	HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PHÚ NGÃI TRỊ 

	Ấp Bình Trị 1, xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An
	Trà Hoa Hòe Long An; 01/HTXPNT/2023
	01

	236
	205
	
9/8/2023
	CÔNG TY TNHH LEBOUCHER
	Địa chỉ: Ấp Bình Thạnh, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
	GÀ CÔNG NGHIỆP; 06/LBC/2023
	01

	237
	206
	9/8/2023
	CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM – CN HIỆP PHƯỚC (CƠ SỞ SẢN XUẤT: CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM – CN LONG AN) 
	Lô EA2-7, KCN Hiệp Phước (GĐ 2), xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM (ĐỊA CHỈ CƠ SỞ SẢN XUẤT: PG-1+P1-1, Đường số 1A, Khu xưởng Kizuna 3 mở rộng, Khu K1, KCN Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Long An)
	1. BIBIGO XỐT ƯỚP THỊT BÒ BULGOGI CAY DELI; (54/CJ Foods VN/2023)
2. BIBIGO XỐT ƯỚP THỊT BÒ BULGOGI MẶN NGỌT DELI; (55/CJ Foods VN/2023)
3. BIBIGO XỐT ƯỚP THỊT GÀ CAY DELI; (56/CJ Foods VN/2023)
4. BIBIGO XỐT ƯỚP THỊT GÀ MẶN NGỌT (DAKGANGJEONG) DELI; (57/CJ Foods VN/2023)
5. BIBIGO XỐT TOKBOKKI DELI; (58/CJ Foods VN/2023)
	05

	238
	207
	9/8/2023
	CÔNG TY TNHH MTV SX XNK PHI LONG

	Địa chỉ: LÔ D1-28 ĐƯỜNG VL2, KCN VĨNH LỘC 2, XÃ LONG HIỆP, HUYỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN, VIỆT NAM.

	1. BẮP CẢI MUỐI CHUA SAUERKRAUT; 01/PHI LONG/2023
2. TRÀ BÍ ĐAO (CÔ ĐẶC DẠNG KHỐI) WHITEGOURD TEA BRICK; 02/PHI LONG/2023
3. BỘT NĂNG PRE-MIX POWDER; 03/PHI LONG/2023
	03

	239
	208
	11/8/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN

	Địa chỉ: 81B, Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

	1. NGŨ CỐC DINH DƯỠNG – GRANOLA; 02/LAFOOCO/2023
2. XOÀI SẤY DẺO – SOFT DRIED MANGO; 03/LAFOOCO/2023
3. ÓC CHÓ CARAMEL MÈ – CARAMEL & SESAME WALNUT; 05/LAFOOCO/2023
4. HẠT ĐIỀU RONG BIỂN – CASHEWS WITH SEAWEED; 06/LAFOOCO/2023
5. HẠT ĐIỀU PHÔ MAI – CASHEWS WITH CHEESE; 07/LAFOOCO/2023
6. HẠNH NHÂN VỊ VIỆT 9/8/2023QUẤT – BLUEBERRY; 08/LAFOOCO/2023
FLAVOURED ALMONDS;
7. HẠNH NHÂN VỊ DÂU – STRAWBERRY FLAVOURED ALMONDS; 09/LAFOOCO/2023
8. HẠNH NHÂN MẬT ONG – HONEY ROASTED ALMONDS; 10/LAFOOCO/2023
9. HẠNH NHÂN VỊ NHO – GRAPE  FLAVOURED ALMONDS; 11/LAFOOCO/2023
	09

	240
	209
	14/8/2023
	CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ THÀNH AN
	Địa chỉ: Số 435 A, Quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
	ĐƯỜNG CÁT; 01/ PHÚ THÀNH AN /2023
	01

	241
	210
	15/8/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÁT HẢI
	Lô P-03, đường số 7, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An
	1. MỰC VÒNG XÙ; 13/OGFOODS/2023
2. TÔM TẨM BỘT FRITTER; 14/OGFOODS/2023.
3. BÁNH RAU CỦ CHIÊN; 15/OGFOODS/2023.
4. MỰC TEMPURA CAY; 16/OGFOODS/2023
5. TÔM TEMPURA; 17/OGFOODS/2023
6. TÔM TEMPURA; 18/OGFOODS/2023
	06

	242
	211
	15/8/2023
	CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM – CN HIỆP PHƯỚC (NHÀ MÁY: CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM – CN LONG AN) 
	Lô EA2-7, KCN Hiệp Phước (GĐ 2), xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM (Nhà máy: PG-1+P1-1, Đường số 1A, Khu xưởng Kizuna 3 mở rộng, Khu K1, KCN Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Long An)
	1. BIBIGO SNACK RONG BIỂN VỊ PHÔ MAI BẮP (60/CJ Foods VN/2023)
	01

	243
	212
	15/8/2023
	Công ty TNHH KASH FINE FOOD

	Địa chỉ: C3, Khu xưởng OSSIF, KCN Tân Kim, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Việt Nam.

	1. HOA YÊN – TRÀ CÚC TRẮNG KỶ TỬ; 185/KFF/2023
2. HOA YÊN – TRÀ ATISO ĐỎ; 186/KFF/2023
3. HOA YÊN – TRÀ HOA ĐẬU BIẾC; 187/KFF/2023
4. HOA YÊN – TRÀ OLONG HƯƠNG THẢO; 188/KFF/2023
5. HOA YÊN – TRÀ ĐEN TRÁI CÂY; 189/KFF/2023
6. HOA YÊN – TRÀ HOA HỒNG ĐẬU BIẾC; 190/KFF/2023
7. HOA YÊN – TRÀ HOA CÚC CHI; 191/KFF/2023
	

	244
	213
	15/8/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE (Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE – CHI NHÁNH LONG AN)
	125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Địa chỉ: PG – 2 + P1-2, đường 1A, khu xưởng KIZUNA 3 mở rộng, Khu K1, Khu Công Nghiệp Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc , tỉnh Long An, Việt Nam).
	1. NEM RÁN HÀ NỘI ĐẶC BIỆT HẢI SẢN; 08/ CJ Cầu Tre/2023
2. NEM RÁN HÀ NỘI ĐẶC BIỆT THỊT; 09/ CJ Cầu Tre/2023

	02

	245
	
	15/8/2023
	CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ TÂM LỢI 
	Số 108 Quốc lộ 1A, Ấp 4, Mỹ Yên, Bến Lức, Long An
	Thay đổi HSD của 04 sản phẩm: cá viên, mực viên, tôm viên, bò viên.
	CV số: 99/2023

	246
	214
	18/8/2023
	CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SUNRISE
	Lô F6, Đường Số 3, Kcn Hải Sơn, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
	1. Cà chua sấy dẻo; 08/ SUNRISE/2023
2. Đu đủ sấy dẻo; 09/ SUNRISE /2023
3. Dưa lưới sấy dẻo; 11/ SUNRISE /2023
4. Xoài sấy dẻo; 12/ SUNRISE /2023
	04

	247
	215
	18/8/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP (Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS MIỀN NAM)
	Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, tp Vinh, tỉnh Nghệ An (địa chỉ cơ sở sản xuất: Ấp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam)
	1. Chanh dây sấy dẻo (02/NFG/2023) 
2. Xoài sấy dẻo (03/NFG/2023) 
3. Mãng cầu sấy dẻo 04/NFG/2023) 
4. Thanh long sấy dẻo 05/NFG/2023) 
5. Xoài sấy dẻo (06/NFG/2023) 

	05

	248
	216
	18/8/2023
	CÔNG TY TNHH HÒA MỸ THỊNH LONG AN
	Lô H6A, Đường Số 4, Kcn Hải Sơn (GĐ 3+4), xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam.
	1. GIA VI HỖN HỢP VI BƠ TỎI 57090A-4E; 01/ HMTLA /2023

	01

	249
	217
	18/8/2023
	CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VẠN VINH
	868 TỈnh lộ 825, Ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam
	BÒ VIÊN; 01/BV-VVF/2023
	01

	250

	218
	18/8/2023
	CÔNG TY TNHH HAEJU FARM.

	Địa Chỉ: Lô C4a – 1, Đường Dọc 2, Khu Công Nghiệp Phú An Thạnh, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam.
	Củ cải muối vàng; 03/HAEJUFARM /2023
	01

	251
	219
	22/8/2023
	HKD LÒ TƯƠNG CHÍN ĐÔN.
	Địa chỉ: 139 Nguyễn Hồng Sến, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
	1 Tương Hột Đường Cát; 01/ CHÍN ĐÔN /2023
2 Tương Hột Đặc biệt; 02/ CHÍN ĐÔN /2023
3 Tương Hột Ngon; 03/ CHÍN ĐÔN /2023
4 Tương ngọt; 04/ CHÍN ĐÔN /2023
	04

	252
	220
	23/8/2023
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VĨNH DIỆP.

	Địa chỉ: Số 114 khu 1, ấp chợ, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 
	1. BÁNH BAO; 01/VINHDIEP/2023
2. BÁNH HÀNH; 02/VINHDIEP/2023
3. BÁNH CÁ MỰC; 03/VINHDIEP/2023
4. MỲ BÒ KHO; 04/VINHDIEP/2023
5 MỲ TRỘN; 05/VINHDIEP/2023
6 LẠP XƯỞNG; 06/VINHDIEP/2023
7 THỊT VIÊN; 07/VINHDIEP/2023
8 BÁNH Ú; 08/VINHDIEP/2023
9 SỦI CẢO HÀNH HẸ BẮP CẢI; 09/VINHDIEP/2023
10 BỘT SƯỜN HEO; 10/VINHDIEP/2023
	10

	253
	221
	24/8/2023
	CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH DƯ
	Tỉnh Lộ 833, Ấp Bình Điện, Xã Bình Tịnh, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An, Việt Nam
	1. GẠO “SEN HỒNG”; 01/ HUỲNH DƯ/2023.
2. GẠO “ĐIỀN KHANG”; 02/ HUỲNH DƯ/2023.
3. NẾP LONG AN; 03/ HUỲNH DƯ/2023.
	03

	254
	222
	24/8/2023
	MẮM CÁ ĐỒNG CÔ THƯA
	Số 351, Ấp 5, Xã Vĩnh Bửu, Huyện Tân Hưng, Tỉnh Long An, Việt Nam
	MẮM CÁ ĐỒNG CÔ THƯA (01/ MẮM CÁ ĐỒNG CÔ THƯA /2023)
	01

	255
	223
	24/8/2023
	CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM – CN HIỆP PHƯỚC (NHÀ MÁY: CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM – CN LONG AN) 
	Lô EA2-7, KCN Hiệp Phước (GĐ 2), xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM (Nhà máy: PG-1+P1-1, Đường số 1A, Khu xưởng Kizuna 3 mở rộng, Khu K1, KCN Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Long An)
	1. BIBIGO XỐT ƯỚP THỊT HEO BULGOGI CAY DELI (59/CJ Foods VN/2023)
	01
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	224
	24/8/2023
	CÔNG TY TNHH MTV SX TM THỰC PHẨM PHÁT ĐẠT FADAFOOD
	Ấp Hòa Thuận 2, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam
	CÀ RI DẦU (24/ CÔNG TY TNHH MTV SXTM THỰC PHẨM PHÁT ĐẠT FADAFOOD /2023)
	01

	257
	225
	29/8/2023
	CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD 
	Lô H3, đường số 6, CCN Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An, Việt Nam
	1. XÚC XÍCH LẮC LẮC PHÔ MAI LỐC XOÁY - MAMIFARM (09/HCT/2023)

	01

	258
	226
	29/8/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GN 
	Lô P.02B, đường Trung Tâm, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, Cần Giuộc, tỉnh Long An.
	1. OMUSUBI BÒ XỐT TIÊU XANH (65/GN/2023)
	01

	259
	227
	29/8/2023
	Công ty TNHH KASH FINE FOOD

	Địa chỉ: C3, Khu xưởng OSSIF, KCN Tân Kim, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Việt Nam.

	1. HẠT DIÊM MẠCH; 120/KFF/2022
2. HẠT ĐIỀU RANG MUỐI VỎ LỤA; 105/KFF/2021
3. HƯỚNG DƯƠNG NƯỚNG TỰ NHIÊN; 176/KFF/2020
4. BÍ XANH NƯỚNG TỰ NHIÊN; 177/KFF/2020
5. TRAIL MIX VỊ SOCOLA; 132/KFF/2020
6. TRAIL MIX KỶ TỬ SACHI; 167/KFF/2020
7. GỪNG NON SẤY DẺO; 224/ KFF/2023
8. VỎ BƯỞI SẤY CHANH MUỐI; 225/ KFF/2023
9. XOÀI SẤY MUỐI ỚT; 226/ KFF/2023
10. MẬN SẤY DẺO; 227/ KFF/2023
	10

	260
	228
	29/8/2023
	CÔNG TY TNHH LOTTE F&G VIỆT NAM
	Nhà Xưởng 3, Lô A1, Đường Số 3, Kcn Long Hậu, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam.
	NEM BÒ ĐÔNG LẠNH TTEOKGALBI; 02/LOTTE F&G/2023
	01

	261
	229
	29/8/2023
	CÔNG TY TNHH NEEDMEAT
	Đường D1, tỉnh lộ 825, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam.

	1. BÁNH BAO RAU CỦ VỊ THỊT BÒ; 12/ NEEDMEAT/2023.
	01

	262
	230
	30/8/2023
	HTX NÔNG NGHIỆP SX TM DV BÌNH TÂM
	ấp 3, xã Bình Tâm, tp Tân An, Long An
	Bột gấc khô Bình Tâm
	01

	263
	231
	30/8/2023
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẢ GIÒ KIM NGỌC FOOD
	799, Ấp Bình Trung 1, Xã Nhơn Thạnh Trung, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
	1.Chả giò hải sản phô mai (04/KIM NGOC/2023)

	01

	264
	232
	05/9/2023
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÀ BA THẠO
	179 ấp Bình Hòa, xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Việt Nam.
		1. MẮM CÁ CƠM CÓ GIA VỊ; 01/BBT/2023

	2. MẮM CÁ LINH CÓ GIA VỊ; 02/BBT/2023

	3. MẮM CÁ SẶC FILLET CÓ GIA VỊ; 03/BBT/2023

	4. MẮM CÁ CHỐT CÓ GIA VỊ; 04/BBT/2023

	5. MẮM CÁ TRÈN CÓ GIA VỊ; 05/BBT/2023

	6. MẮM CÁ CHỐT; 06/BBT/2023

	7. MẮM CÁ LINH; 07/BBT/2023

	8. MẮM CÁ SẶC; 08/BBT/2023

	9. MẮM CÁ TRÈN; 09/BBT/2023

	10. MẮM CÁ LÓC; 10/BBT/2023

	11. MẮM ĐU ĐỦ; 11/BBT/2023

	 12. MẮM DƯA LEO; 12/BBT/2023

	13. MẮM DƯA GANG; 13/BBT/2023

	14. MẮM THÁI; 14/BBT/2023

	15. MẮM CÀ PHÁO CHUA NGỌT; 15/BBT/2023

	16. MẮM CÀ PHÁO; 16/BBT/2023

	17. CÀ PHÁO MẮM NÊM; 17/BBT/2023

	18. MẮM NÊM PHA SẴN; 18/BBT/2023

	19. MẮM RUỐC HUẾ; 19/BBT/2023

	20. MẮM RUỐC XÀO; 20/BBT/2023

	21. MẮM NÊM; 21/BBT/2023

	22. MẮM TÔM; 22/BBT/2023

	23. MẮM TÔM CHUA; 23/BBT/2023

	24. MẮM BA KHÍA; 24/BBT/2023

	25. MẮM RUỐC; 25/BBT/2023

	26. MẮM CÁ CƠM; 26/BBT/2023

	27. MẮM CÁ SẶC XAY; 53/BBT/2023

	28. MẮM CÁ LINH XAY; 54/BBT/2023

	29. MẮM CÁ LÓC XAY; 55/BBT/2023



	30. MẮM CÁ CƠM CÓ GIA VỊ; 27/BBT/2023

	31.MẮM CÁ LINH CÓ GIA VỊ; 28/BBT/2023

	32.MẮM CÁ TRÈN CÓ GIA VỊ; 29/BBT/2023

	33.MẮM CÁ CHỐT CÓ GIA VỊ; 30/BBT/2023

	34.MẮM CÁ SẶC FILLET CÓ GIA VỊ; 31/BBT/2023

	35.MẮM CÁ CHỐT; 32/BBT/2023

	36.MẮM CÁ LINH; 33/BBT/2023

	37.MẮM CÁ LÓC; 34/BBT/2023

	38.MẮM CÁ SẶC; 35/BBT/2023

	39.MẮM CÁ TRÈN; 36/BBT/2023

	40.MẮM DƯA GANG; 37/BBT/2023

	41.MẮM DƯA LEO; 38/BBT/2023

	42.MẮM THÁI; 39/BBT/2023

	43.MẮM CÀ PHÁO CHUA NGỌT; 40/BBT/2023

	44.MẮM ĐU ĐỦ; 41/BBT/2023

	45.MẮM CÀ PHÁO; 42/BBT/2023

	46.CÀ PHÁO MẮM NÊM; 43/BBT/2023

	47.MẮM BA KHÍA; 44/BBT/2023

	48.MẮM TÔM; 45/BBT/2023

	49.MẮM RUỐC; 46/BBT/2023

	50.MẮM RUỐC XÀO; 47/BBT/2023

	51.MẮM RUỐC HUẾ; 48/BBT/2023

	52.MẮM NÊM PHA SẴN; 49/BBT/2023

	53.MẮM NÊM; 50/BBT/2023

	54.MẮM TÔM CHUA; 51/BBT/2023

	55.MẮM CÁ CƠM; 52/BBT/2023

	56.MẮM CÁ SẶC XAY; 56/BBT/2023

	57.MẮM CÁ LINH XAY; 57/BBT/2023

	58. MẮM CÁ LÓC XAY; 58/BBT/2023



	58 sp

	265
	233
	05/9/2023
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HỢP NHẤT 
	Khu A01, Lô K.03, KCN Long Hậu, đường Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	1. Nguyên liệu thực phẩm D - XYLOSE(016/HOP NHAT/2023)
	01
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	234
	05/9/2023
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN DK 
	228, Ấp Phước Hưng 2, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	1. Tiêu đen Black Pepper (01/ NÔNG SẢN DK /2023)
2. Tiêu trắng White Pepper (02/ NÔNG SẢN DK /2023)

	02
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	235
	05/9/2023
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN A.K.KOH ENTERPRISE (VIỆT NAM) 
	Lô ME1 - 2, đường số 4, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5 xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
	1. Bào ngư đóng lon Light Soup hiệu A1 – A1 Abalone  light Soup (014/A.K.KOH ENTERPRISE (VIỆT NAM)/2023).
	01
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	05/9/2023
	CÔNG TY TNHH KINH LÂM 
	Lô K.03, KCN Long Hậu, đường  Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	1. Điều chỉnh HSD và thông tin trên bản công bố SP: Nguyên liệu thực phẩm Edible bovine skin gelatine (250 - 270 bloom, 30 mesh) (04/KINH LÂM/2023)
	Cv số: 34/TB-KL/2023
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	05/9/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN S.I.M VN

	Địa chỉ: Số D.07B Đường số 3, KCN Long Hậu, ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An
	Bổ sung thông tin trên bản công bố sản phẩm: Edible pigskin gelatine (200 bloom- 30 mesh)

	Cv số: 15/2023
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	236
	07/9/2023
	CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ TÂM LỢI 
	Địa chỉ: 377A Long Bình, ấp Long Bình, xã Long Hiệp, Bến Lức, Long An.
	FOAM KEM MUỐI (39/CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ TÂM LỢI/2023)
	01

	271
	237
	08/9/2023
	CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM – CN HIỆP PHƯỚC (NHÀ MÁY: CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM – CN LONG AN) 
	Lô EA2-7, KCN Hiệp Phước (GĐ 2), xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM (Nhà máy: PG-1+P1-1, Đường số 1A, Khu xưởng Kizuna 3 mở rộng, Khu K1, KCN Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Long An)
	1. BIBIGO XỐT ƯỚP THỊT GÀ BBQ DELI (61/CJ Foods VN/2023)

	01

	272
	238
	08/9/2023
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHOWON KITCHEN
	NHÀ XƯỞNG K3 – 8, KCN TÂN KIM MỞ RỘNG, TT CẦN GIUỘC, HUYỆN CẦN GIUỘC, LONG AN, Việt Nam.
	1. XỐT BÒ BULGOGI HÀN QUỐC; 17/CWK/2023
2. XỐT HEO HẦM; 18/CWK/2023
3. XỐT XÀO CHAY VỊ CAY; 19/CWK/2023
4. NƯỚC DÙNG SA TẾ CHAY CÔ ĐẶC; 20/CWK/2023
5. THỊT HEO HẦM; 21/CWK/2023
6. XỐT CHẤM THỊT HÀN QUỐC; 22/CWK/2023.
	06
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	239
	08/9/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM HẢI ĐĂNG
	02 -7 (THUỘC NHÀ XƯỞNG 01), Đường số 1B, Khu xưởng Kizuna 3 mở rộng, Khu K1, KCN Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Long An, VIỆT NAM)
	1. MIẾN CUỘN RONG BIỂN; 04/HAIDANGFOOD/2023.
2. GỎI GÀ; 27/HD/2023
3. SALAD CÁ HỒI; 28/HD/2023
4. CƠM GÀ SỐT TERIYAKI; 36/HD/2023
5. CƠM NẮM TÔM RAU CỦ; 40/HD/2023.
6. MÌ Ý BÒ BẰM PHÔ MAI; 41/HD/2023
	06
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	240
	08/9/2023
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIET HEALTHY TẠI LONG AN
	249/26, Châu Thị Kim, phường 07, thành phố Tân An,  tỉnh Long An
	1. Bột gừng; 33/VTHY  LONG AN/2023
2. Bột trà xanh; 34/VTHY  LONG AN/2023
3. Bột sâm dây linh chi; 35/VTHY  LONG AN/2023
4. Mật ong; 36/VTHY  LONG AN/2023
5. Cà phê mật ong; 37/VTHY  LONG AN/2023
6. cà phê dừa; 38/VTHY  LONG AN/2023
7. cơm dừa sấy khô; 39/VTHY  LONG AN/2023
	07
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	241
	08/9/2023
	CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SUNRISE
	Lô F6, Đường Số 3, KCN Hải Sơn, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
	1. đu đủ sấy dẻo; 10/ SUNRISE /2023
2. xoài sấy dẻo; 13/ SUNRISE /2023
	02

	276
	242
	08/9/2023
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG LIỆU VIỆT HƯƠNG
	Lô T-1, đường Trung Tâm, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An
	1. Nguyên liệu thực phẩm BỘT GIA VỊ SP688 (SEASONING POWDER SP 688); 88/ VIỆT HƯƠNG /2023 
2. Nguyên liệu thực phẩm BỘT GIA VỊ SP689 (SEASONING POWDER SP 689); 89/ VIỆT HƯƠNG /2023 
4. Nguyên liệu thực phẩm BỘT GIA VỊ SP690 (SEASONING POWDER SP 690); 90/ VIỆT HƯƠNG /2023 
4. Nguyên liệu thực phẩm BỘT GIA VỊ SP691 (SEASONING POWDER SP 691); 91/ VIỆT HƯƠNG /2023 
	04
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	243
	12/9/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN 
	81B, Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An
	DỨA SẤY DẺO – SOFT DRIED PINEAPPLE; 04/LAFOOCO/2023
	01

	278
	244
	12/9/2023
	CÔNG TY CỔ PHẨN THỰC PHẨM NIPPONHAM VIỆT NAM
	Lô L.01 KCN Long Hậu, Cần Giuộc, tỉnh Long An
	1. GÀ XÔNG KHÓI - 09/NH/2023
2. VỊT XÔNG KHÓI  - 10/NH/2023
3. CHÂN GIÒ XÔNG KHÓI ĐẶC BIỆT - 11/NH/2023
4. DĂM BÔNG XÔNG KHÓI ĐẶC BIỆT - 12/NH/2023
5. BẮP GIÒ XÔNG KHÓI; 13/NH/2023
	05
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	245
	12/9/2023
	CN CÔNG TY TNHH JOLLIBEE VN TẠI CẦN GIUỘC
	Lô K3-1 Và K 3-3, KCN Tân Kim Mở Rộng, TT Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An
	1. GÀ TẨM GIA VỊ – 02/ JOLLIBEE/2023
2. GÀ TẨM GIA VỊ – GÀ SỢI; 03/ JOLLIBEE/2023
3. SỐT MÌ Ý – 04/ JOLLIBEE/2023
4. SỐT TƯƠNG ỚT – 05/ JOLLIBEE/2023
5. THỊT GÀ XÀO – 07/ JOLLIBEE/2023
6. BỘT CHIÊN GÀ– 08/ JOLLIBEE/2023
	06
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	246
	12/9/2023
	Công ty TNHH KASH FINE FOOD

	Địa chỉ: C3, Khu xưởng OSSIF, KCN Tân Kim, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Việt Nam.

	1. Nhân mắc ca nướng tự nhiên; 107/KFF/2020
2. Hạt dẻ cười rang muối; 108/KFF/2021
3. Mắc ca nứt vỏ; 109/KFF/2021
4. Hạnh nhân nướng tự nhiên; 173/KFF/202
5. Óc chó nướng tự nhiên; 174/KFF/2021
	05

	281
	247
	14/9/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN FRITZ - FOOD
	Địa Chỉ: K2-5, KCN Tân Kim Mở Rộng, TT. Cần Giuộc, H. Cần Giuộc, Long An
	1. XÚC XÍCH RAU CỦ NALA; 
12/ FRITZ-FOOD/2023
	01
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	248
	15/9/2023
	HỘ KINH DOANH GIÒ CHẢ BÁNH MÌ BÁNH CUỐN NÓNG NAM ĐỊNH
	Địa chỉ: 10A Huỳnh Việt Thanh, Phường 2, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
	Chả chiên; 01/ GIÒ CHẢ BÁNH MÌ BÁNH CUỐN NÓNG NAM ĐỊNH /2023
	01
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	249
	15/9/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM HẢI ĐĂNG
	02 -7 (thuộc nhà xưởng 01), Đường Số 1B, Khu Xưởng Kizuna 3 Mở Rộng, Khu K1, KCN Tân Kim Mở Rộng, Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An, VIỆT NAM)
	1. MÌ HẢI SẢN; 43/HD/2023
2. MÌ MỰC ĐEN BÓNG ĐÊM; 44/HD/2023
3. BURGER BÒ PHÔ MAI BÓNG ĐÊM; 45/HD/2023
4. CƠM NẮM THAN TRE BÒ PHÔ MAI; 46/HD/2023
5. MÌ NGHÊU TOMYUM; 47/HD/2023
6.  NUI XOẮN BACON XỐT HOA HỒNG; 48/HD/2023
	06

	284
	250
	15/9/2023
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG LIỆU VIỆT HƯƠNG 
	Lô T-1, Đường Trung Tâm, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	1. Nguyên liệu thực phẩm Bột gia vị phô mai SP675 (94/Việt Hương/2023)
	01
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	15/9/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE (Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE – CHI NHÁNH LONG AN)
	125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Địa chỉ: PG – 2 + P1-2, đường 1A, khu xưởng KIZUNA 3 mở rộng, Khu K1, Khu Công Nghiệp Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc , tỉnh Long An, Việt Nam).
	Cập nhật thiết kế nhãn cho sản phẩm: Cuộn phô mai gà tan chảy
	CV: 07/TB/CTE-FSC
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	22/9/2023
	CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD 
	Lô H3, đường số 6, CCN Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An, Việt Nam
	1. Xúc xích chấm nè sốt cà Ichi – Mamifarm
2. Xúc xích High Protein vị heo hầm bắp – Chubby
	02
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	252

	25/9/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GN 
	Lô P.02B, Đường Trung Tâm, KCN Long Hậu Mở Rộng, Xã Long Hậu, Cần Giuộc, Tỉnh Long An.
	1. XÔI GÀ TÔM NẤM  (57/GN/2023)
2. BÁNH BAO CÀ RI GÀ KIỂU NHẬT  (58/GN/2023)
3. BÁNH MÌ BƠ TỎI KIỂU HÀN QUỐC; (59/GN/2023)
4. BÁNH MÌ BƠ CUỘN XÚC XÍCH; (61/GN/2023)
5. CƠM CHIÊN GÀ NƯỚNG PHÔ MAI CAY; (66/GN/2023)
6. TEMAKI SUSHI NEGITORO; (78/GN/2023)
7. CƠM OYAKODON; (79/GN/2023)
8. MÌ TONKOTSU RAMEN; (80/GN/2023)
9. MÌ YAKISOBA; (81/GN/2023)
10. SÚP TONJIRU; (82/GN/2023)
11. TEMAKI  OMUSUBI CÁ BÀO OKAKA; (83/GN/2023)
12. TEMAKI  OMUSUBI  RONG BIỂN SHISO; (84/GN/2023)
	12
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	253

	25/9/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM HẢI ĐĂNG
	02 -7 (THUỘC NHÀ XƯỞNG 01), Đường số 1B, Khu xưởng Kizuna 3 mở rộng, Khu K1, KCN Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Long An, VIỆT NAM)
	1. MIẾN; 07/HAIDANGFOOD/2023
	01
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	254
	26/9/2023
	CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ TÂM LỢI 
	Địa chỉ: 377A Long Bình, ấp Long Bình, xã Long Hiệp, Bến Lức, Long An.
	Heo viên nấm đông cô (42/CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ TÂM LỢI/2023)
	01
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	255
	27/9/2023
	CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CÔNG NÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM BÙI VĂN NGỌ (cơ sở sản xuất:  CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CÔNG NÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM BÙI VĂN NGỌ
	241 An Dương Vương, Khu Phố 4, P An Lạc, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. (Địa Chỉ Sản Xuất: Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam)
	1. CÀ PHÊ HÒA TAN 3 IN 1 AROMIL STRONG; 003/BVN/2023.
2. CÀ PHÊ HÒA TAN 3 IN 1 AROMIL ORIGINAL; 004/BVN/2023.
	02
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	256
	29/9/2023
	CN CÔNG TY TNHH JOLLIBEE VN TẠI CẦN GIUỘC
	Lô K3-1 Và K3-3, KCN Tân Kim Mở Rộng, TT Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Long An
	CANH GÀ – 06/ JOLLIBEE/2023
	01
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	257
	29/9/2023
	Công ty TNHH RICH MOON (Cơ sở sản xuất: CHI NHÁNH CTY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SX TM TUẤN THÀNH
	Số 261 Lê Đình Cẩn, khu phố 6, P Tân Tạo, q Bình Tân, TP HCM (Địa chỉ cơ sở sản xuất: ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).
	1. Mỡ bò tinh luyện (01/ Công ty TNHH RICH MOON / 2023)
	01
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	29/9/2023
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG LIỆU VIỆT HƯƠNG 
	Lô T-1, Đường Trung Tâm, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	Điều chỉnh thông tin cảnh báo trên nhãn sản phẩm: nguyên liêu TP bột gia vị SP690 (số tự công bố:  90/Việt Hương/2023).
	CV số: 01-09/2023/VH
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	29/9/2023
	CÔNG TY TNHH CB NƯỚC CHẤM MEKONG
	Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Bổ sung thiết kế nhãn sản phẩm và thể tích: Nước chấm cá cơm đầu bếp đại tiết kiệm nhãn hiệu MeKong, nước tương đậu nành MeKong.
	Các Công văn số 08,09/2023
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	29/9/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÁT HẢI
	Lô P-03, đường số 7, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An
	Thay đổi nhãn mặt hàng: Tôm uyên ương, mực vòng xù, chả mực, bánh tôm ghẹ phô mai, tôm tempura.
	Các công văn số: 260, 262, 263,264,265/OC-VC-QA
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	3/10/2023
	CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ TÂM LỢI 
	377A Long Bình, ấp Long Bình, xã Long Hiệp, Bến Lức, Long An.
	1. CÁ VIÊN; (01/CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ TÂM LỢI/2023)
2. TÔM VIÊN; (02/CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ TÂM LỢI/2023)
3. MỰC VIÊN; (03/CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ TÂM LỢI/2023) 
4. BÒ VIÊN; (04/CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ TÂM LỢI/2023
5. TÀU HỦ KY CUỘN CÁ HÀNH ỚT;  (05/CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ TÂM LỢI/2023)
	05
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	259
	3/10/2023
	CÔNG TY TNHH SAN HÀ (TÊN NƠI SẢN XUẤT: CÔNG TY TNHH SAN HÀ – CN LONG AN)
	951 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh (Địa Chỉ Cơ Sở Sản Xuất: Ấp 1B, Xã Thanh Phú, Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam)
	1. Xúc xích MaMaS (387/SHF/2023)
	01
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	260
	3/10/2023
	Công ty TNHH KASH FINE FOOD

	Địa chỉ: C3, Khu xưởng OSSIF, KCN Tân Kim, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Việt Nam.

	1. THƠM SẤY DẺO; 102/KFF/2021
2. Trail mix Việt quất; 166/KFF/2020
3. Trail mix Dừa-Đủ-Xoài; 168/KFF/2020
4. Chuối laba SẤY DẺO; 200/KFF/2021
5. Hạt dưa nguyên vỏ; 211/KFF/2021
6. Óc chó Caramel; 130/KFF/2020
7. Hạnh nhân nguyên vỏ rang bơ; 210/ KFF/2021.
	07
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	261
	09/10/2023
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG LIỆU VIỆT HƯƠNG 
	Lô T-1, Đường Trung Tâm, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	1. Nguyên liệu thực phẩm CHIẾT XUẤT GÀ DẠNG SỆT SE/586-CHICKEN EXTRACT PASTE SE/586 (107/Việt Hương/2023)
	01
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	262
	09/10/2023
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHOWON KITCHEN
	NHÀ XƯỞNG K3 – 8, KCN TÂN KIM MỞ RỘNG, TT CẦN GIUỘC, HUYỆN CẦN GIUỘC, LONG AN, Việt Nam.
	1. XỐT BA CHỈ HEO CUỘN; 23/CWK/2023
2. XỐT ƯỚP HEO XÀO CAY; 24/CWK/2023
3. XỐT ƯỚP GÀ; 25/CWK/2023.
	03

	301
	263
	09/10/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GN 
	Lô P.02B, Đường Trung Tâm, KCN Long Hậu Mở Rộng, Xã Long Hậu, Cần Giuộc, Tỉnh Long An.
	1. XỐT CÀ CHUA (56/GN/2023)
2. RAU CỦ KAKIAGE; (63/GN/2023)
3. XỐT MAYONNAISE CAY DỊU; (64/GN/2023)
4. TRỨNG LUỘC (73/GN/2023)
5. SỐT CARI ; (74/GN/2023)
6. SỐT THỊT NƯỚNG YAKINIKU; (75/GN/2023)
7. SỦI CẢO CHAY; (76/GN/2023)
8. THỊT XÁ XÍU; (77/GN/2023)
9. BÁNH MÌ QUE PATE KIỂU HẢI PHÒNG (62/GN/2023)
10. BÁNH XẾP XÁ XÍU; (67/GN/2023)
11. HÁ CẢO CHAY (68/GN/2023)
12. BÁNH BAO KHÔNG NHÂN; (69/GN/2023)
13. MANDU THỊT NƯỚNG KIỂU HÀN QUỐC; (70/GN/2023)
14. JIKAMAKI OMUSUBI TRỨNG ỐP LA; (98/GN/2023)
15. OMUSUBI GÀ ÁP CHẢO & PHÔ MAI MORRAZELLA; (99/GN/2023)
16. TEMAKI OMUSUBI CÁ HỒI NƯỚNG; (100/GN/2023)
17. TEMAKI OMUSUBI CÁ NGỪ MAYO & CƠM CUỘN RONG BIỂN (101/GN/2023)
18. TEMAKI SUSHI EBIKATSU; (102/GN/2023)
19. MÌ Ý BÒ BẰM; (103/GN/2023)
20. CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU; 104/GN/2023)
21. MÌ XÀO THỊT BBQ CAY; 105/GN/2023)
22. SANDWICH TRỨNG MAYONNAISE; 106/GN/2023)
23. SUSHI SET CALIFORNIA TOBIKO; 107/GN/2023)
24. SANDWICH DĂM BÔNG PHÔ MAI HOKKAIDO; 108/GN/2023)
25. BÁNH MÌ QUE THỊT NƯỚNG SẢ; 109/GN/2023)
26. BÁNH MÌ  BÁNH TÔM & PHÔ MAI CHEDDAR; 110/GN/2023)
27. BULGOGI HAMBURG& PHÔ MAI KÉO SỢI,; 111/GN/2023)
	12
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	264
	09/10/2023
	HKD KHƯƠNG GÁI
	Chợ Tân Hưng, thịt trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.
	Khô cá lóc nhãn hiệu Khương Gái; 01/ Khương Gái/2023.
	01

	303
	265
	10/10/2023
	THIÊN MỘC TRÀ
	ĐƯỜNG 3/2 Ô 3, KHU A, THỊ TRẤN HẬU NGHĨA, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN.
	THIÊN MỘC TRÀ (01/TMT/2023)
	01

	304
	266
	10/10/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG BÁCH VIỆT (cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU AN VIỆT)
	Địa chỉ: 451 Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cơ sở sản xuất: Số 1/73, khu phố Hồ Xuân, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An)
	TRÀ HỒNG BÁCH VIỆT; (01/HBV/2023)
	01

	305
	267
	11/10/2023
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NGUYÊN
	Địa chỉ: Lô La10, Đường Số 1, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Long An.

	Mật hoa dừa cô đặc chân không (03/ĐN/2023)
	01

	306
	268
	16/10/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE (Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE – CHI NHÁNH LONG AN)
	125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Địa chỉ: PG – 2 + P1-2, đường 1A, khu xưởng KIZUNA 3 mở rộng, Khu K1, Khu Công Nghiệp Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc , tỉnh Long An, Việt Nam).
	1. PHÔ MAI DA XỐP CẦU TRE; 96.3/ CJ Cầu Tre/2023
	01

	307
	269
	16/10/2023
	CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VINAGRIN
	đường 879c, ấp Cầu Ván, xã An Lục Long, Châu Thành, tỉnh Long An
	SAKE SẤY; 13/TCB - VINAGRIN/2023

	01

	308
	270
	16/10/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM (NHÀ MÁY SẢN XUẤT: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 02 TẠI LONG AN - CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM)
	KCN Biên Hòa II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai (Địa chỉ nhà máy: 289 Ấp Bà Thoại, Xã Tân Lân,, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An)
	1. Lòng vịt sạch; 23/CPVN- ĐN /2023

2. Vịt tẩm sa tế; 21/CPVN-ĐN/2023

	02

	309
	271
	16/10/2023
	HKD HỒ HOÀNG TÂM
	Số 10, tổ 1, ấp Bà Chủ, xã Tân Lân, Cần Đước, Long An, Việt Nam
	1. TUYẾT YẾN (01/HOANG TAM/2023)
2. ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO SẤY KHÔ(02/HOANG TAM/2023)
3. KỶ TỬ(03/HOANG TAM/2023)
4. TÁO TRÁI SẤY KHÔ NGUYÊN TRÁI (04/HOANG TAM/2023)
5. NGUYÊN LIỆU CHÈ DƯỠNG NHAN (05/HOANG TAM/2023)
6. TRÀ THẢO MỘC (06/HOANG TAM/2023)
	06

	310
	272
	16/10/2023
	CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SUNRISE
	LÔ F6, ĐƯỜNG SỐ 3, KCN HẢI SƠN, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
	1. NHO KHÔ SULTANA; 18/ SUNRISE /2023
	01

	311
	273
	16/10/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP (Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS MIỀN NAM)
	Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, tp Vinh, tỉnh Nghệ An (địa chỉ cơ sở sản xuất: Ấp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam)
	1. Thanh long sấy dẻo (08/NFG/2023) 
	01

	312
	274
	16/10/2023
	HTX NÔNG NGHIỆP SX TM DV BÌNH TÂM
	ấp 3, xã Bình Tâm, tp Tân An, Long An
	Tinh dầu gấc Bình Tâm (02/HTXBT/2023)
	01

	313
	275
	16/10/2023
	CHI NHÁNH LONG AN – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG TUẤN KHOA
	Lô A211/A212 KCN Thái Hòa, Đức Hòa III, ấp Tân Hòa, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam.
	DƯA LƯỚI CẤP ĐÔNG (04/TCB-HTK/2023)
	01

	314
	276
	16/10/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CHANH VIỆT LONG AN 
	888 Km34 + 100, Quốc Lộ N2, ấp 4, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
	1. NƯỚC CỐT THANH LONG (42/CBBNC-CHAVI /2023)

	01

	315
	277
	16/10/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÁT HẢI
	Địa Chỉ: Lô P-03, Đường Số 7, KCN Long Hậu Mở Rộng, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An
	MỰC TEMPURA; 20/OGFOODS/2023
	01

	316
	278
	16/10/2023
	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KHÁNH NGUYÊN
	Địa Chỉ: 279 A/3, ẤP BÌNH SƠN, XÃ BÌNH QUỚI, HUYỆN CHÂU THÀNH, LONG AN
	1. CÀ PHÊ SỮA 3 TRONG 1 nhãn hiệu Khánh Nguyên; 07/ KHÁNH NGUYÊN /2023
2. CÀ PHÊ ĐEN 2 TRONG 1 nhãn hiệu Khánh Nguyên; 08/ KHÁNH NGUYÊN /2023
3. CÀ PHÊ BẠC XỈU 3 TRONG 1 nhãn hiệu Khánh Nguyên; 09/ KHÁNH NGUYÊN /2023
	03

	317
	279
	16/10/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN S.I.M VN
	Địa chỉ: Số D.07B Đường số 3, KCN Long Hậu, ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An
	Nguyên liệu thực phẩm Pea Protein 280T (đạm đậu); 35/SIMVN/2023
	01

	318
	280
	16/10/2023
	CÔNG TY CỔ PHẨN THỰC PHẨM NIPPONHAM VIỆT NAM
	Lô L.01 KCN Long Hậu, Cần Giuộc, tỉnh Long An
	1. THỊT HEO- 14/NH/2023
2. Bổ sung nhãn sản phẩm: BA RỌI XÔNG KHÓI.

	01
CV ngày 28/9/2023

	319
	
	16/10/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN S.I.M VN
	Địa chỉ: Số D.07B Đường số 3, KCN Long Hậu, ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An
	1. Bổ sung bản dịch thuật công chứng 13 sản phẩm theo đơn.
	Các CV số: 19,21,24,25/2023/CBSIMVN

	320
	
	16/10/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN S.I.M VN
	Địa chỉ: Số D.07B Đường số 3, KCN Long Hậu, ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An
	1. Bổ sung THÔNG TIN BẢN TỰ CÔNG BỐ 02 sp: (Điều chỉnh khối lượng tịnh, thông tin bảo quản).
	Các CV số: 07,23 /2023/CBSIMVN

	321
	
	16/10/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÁT HẢI
	Địa Chỉ: Lô P-03, Đường Số 7, KCN Long Hậu Mở Rộng, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An
	Thay đổi chỉ tiêu vi sinh SP: bánh nhân tôm, chả mực, tôm TEMPURA, tôm uyên ương, mực vòng xù, bánh tôm ghẹ phô mai.
	Các CV số: 273, 278,279,280,281.282/OC-CV-QA.

	322
	
	16/10/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM HẢI ĐĂNG
	02 -7 (thuộc nhà xưởng 01), Đường Số 1B, Khu Xưởng Kizuna 3 Mở Rộng, Khu K1, KCN Tân Kim Mở Rộng, Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An, VIỆT NAM)
	Thay đổi thông tin khối lượng tịnh 03 sp
	Cv số: 13/HĐ-CV-QA

	323
	
	16/10/2023
	CÔNG TY TNHH SAN HÀ 
	951 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh 
	Thay đổi thời hạn sử dụng sản phẩm: thịt heo nướng, chả cá rồng.
	Cv số: 03/TB-SH

	324
	
	16/10/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP (Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS MIỀN NAM)
	Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, tp Vinh, tỉnh Nghệ An (địa chỉ cơ sở sản xuất: Ấp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam)
	Bổ sung quy cách đóng gói trên nhãn SP XOÀI SẤY DẺO.
	Cv số: 03/2023

	325
	
	16/10/2023
	CÔNG TY TNHH LEE & KIM
	B11, Đường số 1B, Khu xưởng Kizuna 2, KCN Tân Kim, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Long An, Việt Nam)
	 CẬP NHẬT THÔNG TIN TRÊN SP KIM CHI CẢI THẢO (cập nhật địa chỉ, giấy CN cơ sở đủ ĐKATTP, cách ghi thành phần phụ gia, quy cách đóng gói, chất liệu bao bì)
	CV Số 01/2023

	326
	
	16/10/2023
	CÔNG TY TNHH MTV SX XNK PHI LONG 
	Lô D1-28 Đường VL2, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	Tận dụng bao bì cũ và dán têm thông tin mới lên bao bì sản phẩm.
	CV ngày 02/10/2023

	327
	281
	17/10/2023
	Công ty TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM CHAY HƯƠNG VỊ
	Địa Chỉ: Lô J21, Đường Số 6, KCN Hải Sơn, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
	1. CHÀ BÔNG RUỐC HÀN QUỐC; 25/HUONGVI/2023
2. CHÀ BÔNG NẤM RONG BIỂN; 26/HUONGVI/2023
3. CHÀ BÔNG NẤM CHAY; 27/HUONGVI/2023
4. CHẢ NẤM TIÊU ĐEN; 29/HUONGVI/2023
5. KHÔ GÀ LÁ CHANH CHAY; 30/HUONGVI/2023
6. HAMBURGER TÔM CHAY; 31/HUONGVI/2023
7. MỰC CHAY CHIÊN GIÒN; 32/HUONGVI/2023
	07

	328
	282
	19/10/2023
	CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD 
	Lô H3, đường số 6, CCN Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An, Việt Nam
	1. Xúc xích lắc lắc phô mai dâu lốc xoáy - MamiFarm (012/HCT/2023)
2. Xúc xích High Protein vị cay Mala - Chubby (013/HCT/2023)
	02

	329
	283
	19/10/2023
	CÔNG TY TNHH VINA PRIDE SEAFOODS
	Lô Q-2A, đường Trung tâm – KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An.
	1. QUE SURIMI HƯƠNG CUA (01/VPS/2023)
2. THANH CUA PHÔ MAI (02/VPS/2023)
3. THANH CUA JUMBO (03/VPS/2023).
	03

	340
	284
	20/10/2023
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG LIỆU VIỆT HƯƠNG 
	Lô T-1, Đường Trung Tâm, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	1. Nguyên liệu thực phẩm CHIẾT XUẤT VỊT DẠNG BỘT SEP/607 (DUCK EXTRACT POWDER SEP/607) (96/Việt Hương/2023)
2. Nguyên liệu thực phẩm CHIẾT XUẤT CÁ LÓC DẠNG BỘT SEP/618 (SNACKEHEAD FISH EXTRACT POWDER SEP/618) (110/Việt Hương/2023)
	02

	341
	285
	20/10/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI YẾN SÀO HOÀNG PHÁT
	Số 450 ấp Chánh, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam
	1. Tổ yến chưng đường phèn (01/ HOANGPHAT /2023)
2. Tổ yến chưng hạt sen (02/ HOANGPHAT /2023)

	02

	342
	286
	20/10/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÁT HẢI
	Lô P-03, đường số 7, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An
	1. SA BA NA UY NGUYÊN CON; 19/OGFOODS/2023
2. CÁ HỒI SỐT MAYO; 21/OGFOODS/2023
	02

	343
	287
	23/10/2023
	CÔNG TY TNHH MTV SX XNK PHI LONG 
	Lô D1-28 Đường VL2, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	BỘT GIA VỊ TRỨNG MUỐI (04/ PHI LONG/2023)
	01

	344
	288
	23/10/2023
	CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM – CN HIỆP PHƯỚC (NHÀ MÁY: CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM – CN LONG AN) 
	Lô EA2-7, KCN Hiệp Phước (GĐ 2), xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM (Nhà máy: PG-1+P1-1, Đường số 1A, Khu xưởng Kizuna 3 mở rộng, Khu K1, KCN Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Long An)
	1. BIBIGO XỐT CHẤM GÀ MẬT ONG (74/CJ Foods VN/2023)

	01

	345
	289
	23/10/2023
	HKD TẠP HÓA PHƯƠNG NGA
	Số 16/12, Nguyễn Văn Đẹp, OO3 Khu A, thì trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
	Nước mắm nhan hiệu Phương Nga (01/PHƯƠNG NGA/2023)
	01

	346
	290
	23/10/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GN 
	Lô P.02B, đường Trung Tâm, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, Cần Giuộc, tỉnh Long An.
	1. Mì Ramen (96/GN/2023)
2. Bánh bao thịt bò vị SUKIYAKI  (97/GN/2023)
3. Bánh xếp kiểu nhật nhân thịt (114/GN/2023)
	03

	347
	291
	23/10/2023
	CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HUỲNH CHÂU
	Số 48 A, ĐT 825, Ô 7, Khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam.
	GẠO LỨT – BROWN RICE; 02/ HUỲNH CHÂU/2023
	01

	348
	292
	25/10/2023
	CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ TÂM LỢI 
	Địa chỉ: 377A Long Bình, ấp Long Bình, xã Long Hiệp, Bến Lức, Long An.
	 1. QUY LINH CAO; (06/CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ TÂM LỢI/2023)
2. TÀU HỦ KY HẢI SẢN; (07/CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ TÂM LỢI/2023)
3. ỐC NHỒI HẢI SẢN; (08/CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ TÂM LỢI/2023)
4. HOÀNH THÁNH THỊT CÁ (09/CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ TÂM LỢI/2023)
5. CHẢ CÁ NON HÀNH ỚT; (10/CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ TÂM LỢI/2023)
6. BÒ VIÊN (11/CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ TÂM LỢI/2023)
7. HEO VIÊN NẤM ĐÔNG CÔ (14/CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ TÂM LỢI/2023)
	07

	349
	293
	25/10/2023
	CÔNG TY TNHH VÀNG BAN MÊ LA

	Địa chỉ: Lô J5A, đường số 5,KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, tỉnh Long An

	1. TRÀ CHANH DÂY; 09/VBMLA/2023
2. TRÀ XOÀI; 10/VBMLA/2023
3. TRÀ VẢI; 11/VBMLA/2023
4. TRÀ MÃNG CẦU; 12/VBMLA/2023
5. TRÀ TẮC MẬT ONG; 13/VBMLA/2023
	05

	350
	294
	25/10/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CHANH VIỆT LONG AN 
	888 Km34 + 100, Quốc Lộ N2, ấp 4, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
	1. NƯỚC CỐT CHANH DÂY CHAVI (43/CBNGK-CHAVI /2023)
	01

	351
	295
	25/10/2023
	CÔNG TY TNHH MTV NPF

	B4-5 ĐƯỜNG 2, KHU XƯỞNG KIZUNA 2, LÔ B 4-3-7-8, KCN TÂN KIM, KHU PHỐ TÂN PHƯỚC, TT CẦN GIUỘC, tỉnh Long An.

	1. NỌNG LÁ BTP; 37/CTY TNHH MTV NPF/2023
2. SƯỜN HEO CÓ XƯƠNG BTP; 38/CTY TNHH MTV NPF/2023
3. DẺ SƯỜN NON BÒ BTP; 39/CTY TNHH MTV NPF/2023
4. SƯỜN HẦM NẤM MỐI; 40/CTY TNHH MTV NPF/2023
5. SỐT HẤP TRỨNG CÁ; 41/CTY TNHH MTV NPF/2023
6. CÁ GIÒN PHI LÊ BTP; 42/CTY TNHH MTV NPF/2023
7. CÁ HÔ PHI LÊ BTP; 43/CTY TNHH MTV NPF/2023
8. TRỨNG CÁ CHUỖI NGỌC BTP; 44/CTY TNHH MTV NPF/2023
	08

	352
	296
	31/10/2023
	CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP VACO
	200, ẤP 5, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	TRÀ TIẾN VUA; 004/VACO AGRI CO.,LTD/2023
	01

	353
	
	31/10/2023
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI VASIFOOD

	



Lô C5, đường số 2, KCN Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	1. Củ kiệu chua ngọt (Xá); 001/VSF/2023
2. Dưa món; 002/VSF/2023
3. Nước mắm pha sẵn; 003/VSF/2023
4. Cóc chua ngọt; 004/VSF/2023
5. Kim chi; 005/VSF/2023
6. Mắm nêm chay pha sẵn; 006/VSF/2023
7. Cà pháo tỏi ớt; 007/VSF/2023
8.Cà pháo chua ngọt; 0010/VSF/2023
9.Mắm ruốc chà Huế; 0011/VSF/2023
10.Cà pháo mắm nêm; 0012/VSF/2023
11.Chanh muối xay; 0013/VSF/2023
12.Mắm cá sặc; 0014/VSF/2023
13.Mắm cá linh; 0015/VSF/2023
14.Tỏi chua ngọt; 0016/VSF/2023
15.Dưa mắm; 0017/VSF/2023
16.Dưa cải chua ngọt; 0018/VSF/2023
17.Nước mắm chay pha sẵn; 0019/VSF/2023
18.Mắm cá thu ngâm dầu; 0020/VSF/2023
19.Mắm cá lóc; 0021/VSF/2023
20.Cà pháo tôm chua; 0022/VSF/2023
21.Đu đủ tôm chua; 0023/VSF/2023
22.Mắm ruốc ăn liền; 0024/VSF/2023
23.Mắm ruốc Huế; 0025/VSF/2023
24.Dưa món chay; ; 0026/VSF/2023
25.Dưa mắm chay0027/VSF/2023
26.Ớt bằm; 0028/VSF/2023
27.Măng tỏi ớt; 0029/VSF/2023
	27

	354
	297
	01/11/2023
	CÔNG TY TNHH gạo VĨNH AN PHÁT
	1/50 Trương Công Định, TT Thủ THừa, huyện Thủ Thừa, Long An
	GẠO GIỐNG NHẬT JAPONICA; 01/ VINHANPHAT /2023
	01

	355
	
	01/11/2023
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN A.K.KOH ENTERPRISE (VIỆT NAM) 
	Lô ME1 - 2, đường số 4, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5 xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
	Bổ sung thông tin nhãn phụ và hồ sơ tự công bố 02 SP: BÀO NGƯ SỐT NÂU, NƯỚC SỐT CÀ RI GÀ HIỆU A1
	CV SỐ: 15,16/2023

	356
	
	01/11/2023
	CÔNG TY TNHH CB NƯỚC CHẤM MEKONG
	Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Bổ sung thiết kế nhãn sản phẩm và thể tích SP: Nước chấm cá cơm đầu bếp đại tiết kiệm nhãn hiệu MeKong
	Công văn số 10/2023

	357
	
	01/11/2023
	CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM – CN HIỆP PHƯỚC 
NHÀ MÁY: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE – CN LONG AN
	Lô EA2-7, KCN Hiệp Phước (GĐ 2), xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM 
Nhà máy: PG-2+P1-2, Đường số 1A, Khu xưởng Kizuna 3 mở rộng, Khu K1, KCN Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc)
	BỔ SUNG QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 02 SP: CƠM CHIÊN GÀ CHÁY TỎI, CƠM RANG DƯA BÒ
	CV SỐ 43/TB/FSC

	358
	298
	06/11/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN HTH FOOD: (cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SƠN THỦY HÀ; 

	Địa chỉ: 318 đường số 7, phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP HCM, Việt Nam (địa chỉ SẢN XUẤT: ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.)
	THỊT GÀ CÔNG NGHIỆP; 01/HTH-CBSP/2023

	01

	359
	299
	06/11/2023
	CÔNG TY TNHH LOTUS HEALTHY FOOD
	D4, Đường 8B, khu xưởng Kizuna, Lô K, KCN Tân Kim, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	1. XÔI XÁ XÍU- CHAR SIU STICKY RICE; 73/LHF/2023 
2.MỲ Ý SPAGHETTI-ITALIAN SPAGHETTI; 70/LHF/2023 
3. CƠM NƯỚNG – GRILLED RICE; 74/LHF/2023 
4. XÔI KHÚC – STICKY RICE BALLS; 72/LHF/2023 
	04

	360
	300
	06/11/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM HẢI ĐĂNG
	02 -7 (THUỘC NHÀ XƯỞNG 01), Đường số 1B, Khu xưởng Kizuna 3 mở rộng, Khu K1, KCN Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Long An, VIỆT NAM)


	1. TEMAKI SUSHI THANH CUA; 25/HD/2023.
2. TEMAKI SUSHI TRỨNG CUỘN; 26/HD/2023.
3. CƠM THỊT HEO NƯỚNG PHÔ MAI; 33/HD/2023.
4. CƠM NẮM CÁ NGỪ SỐT CAY; 34/HD/2023.
5. SANWICH MÈO CƠM SỮA CHUA VIỆT QUẤT; 35/HD/2023.
6. CƠM TRỨNG CUỘN MINI; 37/HD/2023.
7. CƠM GÀ NƯỚNG MẬT ONG MINI; 38/HD/2023.
8. CƠM CHIÊN TRỨNG CUỘN; 39/HD/2023.
9. SANWICH HAMBURG BÒ PHÔ MAI; 49/HD/2023.
10. GIMBAP TRỨNG CUỘN DĂM BÔNG; 50/HD/2023.
11. CHÁO THỊT BẰM CẢI BÓ XÔI; 51/HD/2023.
12. CHÁO TÔM CÀ RỐT; 52/HD/2023.
13.MÌ GÀ CHUA CAY; 53/HD/2023.
14. TEMAKI SUSHI CÁ HỒI SỐT MAYO ;54/HD/2023.
15. TEMAKI SUSHI TÔM SỐT TAR TAR; 55/HD/2023.
16. CƠM NẮM TÔM SỐT CAY; 56/HD/2023.
	16

	361
	301
	06/11/2023
	CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM – CN HIỆP PHƯỚC (NHÀ MÁY: CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM – CN LONG AN) 
	Lô EA2-7, KCN Hiệp Phước (GĐ 2), xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM (Nhà máy: PG-1+P1-1, Đường số 1A, Khu xưởng Kizuna 3 mở rộng, Khu K1, KCN Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Long An)
	1. CJ CẢI THẢO UGEOJI(78/CJ Foods VN/2023)

	01

	362
	302
	06/11/2023
	CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM – CN HIỆP PHƯỚC (NHÀ MÁY: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE – CHI NHÁNH LONG AN)
	Lô EA2-7, KCN Hiệp Phước (GĐ 2), xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM (Nhà máy: PG – 2 + P1-2, đường 1A, khu xưởng KIZUNA 3 mở rộng, Khu K1, Khu Công Nghiệp Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc , tỉnh Long An, Việt Nam).
	1. TOKBOKKI CHẢ CÁ HÀN QUỐC VỊ TRUYỀN THỐNG 1 KG (75/CJ Foods VN/2023)
	01

	363
	303
	06/11/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GN 
	Lô P.02B, đường Trung Tâm, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, Cần Giuộc, tỉnh Long An.
	1. LẨU THẢ THẬP CẨM (71/GN/2023)
2. MÌ VIÊN HẢI SẢN VỊ  LẨU THÁI  (72/GN/2023)
	02

	364

	304
	06/11/2023
	Công ty TNHH KASH FINE FOOD

	Địa chỉ: C3, Khu xưởng OSSIF, KCN Tân Kim, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Việt Nam.

	1. SEN VÀNG SẤY GIÒN; 228/KFF/2022
2. NGŨ CỐC DINH DƯỠNG CHOCO GRANOLA 229/KFF/2022
3. NGŨ CỐC DINH DƯỠNG PLANT-BASED GRANOLA ;230/KFF/2022
	03

	365
	305
	06/11/2023
	CÔNG TY TNHH CB NƯỚC CHẤM MEKONG
	Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	GIA VỊ THỰC PHẨM: KHÔ DẦU LẠC (ĐẬU PHỤNG)- GROUINDNUT EXTRACTION MEAL; 001/CB- MEKONG /2023
	01

	366
	306
	09/11/2023
	CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SUNRISE
	LÔ F6, ĐƯỜNG SỐ 3, KCN HẢI SƠN, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
	1. NHO KHÔ ĐEN; 19/ SUNRISE /2023
2. NHO KHÔ VÀNG; 20/ SUNRISE /2023
3. HẠNH NHÂN BOC VỎ; 21/ SUNRISE /2023
	03

	367
	307
	09/11/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÁT HẢI
	Lô P-03, đường số 7, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An
	CHẢ MỰC XIÊN QUE NGÔI SAO; 25/OGFFOODS/2023
	01

	368
	308
	09/11/2023
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YẾN SÀO SÔ GOLD
	757E, đường Nguyễn Văn Dương, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam.
	1. YẾN CHƯNG ĐƯỜNG PHÈN; 01/ SÔGOLD /2023
2. YẾN CHƯNG ĐƯỜNG ĂN KIÊNG;02/ SÔGOLD /2023
3. YẾN CHƯNG HẠT CHIA;03/ SÔGOLD /2023
4. YẾN CHƯNG SAFFRON ;04/ SÔGOLD /2023
5. YẾN CHƯNG TÁO ĐỎ-HẠT SEN ;06/ SÔGOLD /2023
6. YẾN CHƯNG NHÂN SÂM;07/ SÔGOLD /2023
7. YẾN CHƯNG ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO;08/ SÔGOLD /2023
8. THỰC PHẨM BỔ SUNG -YẾN CHƯNG TÁO ĐỎ-SOLLAGEN;09/ SÔGOLD /2023
	08

	369
	309
	09/11/2023
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM THANH HƯƠNG
	SỐ 52, đường tỉnh 835, ấp Hòa Thuận 2, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
	LẠP XƯỞNG TƯƠI HƯƠNG VỊ ĐÀI LOAN; 11/2023/LX
	01

	370
	310
	09/11/2023
	CÔNG TY CỔ PHẨN THỰC PHẨM NIPPONHAM VIỆT NAM
	Lô L.01 KCN Long Hậu, Cần Giuộc, tỉnh Long An
	1. THỊT VAI XÔNG KHÓI - 15/NH/2023
2. DĂM BÔNG VUÔNG ĐẶC BIỆT (ST) - 16/NH/2023
	02

	371
	311
	09/11/2023
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN A.K.KOH ENTERPRISE (VIỆT NAM) 
	Lô ME1 - 2, đường số 4, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5 xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
	1. BÁNH NGŨ CỐC 21 LOẠI ĐẬU NHÂN TRUYỀN THỐNG (18/A.K.KOH ENTERPRISE (VIỆT NAM)/2023).
2. BÁNH NGŨ CỐC 21 LOẠI ĐẬU NHÂN KHOAI MÔN (19/A.K.KOH ENTERPRISE (VIỆT NAM)/2023).
3. BÁNH NGŨ CỐC 21 LOẠI ĐẬU NHÂN RONG BIỂN (20/A.K.KOH ENTERPRISE (VIỆT NAM)/2023).
4. Thông báo xin thay đổi thông tin nhãn phụ sản phẩm: NƯỚC SỐT CÀ RI GÀ HIỆU A1
	




03



CV số: 17/2023/CV

	372
	312
	09/11/2023
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HỢP NHẤT 
	Khu A01, Lô K.03, KCN Long Hậu, đường Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	1. Spray Dried Tea Extract Powder (chiết xuất bột trà đen sấy phun);  (19/HOP NHAT/2023)
2. Spray Dried Oolong Tea Extract Powder (chiết xuất bột trà Ô long sấy phun);  (20/HOP NHAT/2023)
	02

	373
	313
	10/11/2023
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI VASIFOOD
	Lô C5, đường số 2, KCN Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
	1. Măng muối chua; 0030/VSF/2023
2. Măng chua ngọt; 0031/VSF/2023
3. Mắm nêm cá cơm; 0008/VSF/2023
4. Cá cơm chua ngọt; 0009/VSF/2023
	04

	374
	314
	13/11/2023
	CÔNG TY TNHH MEDIPHAR USA
	Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam.
	ĐƯỜNG MONK FRUIT CT; 002/ CÔNG TY TNHH MEDIPHAR USA /2023
	01

	375
	315
	13/11/2023
	Công ty TNHH KASH FINE FOOD

	Địa chỉ: C3, Khu xưởng OSSIF, KCN Tân Kim, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Việt Nam.

	1. HẠNH NHÂN NGUYÊN VỎ RANG BƠ; 210/KFF/2023
2. VỎ BƯỞI SẤY CHANH MUỐI; 225/KFF/2023
	02


	376
	
	13/11/2023
	Công ty TNHH KASH FINE FOOD

	Địa chỉ: C3, Khu xưởng OSSIF, KCN Tân Kim, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Việt Nam.

	- Thay đổi nội dung trong hồ sơ công bố sản phẩm (thay đổi năm công bố 45 SP)
- Thay đổi địa chỉ công ty và GCN HACCP
- Bổ sung nội dung nhãn sản phẩm (bổ sung khối lượng tịnh trên 44 SP)
	- CV số: 231103/TB-KFF

- CV số:202301/TB-KFF
- CV số: 231108/TB-KFF


	377
	
	13/11/2023
	CÔNG TY TNHH SX-TM-DV LÊ NAM 
	Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An.
	Thay đổi thông tin sản phẩm: Tojy đậu hủ rong biển và Tojy đậu hủ nấm
	- CV số:04/CV/2023

	378
	
	13/11/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN S.I.M VN

	Địa chỉ: Số D.07B Đường số 3, KCN Long Hậu, ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An
	- Bổ sung dịch thuật công chứng SP: COCOA POWDER DH771L
- Điều chỉnh thông tin trên bản tự công bố SP COCOA POWDER 200Dp11
	- CV số:27 /2023
- CV số:28 /2023

	379
	
	13/11/2023
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HỢP NHẤT 
	Khu A01, Lô K.03, KCN Long Hậu, đường Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	- Điều chỉnh thông tin (thời hạn sử dụng) trên bản tự công bố SP Nguyên liệu thực phẩm D - XYLOSE(016/HOP NHAT/2023)
- Bổ sung thông tin nhãn và bản dịch thuật sp: Maltodextrin DE10-12
- Bổ sung thông tin nhãn và bản dịch thuật sp: Maltodextrin DE10-13
- Bổ sung thông tin nhãn và bản dịch thuật sp: Maltodextrin DE16-20
	- CÁC CV: 07,08,09,10/CV- HOP NHAT /2023

	380
	316
	14/11/2023
	HỘ KINH DOANH MEGA THỊNH PHÁT
	Địa chỉ: Ấp Phước Vĩnh, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
	1. Cá viên rau củ; (TCB 01/MGTP/2023)
2. Hương vị bò viên; (TCB 02/MGTP/2023)
	02

	381
	317
	15/11/2023
	CÔNG TY TNHH SX-TM-DV LÊ NAM 
	Địa chỉ: Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An 
	1. TOJY ĐẬU HỦ RONG BIỂN; 119/LÊ NAM/2023
2. TOJY ĐẬU HỦ NẤM; 120/LÊ NAM/2023
	02

	382
	318
	15/11/2023
	CHẢ LỤA QUANG HƯNG 

	Địa chỉ: Thửa đất số 48, tờ bản đồ số 14, ấp Hồi Xuân, xã Dương Xuan Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.
	1. CHẢ LỤA QUANG HƯNG; 01/DTS/2023
	01

	383
	319
	16/11/2023
	HKD HỒ HOÀNG TÂM
	Số 10, tổ 1, ấp Bà Chủ, xã Tân Lân, Cần Đước, Long An, Việt Nam
	1. SET NGUYÊN LIỆU TRÀ SỮA; (07/HOANG TAM/2023)
	01

	384
	320
	16/11/2023
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG LIỆU VIỆT HƯƠNG 
	Lô T-1, Đường Trung Tâm, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	1. Nguyên liệu thực phẩm CHIẾT XUẤT NẤM ĐÙI GÀ DẠNG BỘT SEP/574 (KING OYSTER MUSHROOM EXTRACT POWDER SEP/574) (125/Việt Hương/2023)
	01

	385
	321
	16/11/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÁT HẢI
	Lô P-03, đường số 7, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An
	1. SABA NA UY PHI LÊ; 22/OGFOODS/2023
2. SA BA NA UY CẮT LÁT; 23/OGFOODS/2023
3. CÁ SABA NA UY HẤP NƯỚNG;
24/OGFOODS/2023.
	03

	386
	322
	20/11/2023
	TRÀ SEN HỒNG 
	Địa chỉ: Số 243, ấp Lộc Thuận, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam
	TRÀ SEN HỒNG; 01/ TRÀ SEN HỒNG/2023
	01

	387
	323
	21/11/2023
	CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD 
	Lô H3, đường số 6, CCN Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An, Việt Nam
	1. HOTDOG SỤN GÀ ĂN LIỀN – HCT TRUE MEAT;
2. HOTDOG VỊ BÒ GÁC BẾP ĂN LIỀN – HCT TRUE MEAT;
	02

	388
	324
	23/11/2023
	CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP THẠNH HÓA
	Lộ Thầy Pháp, ấp 4, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
	KHÓM SẤY MUỐI ỚT THẠNH HÓA;  01/NNTH/2023
	01

	389
	325
	23/11/2023
	CƠ SỞ NẤM BÀO NGƯ THANH NHÀN
	Địa Chỉ: Ấp Cây Sao, Xã Tân Lập, Huyện Tân Thạnh, Tỉnh Long An
	1. Bột nấm bào ngư; 02/THANH NHÀN/2023
	01

	390
	326
	23/11/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM HẢI ĐĂNG
	02 -7 (THUỘC NHÀ XƯỞNG 01), Đường số 1B, Khu xưởng Kizuna 3 mở rộng, Khu K1, KCN Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Long An, VIỆT NAM)
	1. SANDWWICH HẢI SẢN PHÔ MAI KÉO SỢI ; 57/HD/2023.
2. CƠM NẮM TÔM PHÔ MAI; 58/HD/2023.
3. CƠM NGỌC BÍCH VÀ GÀ SỐT HÀN QUỐC; 59/HD/2023.
4. GIMBAP BÒ XỐT KIM CHI ; 60/HD/2023.
	04

	391
	327
	23/11/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GN 
	Lô P.02B, Đường Trung Tâm, KCN Long Hậu Mở Rộng, Xã Long Hậu, Cần Giuộc, Tỉnh Long An.
	1. Bánh bao sandwich than tre (112/GN/2023)
2. Bánh bao sandwich màu hồng (113/GN/2023)
	02

	392
	328
	23/11/2023
	CÔNG TY TNHH LOTUS HEALTHY FOOD
	D4, Đường 8B, khu xưởng Kizuna, Lô K, KCN Tân Kim, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	1. KHÔ NẤM LÁ CHANH – SHIIT MUSHROOM JERKY WITH LIME LEAVES; 038/LHF/2022 
2. ĐẬU GÀ BƠ TỎI–GARLIC BUTTER CHICKPEAS SNACK; 054/LHF/2022 
3. PATE ĐẬU ĐỎ – KIDNEY BEANS PATE; 060/LHF/2022 
4. PATE NẤM – MUSHROOM PATE; 061/LHF/2022
5. ĐẬU GÀ TẢO BIỂN – SEAWWEED CHICKPEAS SNACK; 063/LHF/2022
6. SEN NẤM MUỐI HỒNG HIMALAYA ; 069/LHF/2023
	06

	393
	329
	24/11/2023
	CÔNG TY TNHH THỦY SẢN SIMMY
	Lô B04-1, KCN Đức Hòa 1, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	1. Tôm viên phô mai; 03/SIMMY/ 2023
2. Tôm viên phô mai Tempura; 04/ SIMMY/ 2023
3. Chả tôm viên; 23/ SIMMY/ 2023
4. Bánh chả tôm; 24/ SIMMY/ 2023
5. Menbosha; 25/ SIMMY/ 2023
	05

	394
	330
	28/11/2023
	HTX NÔNG NGHIỆP TÂN ÂN
	27A, đường Hương lộ 22, ấp 3, xã Tân An, huyện Cần Đước,  tỉnh Long An.
	1. TỔ YẾN THIÊN NHIÊN nhãn hiệu YẾN SÀO HẢI YẾN; 01/HTX TÂN ÂN/2023
2. YẾN TƯƠI CHƯNG SẲN nhãn hiệu YẾN SÀO HẢI YẾN; 02/HTX TÂN ÂN/2023
	02

	395
	331
	28/11/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÁT HẢI
	Lô P-03, đường số 7, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An
	1. Mực nang làm sạch; 26/OGFOODS/2023

	01

	396
	332
	28/11/2023
	Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan (cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GN)
	Số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM, Việt Nam (địa chỉ sản xuất: Lô P.02B, đường Trung Tâm, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, Cần Giuộc, tỉnh Long An.
	1. CHẢ GIÒ TÔM & MỰC (051/MSC/2023)
2. CHẢ GIÒ TÔM & THỊT (052/MSC/2023)
	02

	397
	
	28/11/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM HẢI ĐĂNG
	02 -7 (THUỘC NHÀ XƯỞNG 01), Đường số 1B, Khu xưởng Kizuna 3 mở rộng, Khu K1, KCN Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Long An, VIỆT NAM)
	Thay đổi nhãn, chất liệu bao bì mặt hàng: MỰC XÉ XUÝT XOA; MỰC XÉ NHÂM NHI; CÁ BỐNG MẶN MÀ; DA CÁ HỒI.
	Cv số: 16/HD-CV-QA

	398
	
	28/11/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÁT HẢI
	Lô P-03, đường số 7, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An
	Cập nhật bổ sung nhãn SABA NA UY PHI LÊ
	Cv số: 336/OC-CV-QA

	399
	
	28/11/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE (Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE – CHI NHÁNH LONG AN)
	125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Địa chỉ: PG – 2 + P1-2, đường 1A, khu xưởng KIZUNA 3 mở rộng, Khu K1, Khu Công Nghiệp Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc , tỉnh Long An, Việt Nam).
	1. Cập nhật thiết kế nhãn của 03 sản phẩm đã tự công bố.
2. Bổ sung thiết kế tem nhãn mùa Tết của 06 sản phẩm đã tự công bố.
	CV số: 13/TB/CTE- FSC
CV số: 14/TB/CTE- FSC

	400
	333
	01/12/2023
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÀ BA THẠO
	179 ấp Bình Hòa, xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Việt Nam.
	1. MẮM DƯA LEO CHAY; 61/BBT/2023
2. MẮM DƯA GANG CHAY; 62/BBT/2023
3. MẮM ĐU ĐỦ CHAY; 63/BBT/2023
4. MẮM CÀ PHÁO CHAY; 64/BBT/2023
5. MẮM CÁ LINH ĂN LIỀN; 65/BBT/2023
6. MẮM CÁ SẶC KHÔNG XƯƠNGĂN LIỀN; 66/BBT/2023
7. MẮM CÁ TRÈN ĂN LIỀN; 67/BBT/2023
8. MẮM CÁ CHỐT ĂN LIỀN; 68/BBT/2023
 9. MẮM TÔM CHUA, ĐU ĐỦ, CÀ PHÁO; 69/BBT/2023
	09

	401
	334
	01/12/2023
	CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD 
	Lô H3, đường số 6, CCN Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An, Việt Nam
	1. XÚC XÍCH HIGH PROTEIN VỊ HEO HẦM BẮP – CHUBBY; (016/HCT/2023)
	01

	402
	335
	01/12/2023
	CHI NHÁNH THẠNH HÓA - CÔNG TY TNHH KINH DOANH BÁCH HÓA TỔNG HỢP QUỐC TÂN

	Địa chỉ: Tuyến dân cư N5, ấp 3, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An;    

	1. ĐƯỜNG PHÈN; 01/ QUỐC TÂN /2023
2. ĐƯỜNG CÁT TRẮNG; 02/ QUỐC TÂN /2023

	02

	403
	336
	01/12/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GN 
	Lô P.02B, đường Trung Tâm, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, Cần Giuộc, tỉnh Long An.
	1. BÁNH MÌ QUE PATE NƯỚNG CAY;  (126/GN/2023)
2. CƠM CÀ RI NHẬT & ỨC GÀ ÁP CHẢO; (127/GN/2023)
3. CƠM GẠO LỨC TÔM XỐT BƠ TỎI; (128/GN/2023)
4. JIKAMAKI OMUSUBI CƠM GẠO LỨC CÁ HỒI PHÔ MAI CUBE; (129/GN/2023).
5. SANDWICHS EBIKATSU & TRỨNG MAYO TOBIKO; (131/GN/2023)
6. TEMAKI OMUSUBI CÁ HỒI NƯỚNG MAYO (132/GN/2023)

	06

	404
	
	01/12/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GN 
	Lô P.02B, đường Trung Tâm, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, Cần Giuộc, tỉnh Long An.
	Sửa đổi hồ sơ tự công bố (thay đổi thời hạn sử dụng 02 sản phẩm)
	Cv SỐ: 113,115/GN-CV.2022

	405
	337
	01/12/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP (Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS MIỀN NAM)
	Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, tp Vinh, tỉnh Nghệ An (địa chỉ cơ sở sản xuất: Ấp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam)
	1. Hạt điều rang muối (10/NFG/2023) 
2. Hạt điều vị phô mai (11/NFG/2023)
3. Hạt điều sấy mộc (12/NFG/2023)
4. Hạt điều trà vị xanh (13/NFG/2023)
5. Hạt điều vị bơ tỏi (14/NFG/2023)
6. Hạt điều vị Tomyum (15/NFG/2023)
	06

	406
	338
	01/12/2023
	CỬA HÀNG MUA BÁN NÔNG SẢN TỨ HƯNG

	Địa chỉ: Thửa Đất Số 622 TBĐ Số 3, Ấp 7B, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
	1. HẠT MACCA SẤY; 03/TỨ HƯNG/2023
	01

	407
	339
	01/12/2023
	CÔNG TY TNHH XNK TRÁI CÂY HOA CƯƠNG
	Thửa 117, ấp Thanh Hòa, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, Việt Nam.
	1. THANH LONG CẮT NỬA TRÁI/ (FROZEN DRAGON FRUIT HALVES); 01/HC/2023
2. BƠ CẮT NỬA TRÁI/ (FROZEN  AVOCADO HALVES); 02/HC/2023
	02

	408
	340
	08/12/2023
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI SÂM VIỆT NAM
	Địa chỉ: Q4, đường 5A, khu xưởng Kizuna 3 mở rộng, Khu K1, KCN Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, tỉnh Long An

	Hải sâm sấy thăng hoa; 01/VSCC-B/2023



	01

	409
	341
	08/12/2023
	HKD Trần Văn Tuấn
	ấp 5, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
	Cà phê bột  nhãn hiệu Tuấn Phong; 01/Trần Văn Tuấn /2023
	01

	410
	342
	08/12/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÁT HẢI
	Lô P-03, đường số 7, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An
	CÁ SABA NA UY HẤP NƯỚNG; 27/OGFOODS/2023
	01

	411
	343
	08/12/2023
	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ANGST – TRƯỜNG VINH TẠI LONG AN
	Lô ME5 - 2, Khu Công Nghiệp Đức Hòa 1, Ấp 5 Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
	DĂM BÔNG VAI ĐẶC BIỆT SW; 55/ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ANGST – TRƯỜNG VINH TẠI LONG AN /2023
	01

	412
	344
	08/12/2023
	CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SUNRISE
	LÔ F6, ĐƯỜNG SỐ 3, KCN HẢI SƠN, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
	1. NHO KHÔ ĐEN; 22/ SUNRISE /2023
2. NHO KHÔ VÀNG; 23/ SUNRISE /2023
	02

	413
	345
	15/12/2023
	HTX NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO AN LONG 
	Địa chỉ: ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
	1. GẠO TÍM TÂY AN; 01/HTXAN LONG/2023
	01

	414
	346
	15/12/2023
	CÔNG TY TNHH VINA PRIDE SEAFOODS
	Lô Q-2A, đường Trung tâm – KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An.
	1. THANH SURIMI CÀNG CUA TUYẾT (04/VPS-2/2023)

	01

	415
	347
	15/12/2023
	Cơ sở Thanh Dũng
	ấp Đức Ngãi 1, xã Đức Lập Thượng, Đức Hòa, Long An.
	Dế đóng hộp nhãn hiệu Thanh Dũng; 01/ Cơ sở Thanh Dũng /2023
	01

	416
	348
	15/12/2023
	CÔNG TY TNHH SAN HÀ (TÊN NƠI SẢN XUẤT: CÔNG TY TNHH SAN HÀ – CN LONG AN)
	951 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh (Địa Chỉ nơi sản xuất: Ấp 1B, xã Thanh Phú, Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam)
	1. Giò sống (mọc) (388/SHF/2023)

	01

	417
	349
	15/12/2023
	CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM – CN HIỆP PHƯỚC (NHÀ MÁY: CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM – CN LONG AN) 
	Lô EA2-7, KCN Hiệp Phước (GĐ 2), xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM (Nhà máy: PG-1+P1-1, Đường số 1A, Khu xưởng Kizuna 3 mở rộng, Khu K1, KCN Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Long An)
	1. BIBIGO XỐT TỎI DELI (87/CJ Foods VN/2023)

	01

	418
	350
	15/12/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GN 
	Lô P.02B, Đường Trung Tâm, KCN Long Hậu Mở Rộng, Xã Long Hậu, Cần Giuộc, Tỉnh Long An.
	1. XỐT BÁNH MÌ HOTDOG (59/GN/2022)
2. SALAD CƠM GẠO LỨC DĂM BÔNG XÔNG KHÓI & RAU CỦ; (130/GN/2023)
3. XÔI XÁ XÍU; (133/GN/2023)
4. XÔI LẠP XƯỞNG CHÀ BÔNG (134/GN/2023)
5. GIPBAP KIM CHI & PHÔ MAI ; (135/GN/2023)
6. MÌ Ý TRỨNG CÁ TUYẾT PHÔ MAI; (136/GN/2023)
7. TEMAKI SUSHI THANH CUA & TOBIKO; (137/GN/2023)
8. BÁNH MÌ TRUYỀN THỐNG; (138/GN/2023)
9. BÁNH MÌ NEM NƯỚNG JAMBON (139/GN/2023)
10. BÁNH MÌ CHẢ CÁ SỢI; (140/GN/2023)
	10

	419
	351
	15/12/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÁT HẢI
	Lô P-03, đường số 7, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An
	1. TÔM NUGGET; 28/OGFOODS/2023
- Cập nhật bổ sung quy cách đóng gói: BÁNH TÔM GHẸ PHÔ MAI
-Bổ sung nhãn MỰC NANG LÀM SẠCH
	CÁC CV SỐ: 350, 345/OC-CV-QA

	420
	352
	15/12/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM HẢI ĐĂNG
	02 -7 (THUỘC NHÀ XƯỞNG 01), Đường số 1B, Khu xưởng Kizuna 3 mở rộng, Khu K1, KCN Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Long An, VIỆT NAM)
	1. MÌ Ý SỐT CUA ; 61/HD/2023.
2. CƠM NẮM THỊT HEO TIÊU XANH PHÔ MAI; 62/HD/2023.
3. BÁNH DONUT GIÁNG SINH; 63/HD/2023.
4. THẠCH GIÁNG SINH ; 64/HD/2023.
5. CÁ VỊ CÀ RI; 08/HAIDANGFOOD/2023
6. ĐẦU TÔM VỊ CAY; 09/HAIDANGFOOD/2023
	06

	421
	353
	15/12/2023
	CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SUNRISE
	LÔ F6, ĐƯỜNG SỐ 3, KCN HẢI SƠN, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
	1. HẠT CHIA; 24/SUNRISE/2023
2. CÀ CHUA SẤY DẺO; 26/SUNRISE/2023
3. DƯA LƯỚI SẤY DẺO; 27/SUNRISE/2023
4. ĐU ĐỦ SẤY DẺO; 28/SUNRISE/2023
5. XOÀI SẤY DẺO; 29/SUNRISE/2023
6. TRÁI CÂY SẤY DẺO TỔNG HỢP; 30/SUNRISE/2023
	06

	422
	
	15/12/2023
	CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD 
	Lô H3, đường số 6, CCN Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An, Việt Nam
	Bổ sung nhãn cho sản phẩm: 
1. Hotdog bắp ăn liền – HCT True meat (01/HCT/2023)
2. Hotdog xông khói ăn liền – HCT True meat (02/HCT/2023)
3. Hotdog sụn gà ăn liền – HCT True meat (14/HCT/2023)
	Số CV: 03/HTC/2023

	423
	
	15/12/2023
	Hộ Kinh Doanh ĐỖ VĂN HƯƠNG

	Địa Chỉ: Thửa Đất Số 865, Tờ Bản Đồ Số 5, Ấp Thôi Môi, Xã Hòa Khánh Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
	Thay đổi hạn sử dụng và quy cách chai 160 gam: Cơm mẻ NHƯ HOÀN; Số: 01/HKD ĐỖ VĂN HƯƠNG/2023
	CV ngày 02/12/2023

	424
	
	15/12/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE (Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE – CHI NHÁNH LONG AN)
	125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Địa chỉ: PG – 2 + P1-2, đường 1A, khu xưởng KIZUNA 3 mở rộng, Khu K1, Khu Công Nghiệp Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc , tỉnh Long An, Việt Nam).
	Dán thêm tem nhận điện chương trình quay số trúng thưởng mùa Tết trên mặt trước bao bì 6 sản phẩm
	Số CV: 12.1/TB/CTE-FSC

	425
	354
	19/12/2023
	CÔNG TY TNHH MTV SX XNK PHI LONG 
	Lô D1-28 Đường VL2, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	1. BONG BÓNG SỮA CÁ; 05/ PHI LONG/2023
2. TỔ YẾN DỪA ĐẬU ĐỎ; 06/ PHI LONG/2023
3. CURRY POWDER MILD – GIA VỊ BỘT CÀ RY; 07/ PHI LONG/2023
	03

	426
	355
	19/12/2023
	CÔNG TY TNHH YẾN VIỆT NHUNG NHỚ

	Địa chỉ: Ấp 2, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, Việt Nam

	1. CHI YẾN SÀO; 01/ YVNN/2023
2. NGỌC YẾN TINH CHẾ; 02/ YVNN/2023
3. XÍCH VŨ ĐẮP SÀO ĐỊNH HÌNH A5 XUẤT KHẨU; 03/ YVNN/2023
4. BÁCH HOA YẾN; 04/ YVNN/2023
	04

	427
	356
	19/12/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP (Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS MIỀN NAM)
	Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, tp Vinh, tỉnh Nghệ An (địa chỉ cơ sở sản xuất: Ấp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam)
	1. Hạt điều phô mai (11/NFG/2023)
2. Hạt điều rang mộc (12/NFG/2023)
3. Hạt điều bơ tỏi (14/NFG/2023)
4. Hạt điều Tomyum (15/NFG/2023
- Bổ sung và điều chỉnh nhãn sản phẩm: Hạt điều rang muối, Hạt điều vị trà xanh.
	04

CV số: 10/2023

	428
	357
	19/12/2023
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VĨNH DIỆP.
	Địa chỉ: Số 114 khu 1, ấp chợ, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 
	
1. THỊT VIÊN NẤM; 11/VINHDIEP/2023
2. THỊT VIÊN CÁ; 12/VINHDIEP/2023
3. THỊT VIÊN MỰC; 13/VINHDIEP/2023
	03

	429
	358
	19/12/2023
	CÔNG TY TNHH LEBOUCHER 
	Ấp Bình Thạnh, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
	1. Thịt gà xay (07/LBC/2023)
	01

	430
	359
	20/12/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN (Tên công ty sản xuất: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN -  NHÀ MÁY LAFOOCO 1)
	Địa chỉ: 81B, Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An; ĐT: 02723.821 501 823 900 (Địa chỉ sản xuất: Lô I1, đường số 1, CCN Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An, Việt Nam)

	1. HẠT HẠNH NHÂN; 12/LAFOOCO/2023
2. HẠT HẠNH NHÂN; 13/LAFOOCO/2023

	02

	431
	360
	21/12/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN (Tên công ty sản xuất: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN -  NHÀ MÁY LAFOOCO 1)
	Địa chỉ: 81B, Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An; ĐT: 02723.821 501 823 900 (Địa chỉ sản xuất: Lô I1, đường số 1, CCN Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An, Việt Nam)

	1. HẠT DẺ CƯỜI; 14/LAFOOCO/2023
2. HẠT DẺ CƯỜI; 15/LAFOOCO/2023

	02

	432
	361
	22/12/2023
	Công ty TNHH CB XNK NS Long Châu
	329A, Đỗ Trường Tự, TT Tầm Vu, Châu Thành, Long An
	Xoài sấy dẽo
	01

	433
	362
	26/12/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM HẢI ĐĂNG
	02 -7 (THUỘC NHÀ XƯỞNG 01), Đường số 1B, Khu xưởng Kizuna 3 mở rộng, Khu K1, KCN Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Long An, VIỆT NAM)
	1. SANDWICH MÈO KEM SỮA CHUA VIỆT QUẤT; 35/HD/2023.
2. CƠM ĐÙI GÀ SỐT MẮM TỎI; 65/HD/2023.
3. CƠM NẮM COUPLE GÀ DAKGALBI & TÔM TRỨNG MAYO; 66/HD/2023.
4. SANDWICH NƯỚNG THỊT NGUỘI TRỨNG CHIÊN TÔM; 67/HD/2023.
5. SANDWICH GÀ VÀ SALAD MAYO; 68/HD/2023
6. MÌ Ý CÁ HỒI GIÁNG SINH; 70/HD/2023
7. SALAD GÀ GIÁNG SINH 71/HD/2023
8. SET SANDWICH GIÁNG SINH 73/HD/2023
	04

	434
	363
	26/12/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE (Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE – CHI NHÁNH LONG AN)
	125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Địa chỉ: PG – 2 + P1-2, đường 1A, khu xưởng KIZUNA 3 mở rộng, Khu K1, Khu Công Nghiệp Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc , tỉnh Long An, Việt Nam).
	1. CHẢ GIÒ ĐẶC BIỆT THỊT; 28.3/ CJ Cầu Tre/2023
2. CHẢ GIÒ THỊT; 54.4/ CJ Cầu Tre/2023
3. CHẢ GIÒ THỊT - REAL; 117.2/ CJ Cầu Tre/2023

	03

	435
	364
	26/12/2023
	CÔNG TY TNHH THÁI Ý PHƯƠNG
	168A3, ẤP 3, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.
	1. SỮA  CHUA DÊ ĐÀO SẤY THĂNG HOA SALA; 05/2023/THAIYPHUONG
2. SỮA  CHUA DÊ DÂU SẤY THĂNG HOA SALA ;06/2023/THAIYPHUONG
3. SỮA  CHUA DÊ KIWI SẤY THĂNG HOA SALA ;07/2023/THAIYPHUONG
4. SỮA  CHUA DÊ PHÚC BỒN TỬ SẤY THĂNG HOA SALA ;08/2023/THAIYPHUONG
5. SỮA  CHUA DÊ VIỆT QUẤT SẤY THĂNG HOA SALA; 09/2023/THAIYPHUONG
6. CHUỐI SẤY THĂNG HOA NCM ;10/2023/THAIYPHUONG
7. MÍT SẤY THĂNG HOA NCM;11/2023/THAIYPHUONG
8. NHÃN SẤY THĂNG HOA NCM;12/2023/THAIYPHUONG
9. THANH LONG SẤY THĂNG HOA NCM;13/2023/THAIYPHUONG
10. DỨA SẤY THĂNG HOA NCM 14/2023/THAIYPHUONG
11. XOÀI  SẤY THĂNG HOA NCM 15/2023/THAIYPHUONG
12. SẦU RIÊNG SẤY THĂNG HOA NCM 16/2023/THAIYPHUONG
	12

	436
	365
	26/12/2023
	HKD Nguyễn Minh Quang
	Thửa số 422, tờ bản đồ số 54, KP 1, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
	Mật ong hoa nhãn; 01/ HKD Nguyễn Minh Quang/2023
	01

	437
	366
	27/12/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE (Cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE – CHI NHÁNH LONG AN)
	125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Địa chỉ: PG – 2 + P1-2, đường 1A, khu xưởng KIZUNA 3 mở rộng, Khu K1, Khu Công Nghiệp Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc , tỉnh Long An, Việt Nam).
	1. CHẢ GIÒ DA XỐP NHÂN THỊT- CẦU TRE; 67.4/ CJ Cầu Tre/2023
2. CHẢ GIÒ DA XỐP NHÂN CHAY- CẦU TRE; 76.3/ CJ Cầu Tre/2023
3. CHẢ GIÒ DA XỐP NHÂN TÔM VÀ THỊT- CẦU TRE; 77.3/ CJ Cầu Tre/2023

	03

	438
	367
	27/12/2023
	CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN SÀO BINACO
	ấp Ngoài, xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Việt Nam.
	RUỐC CÁ HỒI; 01/ BINACONNEST/2023
	01

	439
	368
	29/12/2023
	CÔNG TY TNHH MTV SX XNK PHI LONG 
	Lô D1-28 Đường VL2, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	1. Thơm giòn da cá – Vị tomyum (59/ PHI LONG/2023)
2. Thơm giòn da cá – Vị curry (vị cà ry) (60/ PHI LONG/2023)

	02

	440
	369
	29/12/2023
	CÔNG TY TNHH MTV SX XNK GIFA FOODS
	Lô D1-3 Đường VL4, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
	1. Mật atiso -  Roosell honey (01/ GIFA/2023)
	01

	441
	370
	29/12/2023
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI VASIFOOD
	Lô C5, đường số 2, KCN Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
	1. Hành tím phi; 0032/VSF/2023
2. Tỏi phi; 0032/VSF/2023
	02

	442
	371
	29/12/2023
	CÔNG TY TNHH SX-TM-DV LÊ NAM 
	Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An
	1. Abura age đậu hũ chiên; (121/Lê Nam /2023);
2. Bò viên chay; 122/Lê Nam /2023)
3. Chả giò chay hải sản; 123/Lê Nam /2023)
4. Gà chay rim mè;124/Lê Nam /2023)
5. Ruột thắt chay xào sả nghệ; 126/Lê Nam /2023)
6.  Đùi ếch khìa nước cốt dừa; 128/Lê Nam /2023)
7. Chả lụa chay; 129/Lê Nam /2023)
8. Phù trúc cuộn rau củ sốt thái; 130/Lê Nam /2023)
9. Hoành thánh chay; 131/Lê Nam /2023)
10. Chả giò bắp; 132/Lê Nam /2023)
11. Đậu hủ ky chiên; 133/Lê Nam /2023)
	11

	443
	
	29/12/2023
	Công ty TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM CHAY HƯƠNG VỊ
	LÔ J21, ĐƯỜNG SỐ 6, KCN HẢI SƠN, XÃ ĐỨC HÒA HẠ, HUYỆN ĐỨC HÒA, Long An.

	Bổ sung thêm hình ảnh trên bao bì: HAM GÀ CHAY; HAM THỊT CHAY
	CV ngày 21/12/2023

	444
	
	29/12/2023
	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ANGST – TRƯỜNG VINH TẠI LONG AN
	Lô ME5 - 2, Khu Công Nghiệp Đức Hòa 1, Ấp 5 Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
	Điều chỉnh thông tin ghi số công bố trên bản tự công bố trên 09 phẩm: Bắp giò, ba rọi, cá chẽm, cá hồi, chả lụa, dăm bông,...
	CV số: 0323/TB-ATV


	445
	
	29/12/2023
	CÔNG TY TNHH VINA PRIDE SEAFOODS
	Lô Q-2A, đường Trung tâm – KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An.
	Bỏ Logo “Giám sát sản xuất chuyên gia nhật bản” sản phẩm: Thanh surimi càng cua tuyết
	CV số: CV201223





